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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ 
PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN__________

Số: 49/2010/TT-BNNPTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2010

THÔNG TƯ 
Về việc ban hành “Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón 

được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa 
đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Chất lượng, sản phẩm hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH ngày 24/3/2004; 
Căn cứ Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản 

lý sản xuất, kinh doanh phân bón; Nghị định số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 
07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón;

Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Thông tư số 36/2010/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Bộ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định sản xuất, 
kinh doanh và sử dụng phân bón;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây 
trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 
1. Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt 

Nam, bao gồm: 01 giống lúa lai, 01 giống đậu tương (Phụ lục 01 kèm theo).
2. Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở 

Việt Nam, bao gồm: 
a) Danh mục bổ sung các loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng 

tại Việt Nam (bao gồm những phân bón đã được công nhận theo Quyết định số 57/QĐ-
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TT-ĐPB ngày 24/3/2010 và Quyết định số 61a/QĐ-TT-ĐPB ngày 26/3/2010 của Cục 
trưởng Cục Trồng trọt; Phân bón đăng ký lại từ Danh mục phân bón ban hành kèm theo 
Quyết định số 40/2004/QĐ-BNN ngày 19/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn) (Phụ lục 02 kèm theo) bao gồm 460 loại, được chia thành:

Phân hữu cơ: 12 loại;
Phân Vi sinh vật: 02 loại;
Phân hữu cơ vi sinh: 53 loại;
Phân hữu cơ sinh học: 70 loại;
Phân hữu cơ khoáng: 71 loại;
Phân bón lá: 246 loại;
Giá thể: 06 loại.
b) Danh mục các loại phân bón thay thế các loại phân bón đã có tên trong Danh 

mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam nhưng có sự 
điều chỉnh về tên phân bón, thành phần, hàm lượng các chất đăng ký và đơn vị đăng 
ký (Phụ lục 03 kèm theo), bao gồm 93 loại, được chia thành:

Phân hữu cơ vi sinh: 09 loại;
Phân hữu cơ sinh học: 11 loại;
Phân hữu cơ khoáng: 10 loại;
Phân bón lá: 63 loại.
Điều 2. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục các loại phân bón bị loại ra 

khỏi Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam 
(Phụ lục 04 kèm theo), bao gồm 02 loại phân khoáng.

Điều 3. Tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại 
phân bón quy định tại khoản 2 Điều 1 khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 
của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về 
quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón; quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định 
số 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về 
quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa 

học công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân 
có liên quan đến sản xuất, kinh doanh và sử dụng giống cây trồng, phân bón ở Việt 
Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

Bùi Bá Bổng 



4 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

Phụ lục 01
DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG 

ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 8 năm 2010 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT Tên giống Mã hàng

1 Giống lúa lai D ưu 725 1006-10-10-00

2 Giống đậu tương ĐVN-9 1210-00-10-00



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 5
Ph

ụ 
lụ

c 
02

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 B
Ổ

 S
U

N
G

 C
Á

C
 L

O
Ạ

I P
H

Â
N

 B
Ó

N
 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
SẢ

N
 X

U
Ấ

T,
 

K
IN

H
 D

O
A

N
H

 V
À

 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 
(B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 số
 4

9/
20

10
/T

T-
BN

N
PT

N
T 

ng
ày

 2
4 

th
án

g 
8 

nă
m

 2
01

0 
củ

a 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

Ph
át

 tr
iể

n 
nô

ng
 th

ôn
)

I. 
PH

Â
N

 H
Ữ

U
 C
Ơ

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

1
Đ
ại

 S
ơn

 
(N

P:
 2

,5
-2

2H
C

)
%

H
C

: 2
2;

 N
: 2

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 
Đ
ầu

 tư
 

qu
ốc

 tế
 Đ
ại

 S
ơn

2
C

P8
 

(N
PK

: 3
-0

,8
-0

,3
-2

2H
C

)
%

H
C

: 2
2;

 N
-P

2O
5 
-K

2O
: 3

-0
,8

-0
,3

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

3
N

am
 Đ

iề
n 

(N
: 2

,5
-1

-0
,5

-2
2H

C
)

%
H

C
: 2

2;
 N

-P
2O

5 
-K

2O
: 2

,5
-1

-0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

N
am

 Đ
iề

n

4
H

C
 S

in
h 

Th
ái

%
H

C
: 4

7,
26

; N
-P

2O
5-K

2O
: 8

,9
1-

0,
47

-0
,6

9;
 Đ
ộ 
ẩm

: 7
,4

C
T 

TN
H

H
 V

TN
N

 
Ph
ươ

ng
 Đ

ôn
g 

(N
K

 
từ

 T
ru

ng
 Q

uố
c)

 
g/

l
Zn

: 1
,0

1;
 B

: 0
,3

6

C
fu

/g
V

K
 S

ili
ca

te
: 3

,3
 x

 1
03

5
Sa

o 
M

ai
 số

 8
%

H
C

: 2
3;

 N
-P

2O
5 -

K
2O

: 3
-2

-2
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 P

hâ
n 

bó
n 

Sa
o 

M
ai



6 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
6

Si
co

po
ul

 N
PK

 
4-

4-
3+

M
E

%
H

C
: 6

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 4

-4
-3

; C
a:

 5
; Đ

ộ 
ẩm

: 1
2

C
T 

TN
H

H
 T

M
 

V
ĩn

h 
Th
ạn

h 
(N

K
 

từ
 B
ỉ v

à 
H

à 
La

n)
pp

m
B

: 2
0;

 C
u:

 6
0;

 F
e:

 2
00

; M
n:

 2
00

; Z
n:

 2
00

 
pH

: 7
7

Su
pe

rb
io

 N
PK

 
2,

8-
3-

2+
1M

gO
+M

E
%

H
C

: 6
0;

 N
-P

2O
5 -

K
2O

: 2
,8

-3
-2

; C
aO

: 2
,5

; M
gO

: 1
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 1
6

C
T 

TN
H

H
 T

M
 

V
ĩn

h 
Th
ạn

h 
(N

K
 

từ
 B
ỉ v

à 
H

à 
La

n)
pp

m
B

: 2
0;

 C
u:

 4
0;

 F
e:

 2
00

0;
 M

n:
 2

00
; Z

n:
 1

50
 

pH
: 7

8
Su

p’
R

gr
ee

n 
3-

2-
2

%
H

C
: 5

0;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 3

-2
-2

; C
a:

 2
; M

g:
 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
5

pp
m

Fe
: 1

00
; M

n:
 1

50
; Z

n:
 1

50
; C

u:
 3

00
; B

: 2
0

9
N

ut
ri-

R
ic

h 
4-

3-
3

%
H

C
: 4

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 4

-3
-3

; C
a:

 7
; M

g:
 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 1
1

C
T 

TN
H

H
 T

M
 

V
ĩn

h 
Th
ạn

h 
(N

K
 

từ
 B
ỉ v

à 
H

à 
La

n)
pp

m
Fe

: 2
50

; M
n:

 2
00

; Z
n:

 1
50

; C
u:

 2
00

; B
: 1

5
10

Fi
m

us
 N

PK
 

4-
3-

3+
1M

gO
%

H
C

: 6
5;

 N
-P

2O
5 -

K
2O

: 4
-3

-3
; M

gO
: 1

; Đ
ộ 
ẩm

: 8

11
C

on
 é

n
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 2
,5

-0
,2

-0
,1

; 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

D
V

&
TM

 
V

iệ
t G

ia
ng

 
pH

: 5
-6

12
V

ih
u

%
H

C
: 6

0;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

,5
-3

-2
; Đ

ộ 
ẩm

: 1
0

C
T 

C
P 

Th
uố

c 
B

V
TV

 V
iệ

t T
ru

ng
pp

m
M

n:
 2

00
; C

u:
 4

0;
 B

: 1
0

 
pH

: 7
,5



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 7
II

. P
H

Â
N

 V
I S

IN
H

 V
Ậ

T

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

1
V

i s
in

h 
H

um
ix

%
H

C
: 2

3;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 1
-2

-1
; C

aO
: 1

; M
gO

: 0
,5

; S
: 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
0 

C
T 

TN
H

H
 

H
ữu

 c
ơ

pp
m

Fe
: 5

00
; C

u:
 1

00
; Z

n:
 1

00
; M

n:
 1

00
; B

: 1
00

C
fu

/g
B

ac
ill

us
 sp

p;
 A

zo
to

ba
ct

er
; A

zo
sp

iri
lli

um
: 5

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

2
TĐ

 (M
ầm

 S
ốn

g)
ch

uy
ên

 ra
u

%
H

C
: 8

,2
; N

-P
2O

5-K
2O

: 0
,5

-0
,4

-0
,4

C
T 

TN
H

H
 M

TV
 

SX
-T

M
 

Th
àn

h 
Đ
ạo

C
fu

/g
La

ct
ob

ac
ill

us
 sp

: 1
,7

 x
 1

08  ; 
N
ấm

 m
en

 S
ac

ch
ar

om
yc

es
 c

er
vi

si
ae

: 
8,

8 
x 

10
8

 
pH

: 6
,2

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5-
1,

25

II
I. 

PH
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 V
I S

IN
H

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
1

A
nM

ix
AT

1
 (c

hu
yê

n 
câ

y 
ng
ắn

 n
gà

y)

%
H

C
: 2

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

-P
2O

5 
- K

2O
: 2

-1
-2

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

C
P&

U
D

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 S
in

h 
họ

c 
A

n 
Th

ái
pp

m
C

u:
 1

00
; Z

n:
 2

50
; B

: 2
50

; M
n:

 2
00

; M
o:

 1
00

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
 c

hr
oc

oc
cu

m
; B

ac
ill

us
 m

eg
at

he
ri

um
; 

St
re

pt
om

yc
es

 sp
: 1

 x
 1

06 
m
ỗi

 lo
ại

 
pH

: 7
2

A
nM

ix
AT

2
(c

hu
yê

n 
câ

y 
ng
ắn

 
ng

ày
)

%
H

C
: 2

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

-P
2O

5 
- K

2O
: 2

-1
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

C
P 

U
D

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 S
in

h 
họ

c 
A

n 
Th

ái
pp

m
C

u:
 1

00
; Z

n:
 2

50
; B

: 2
50

; M
n:

 2
00

; M
o:

 1
00

C
fu

/g
Tr

ic
ho

de
rm

a;
 S

te
rp

to
m

yc
es

: 1
 x

 1
06  m

ỗi
 lo
ại

 
pH

: 6
,5



8 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
3

AT
P 

1
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 1

-2
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 A

n 
Th

àn
h 

Ph
át

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0
C

fu
/g

Tr
ic

ho
de

rm
a 

sp
p.

; A
zo

to
ba

ct
er

 sp
: 1

x1
06 

m
ỗi

 lo
ại

4
 A

TP
 2

%
H

C
: 1

7;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

-0
,5

-0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 A

n 
Th

àn
h 

Ph
át

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0
C

fu
/g

Tr
ic

ho
de

rm
a 

sp
p.

; B
ac

ill
us

 sp
: 1

 x
 1

06 
m
ỗi

 lo
ại

5
Đ

ôn
g 

Th
ạn

h
%

H
C

: 2
0;

 A
xi

t H
um

ic
: 6

; N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-1
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

C
ôn

g 
V

iê
n 

C
ây

 
X

an
h 

Tp
. H

C
M

pp
m

Ca
: 2

00
; M

gO
: 2

00
; C

u:
 6

0;
 Z

n:
 6

0;
 M

n:
 3

8;
 B

: 1
0;

 M
o:

 2
; F

e:
 3

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
, T

ric
ho

de
rm

a,
 B

ac
ill

us
 P

ol
ym

ix
a:

 1
x1

06  m
ỗi

 lo
ại

6
Đ
ại

 S
ơn

 (N
P:

 
1,

3-
1,

3-
15

H
C

)
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5: 

1,
3-

1,
3;

 Đ
ộ 
ẩm

: 3
0 

C
T 

C
P 
Đ
ầu

 tư
 q

uố
c 

tế
 Đ
ại

 S
ơn

C
fu

/g
St

re
pt

om
yc

es
.sp

; C
el

lu
lo

m
on

a.
sp

; A
sp

er
gi

llu
s j

ap
on

ic
us

: 1
 x

 1
06  

m
ỗi

 lo
ại

7
Sa

o 
V

àn
g 

20
%

H
C

: 2
4;

 A
xi

t H
um

ic
: 7

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 1
,5

-0
,5

-0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 X

N
K

 
Đ
ại

 T
hị

nh
 P

há
t 

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
: 1

 x
 1

06

8
Sa

o 
V

àn
g 

21
%

H
C:

 3
1,

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 6
,3

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 0
,6

-1
,4

-0
,1

5;
 Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
fu

/g
Ps

eu
do

m
on

as
: 1

,8
 x

 1
08

9
D

on
a

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 1
-1

-1
; Đ

ộ 
ẩm

:3
0

C
T 

TN
H

H
 k

in
h 

do
an

h 
B
Đ

S 
C
ườ

ng
 

Ph
át

C
fu

/g
Tr

ic
ho

de
rm

a 
sp

p;
 

Ps
eu

do
m

on
as

 
sp

p;
 

N
itr

ob
ac

te
riu

m
 

sp
p,

 
A

sp
iri

llu
m

 sp
p:

 1
 x

 1
06 

m
ỗi

 lo
ại



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 9

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
10

G
am

m
a

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 0
,5

-0
,5

-0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

D
N

TN
 S

X
 H

óa
 m
ỹ 

ph
ẩm

 G
A

M
M

A
C

fu
/g

A
zo

to
ba

ct
er

 sp
; B

ac
ill

us
 sp

; T
ric

ho
de

rm
a 

sp
: 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

11
G

SX
 - 

03
%

H
C

: 1
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 0

,5
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 1

,5
-1

-1
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 G

ia
ng

 
Sơ

n 
X

an
h

pp
m

C
u:

 6
0;

 Z
n:

 6
0;

 M
n:

 3
8;

 B
: 1

0;
 M

o:
 2

; F
e:

 3
C

fu
/g

A
zo

to
ba

ct
er

, T
ric

ho
de

rm
a,

 B
ac

ill
us

 P
ol

ym
ix

a:
 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

12
G

SX
 - 

06
%

H
C

: 1
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 0

,5
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 0

,4
-1

-0
,4

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

pp
m

C
u:

 6
0;

 Z
n:

 6
0;

 M
n:

 3
8;

 B
: 1

0;
 M

o:
 2

; F
e:

 3
C

fu
/g

A
zo

to
ba

ct
er

, T
ric

ho
de

rm
a,

 B
ac

ill
us

 P
ol

ym
ix

a:
 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

13
G

SX
 - 

02
%

H
C

: 1
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 0

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
-1

-1
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
0

pp
m

C
u:

 6
0;

 Z
n:

 6
0;

 M
n:

 3
8;

 B
: 1

0;
 M

o:
 2

; F
e:

 3
C

fu
/g

A
zo

to
ba

ct
er

, T
ric

ho
de

rm
a,

 B
ac

ill
us

 P
ol

ym
ix

a:
 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

14
H
ươ

ng
 T

ru
ng

 
H

T 
1:

 1
-1

-1
%

H
C

: 2
3;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 1

-1
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 

SX
TM

 
H
ươ

ng
 T

ru
ng

pp
m

B
: 2

00
C

fu
/g

Tr
ic

ho
de

rm
as

pp
; P

se
ud

om
on

as
. s

pp
: 1

 x
 1

06 
m
ỗi

 lo
ại

15
 O

rg
am

ic
 c

hu
yê

n 
ch

o 
ra

u
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5 -

K
2O

: 1
,2

-0
,5

-0
,5

; C
aO

: 1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 C

N
SH

 
K

T 
K

há
nh

 H
òa

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
 C

hl
oc

ol
um

; B
ac

ill
us

 M
eg

at
er

iu
m

 v
ar

 P
ho

sp
ho

rin
; 

A
nt

in
om

yc
es

 a
lb

us
: 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

16
Lự

c 
Đ

iề
n 

%
H

C
: 1

5;
 Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

C
P 

Ph
ân

 b
ón

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 H
óa

 si
nh

 
Lự

c 
Đ

iề
n

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
; S

tre
pt

om
yc

es
 sp

; B
ac

ill
us

 sp
: 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

pp
m

B
: 2

00
; Z

n:
 2

00
; C

u:
 2

00



10 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
17

B
ac

to
fi l

 A
%

Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 K

TS
H

 
M

ê 
K

ôn
g 

[N
K

 từ
 

H
un

ga
ri]

C
fu

/g
Ba

ci
llu

s s
p:

 4
,8

 x
 1

08 ; 
Ps

eu
do

m
on

as
 sp

: 1
,5

 x
 1

08 ; A
zo

to
ba

ct
er

 sp
: 

3,
6 

x 
10

8 ; 
St

re
pt

om
yc

es
 sp

: 1
,1

 x
 1

08

18
B

ac
to
fi l

 B
%

Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
fu

/g
Ba

ci
lu

ss
 sp

: 6
,1

 x
 1

08 ; 
Ps

ey
do

m
on

as
 sp

: 7
,7

 x
 1

08 ; 
A

zo
to

ba
ct

er
 sp

: 
5 

x 
10

8

19
 M

in
h 

Lư
ơn

g
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 1

-1
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 

M
in

h 
Lư

ơn
g

C
fu

/g
Tr

ic
ho

de
rm

a 
sp

p.
; A

zo
to

ba
ct

er
 sp

: 1
 x

 1
06  m

ỗi
 lo
ại

20
D

om
ix

-B
L

%
H

C
: 2

5;
 N

-P
20

5: 
1-

5;
 Đ
ộ 
ẩm

: 3
0 

C
T 

TN
H

H
 

M
iề

n 
Đ

ôn
g

C
fu

/g
V

SV
(N

): 
1 

x 
10

6 
V

SV
(p

): 
1 

x 
10

6 
V

SV
(X

): 
1 

x 
10

6

21
H
ữu

 C
ơ 

V
N

 
Tr

ic
ho

de
rm

a 
ch

uy
ên

 c
ây

 
ng
ắn

 n
gà

y

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 0

,3
-0

,5
-0

,1
; S

iO
2: 

0,
3;

 C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

M
os

an

C
fu

/g
N
ấm

 T
ric

ho
de

rm
a 

sp
p.

: 1
 x

 1
06  

22
 N

am
 Đ

iề
n 

(N
P:

 
0,

5-
0,

5-
15

H
C

)
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5:
 0

,5
-0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
0 

C
T 

TN
H

H
 

N
am

 Đ
iề

n
C

fu
/g

St
re

pt
om

yc
es

.sp
; C

el
lu

lo
m

on
a.

sp
; A

sp
er

gi
llu

s j
ap

on
ic

us
: 1

 x
 1

06  
m
ỗi

 lo
ại

23
N

am
 Đ

iề
n 

1 
(N

PK
: 1

,3
-1

,3
-

1,
3-

15
H

C
)

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 
-K

2O
: 1

,3
-1

,3
-1

,3
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
0

C
fu

/g
St

re
pt

om
yc

es
.sp

; C
el

lu
lo

m
on

a.
sp

; A
sp

er
gi

llu
s j

ap
on

ic
us

: 1
 x

 1
06  

m
ỗi

 lo
ại



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 11

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
24

N
am

 V
iệ

t 
N

V
1:

 2
-1

-1
%

H
C

: 2
3;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 2

-1
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 

SX
 &

 T
M

 
N

am
 V

iệ
t

pp
m

B
: 2

00
C

fu
/g

A
sp

er
gi

llu
s s

p.
: 1

 x
 0

6 ; 
Tr

ic
ho

de
rm

a 
sp

p:
 1

 x
 1

06

25
Sô

ng
 G

ia
ng

%
H

C
: 1

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 0
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 1

-3
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 X

D
TH

 
N
ăm

 Q
uâ

n
pp

m
C

u:
 6

0;
 Z

n:
 6

0;
 M

n:
 3

8;
 B

: 1
0;

 M
o:

 2
; F

e:
 3

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
, T

ric
ho

de
rm

a,
 B

ac
ill

us
 P

ol
ym

ix
a:

 1
 x

 1
06  m

ỗi
 lo
ại

26
N

hậ
t M

ỹ 
1-

1-
1

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 1

-1
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 T

hu
ốc

 
B

V
TV

 L
D

 N
hậ

t M
ỹ

C
fu

/g
Tr

ic
ho

de
rm

a 
sp

.; 
A

zo
to

ba
ct

er
 sp

.: 
1 

x 
10

6  m
ỗi

 lo
ại

27
N

hậ
t M

ỹ 
0,

5-
2-

0,
5

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 0

,5
-2

-0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
fu

/g
Tr

ic
ho

de
rm

a 
sp

.; 
B

ac
ill

us
 sp

.: 
1 

x 
10

6  m
ỗi

 lo
ại

28
V

IN
A

-B
A

C
 0

1
%

H
C:

 1
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 1

-2
-1

; C
aO

: 1
,5

; M
gO

: 1
,2

; 
S:

 0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 S

X
TM

 
N

ôn
g 

ng
hi
ệp

 x
an

h 
V

IN
A

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
 sp

; B
ac

ill
us

 sp
; T

ric
ho

de
rm

a 
sp

: 1
 x

 1
06  m

ỗi
 lo
ại

29
Ph

ú 
N

ôn
g

%
H

C
: 1

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 1

,5
-2

,5
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 T

M
D

V
 

Ph
át

 G
ia

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
 sp

; B
ac

ill
us

 sp
; T

ric
ho

de
rm

a 
sp

: 1
 x

 1
06  m

ỗi
 lo
ại

30
 T

há
i D

ươ
ng

%
H

C
: 2

0;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 1

-1
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
fu

/g
Tr

ic
ho

de
rm

a 
sp

.; 
A

zo
to

ba
ct

er
 sp

; B
ac

ill
us

 sp
: 1

 x
 1

06 
m
ỗi

 lo
ại

31
PS

-0
1

%
H

C
: 1

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 0
,5

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 2
,5

-2
,5

-1
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 P

hâ
n 

bó
n 

Ph
ù 

Sa
pp

m
C

u:
 6

0;
 Z

n:
 6

0;
 M

n:
 3

8;
 B

: 1
0;

 M
o:

 2
; F

e:
 3

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
, T

ric
ho

de
rm

a,
 B

ac
ill

us
 P

ol
ym

ix
a:

 1
 x

 1
06  m

ỗi
 lo
ại



12 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
32

Pi
vi

m
 5

%
H

C
: 1

6;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

-2
-2

; C
a:

 5
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 P

hú
 

V
iệ

t M
ỹ

pp
m

M
g:

 3
00

; S
iO

2: 
20

0;
 M

n:
 3

00
; F

e:
 2

50
; Z

n:
 4

00
; C

u:
 3

00
C

fu
/g

Tr
ic

ho
de

rm
a,

 B
ac

ill
us

 p
ol

ym
yx

a:
 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

 
pH

: 5
,5

-6
,5

33
Sà

i G
òn

 C
T1

%
H

C
: 2

0;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 1
-4

-1
; C

a:
 1

; M
g:

 1
; S

: 1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
5

C
T 

TN
H

H
 M

TV
 

Ph
ân

 b
ón

 h
ữu

 c
ơ 

Sà
i G

òn
pp

m
Zn

: 1
00

; M
n:

 2
00

; B
: 1

0;
 M

o:
 2

0
C

fu
/g

V
SV

 (N
, P

): 
2 

x 
10

6

34
Sà

i G
òn

 C
T3

%
H

C
: 2

0;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 1
-1

-1
; C

a:
 1

; M
g:

 1
; S

: 1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
5 

pp
m

Zn
: 1

00
; M

n:
 2

00
; B

: 1
0;

 M
o:

 2
0

C
fu

/g
V

SV
 (N

, P
): 

2 
x 

10
6

35
Sà

i G
òn

%
H

C
: 2

0;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 1
-2

,5
-0

,5
; C

a:
 1

; M
g:

 1
; S

: 1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
5 

pp
m

Zn
: 1

00
; M

n:
 2

00
; B

: 1
0;

 M
o:

 2
0

C
fu

/g
V

SV
 (N

, P
): 

2 
x 

10
6

36
Sơ

n 
Tr

an
g 

(N
PK

: 
2-

0,
4-

0,
8-

15
H

C
)

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 
-K

2O
: 2

-0
,4

-0
,8

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

C
P 

Ph
ân

 b
ón

 
Sơ

n 
Tr

an
g

C
fu

/g
St

re
pt

om
yc

es
.sp

; C
el

lu
lo

m
on

a.
sp

; A
sp

er
gi

llu
s j

ap
on

ic
us

: 1
 x

 1
06  

m
ỗi

 lo
ại

37
H

B
C

 -0
1

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 1
,5

-0
,5

-1
,5

; C
a:

 5
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 S

X
TM

 
Tâ

m
 Đ
ức

 H
ạn

h
pp

m
M

g:
 7

00
; M

n:
 2

00
C

fu
/g

Tr
ic

ho
de

rm
a,

 B
ac

ill
us

 P
ol

ym
yx

a:
 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

 
pH

: 5
,5

-6
,5



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 13

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
38

Th
iê

n 
H

òa
 - 

V
S1

%
H

C
: 1

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 0
,5

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 0
,5

-3
-0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

C
P 
Đ

T&
PT

 
Th

iê
n 

H
òa

pp
m

C
u:

 6
0;

 Z
n:

 6
0;

 M
n:

 3
8;

 B
: 1

0;
 M

o:
 2

; F
e:

 3
C

fu
/g

A
zo

to
ba

ct
er

, T
ric

ho
de

rm
a,

 B
ac

ill
us

 P
ol

ym
ix

a:
 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

39
Th

an
h 

Tâ
n 

18
%

H
C

: 1
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 0

,5
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 1

-1
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 M

TV
 S

X
 

Th
an

h 
Tâ

n
pp

m
C

u:
 6

0;
 Z

n:
 6

0;
 M

n:
 3

8;
 B

: 1
0;

 M
o:

 2
; F

e:
 3

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
, T

ric
ho

de
rm

a,
 B

ac
ill

us
 P

ol
ym

ix
a:

 1
 x

 1
06  m

ỗi
 lo
ại

40
Th
ảo

 Đ
iề

n 
Tr

ic
ho

 B
ac

%
H

C
: 1

5;
 N

: 1
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 P

TC
N

 T
hả

o 
Đ

iề
n

C
fu

/g
Tr

ic
ho

de
rm

a 
sp

p.
; A

zo
sp

iri
lli

um
 li

po
fe

ru
m

: 1
 x

 1
06 

m
ỗi

 lo
ại

41
Th
ảo

 Đ
iề

n 
Tr

ic
ho

de
rm

a 
2

%
H

C
: 1

8;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 0

,5
-0

,5
-0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
0

C
fu

/g
Tr

ic
ho

de
rm

a 
sp

p.
; B

ac
ill

us
 sp

: 1
 x

 1
06 

m
ỗi

 lo
ại

42
Th
ảo

 Đ
iề

n 
6

%
H

C
: 1

7;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5: 

0,
5-

1,
5;

 C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
fu

/g
B

ac
ill

us
 sp

: 1
 x

 1
06 

43
TD

C
 2

%
H

C
: 1

7;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 2
-0

,5
-0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
0

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0
C

fu
/g

Ps
eu

do
m

on
as

 st
ria

ta
; T

ric
ho

de
rm

as
p:

 1
 x

 1
06  m

ỗi
 lo
ại

44
TD

C
 1

(S
U

N
)

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 1
-2

-1
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
0

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0
C

fu
/g

A
zo

to
ba

ct
er

, a
zo

sp
iri

llu
m

 li
po

fe
ru

m
; T

ric
ho

de
rm

a 
sp

p:
 1

 x
 1

06 

m
ỗi

 lo
ại



14 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
45

K
O

M
IX

-T
P

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 3

-3
-1

; C
aO

: 3
; M

gO
: 2

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

C
P 

SX
TM

 
Th

iê
n 

Ph
úc

pp
m

Zn
: 1

50
; C

u:
 5

0;
 B

: 1
00

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
 c

hl
oc

oc
cu

m
; B

ac
ill

us
 m

eg
at

er
iu

m
 v

ar
 p

ho
sp

ho
rin

; 
A

tin
om

yc
es

 a
lb

us
: 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

46
K

O
M

IX
-P

%
H

C
: 1

5;
 P

2O
5: 

3;
 C

aO
: 2

; M
gO

: 3
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
0

pp
m

Zn
: 1

50
; C

u:
 5

0;
 B

: 1
00

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
 c

hl
oc

oc
cu

m
; B

ac
ill

us
 m

eg
at

er
iu

m
 v

ar
 p

ho
sp

ho
rin

; 
A

tin
om

yc
es

 a
lb

us
: 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

47
M
ầm

 X
an

h
M

X
.F

3H
C

%
H

C
: 1

7,
3;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 1

,1
-4

,8
-0

,8
; C

aO
: 0

,2
8;

 S
: 0

,1
7;

 
M

gO
: 0

,3
; S

iO
2: 

6,
19

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0 

C
T 

C
P 

V
ạn

 T
rư
ờn

g 
A

n
pp

m
Zn

: 7
7;

 F
e:

 6
2;

 C
u:

 5
8;

 M
n:

 5
2;

 B
: 9

3
C

fu
/g

A
zo

sp
iri

llu
m

 li
po

fe
ru

m
; P

se
ud

om
on

as
 st

ria
ta

; T
ric

ho
de

rm
a s

pp
.: 

1 
x 

10
6  m

ỗi
 lo
ại

48
M
ầm

 X
an

h 
M

X
. F

5H
C

%
H

C
: 1

7,
8;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 0

,6
2-

2,
2-

0,
5;

 C
aO

: 0
,2

8;
 S

: 0
,1

4;
 

M
gO

: 0
,3

2;
 S

iO
2: 

5,
97

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0 

pp
m

Zn
: 7

9;
 F

e:
 5

8;
 C

u:
 5

2;
 M

n:
 6

0;
 B

: 1
17

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
; T

ric
ho

de
rm

a 
sp

p.
: 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

49
V

M
.3

3
%

H
C

: 2
0;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-1
-1

: C
aO

: 2
; M

gO
: 2

; 
Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

C
P 

Ph
ân

 b
ón

 
V

iệ
t M

ỹ
pp

m
Fe

: 3
00

; Z
n:

 3
00

; C
u:

 3
00

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
; B

ac
ill

us
 sp

; T
ric

ho
de

rm
a 

sp
: 1

 x
 1

06 
m
ỗi

 lo
ại



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 15

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
50

V
M

. 2
2

%
H

C
: 2

0;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
-1

-3
; C

aO
: 1

; M
gO

: 1
; 

Ẩ
m

 đ
ộ:

 3
0

pp
m

Fe
: 2

00
; Z

n:
 2

00
; C

u:
 2

00
; B

: 9
0

C
fu

/g
A

zo
to

ba
ct

er
; B

ac
ill

us
 sp

: 1
 x

 1
06  m

ỗi
 lo
ại

51
V

M
.1

N
%

H
C

: 2
0;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-P

2O
5-K

2O
: 1

-3
-1

; C
aO

: 0
,5

; 
M

gO
: 0

,5
; Ẩ

m
 đ
ộ:

 3
0

pp
m

Fe
: 1

00
; Z

n:
 3

00
; C

u:
 1

00
; B

: 5
0

C
fu

/g
V

SV
 A

zo
to

ba
ct

er
; B

ac
ill

us
 sp

; T
ric

ho
de

rm
a 

sp
: 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

52
Tr

ic
ho

de
rm

a-
 

V
M

%
H

C
: 2

0;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

-P
2O

5-K
2O

: 0
,5

-1
-0

,5
; Ẩ

m
 đ
ộ:

 3
0

pp
m

Fe
: 1

00
; Z

n:
 2

00
; C

u:
 1

00
; B

: 4
0

C
fu

/g
V

SV
 T

ric
ho

de
rm

a.:
 1

x1
06  ;

 V
SV

 p
hâ

n 
gi
ải

 lâ
n 

Ba
ci

llu
s s

p:
 1

 x
 1

06
53

V
N

-M
IX

 0
3

%
H

C
: 1

5;
 P

2O
5: 

3;
 Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 

TM
D

V
SX

 P
hâ

n 
bó

n 
V

iệ
t N

ga
C

fu
/g

B
ac

ill
us

 sp
; A

zo
to

ba
ct

er
 sp

: 1
 x

 1
06  m

ỗi
 lo
ại

IV
. P

H
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 S
IN

H
 H
Ọ

C

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
1

A
nM

ix
 A

T4
(c

hu
yê

n 
câ

y 
ng
ắn

 n
gà

y)

%
H

C
: 3

0;
 A

xi
t H

um
ic

: 3
; N

-P
2O

5 
- K

2O
: 2

,5
-1

-2
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P&

U
D

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 S
in

h 
họ

c 
A

n 
Th

ái
pp

m
C

u:
 1

00
; Z

n:
 2

50
; B

: 2
50

; M
n:

 1
00

; N
A

A
: 3

0
C

fu
/g

A
zo

to
ba

ct
er

 c
hr

oc
oc

cu
m

; B
ac

ill
us

 m
eg

at
he

riu
m

: 1
 x

 1
06  m

ỗi
 lo
ại

 
pH

: 7



16 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
2

AT
P 

3
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 4

,5
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

,5
-1

-1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

A
n 

Th
àn

h 
Ph

át
pp

m
Zn

: 8
0;

 F
e:

 1
50

; C
u:

 4
0;

 M
n:

 7
0

 
pH

: 6
,5

3
AT

P 
- S

ili
ca

%
H

C:
 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 2
,5

-1
-1

; S
iO

2: 
2;

 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0
 

pH
: 6

,5
4

AT
P 

4
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

,5
-2

-0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0
 

pH
: 6

,5
5

G
am

m
a 

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
: 2

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

D
N

TN
 S

X
 H

óa
 m
ỹ 

ph
ẩm

 G
A

M
M

A
 

pH
: 5

,9
6

G
SX

 - 
02

%
H

C:
 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-1
-2

; C
a:

 0
,0

15
; M

g:
 0

,0
01

; 
Zn

: 0
,0

01
; F

e:
 0

,0
12

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

G
ia

ng
 S
ơn

 X
an

h
 

pH
: 5

-7
7

 G
SX

 - 
03

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 4

-2
-2

; C
a:

 0
,0

5;
 M

g:
 0

,0
12

; 
Fe

: 0
,0

1;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

 
pH

: 5
-7

8
G

SX
 - 

04
%

H
C:

 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
,5

-3
-1

; C
a:

 0
,0

5;
 Z

n:
 0

,0
01

; 
Fe

: 0
,0

01
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

 
pH

: 5
-7



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 17

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

9
 G

SX
 - 

05
%

H
C:

 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-1

-1
; C

aO
: 0

,1
; M

gO
: 0

,0
1;

 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

 
pH

: 5
-7

10
G

SX
 - 

06
%

H
C:

 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-1

-2
; C

aO
: 0

,1
; M

gO
: 0

,0
1;

 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

 
pH

: 5
-7

11
G

SX
 2

2
%

H
C

: 2
2;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
,5

-1
-2

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

12
G

SX
 2

3
%

H
C

: 2
2;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
,5

-2
-0

,6
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

13
So

ilr
en

u-
 

G
re

el
la

ds
oi

%
H

C
: 4

0;
 N

: 2
,5

; A
xi

t H
um

ic
: 3

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

M
TV

&
X

N
K

 Đ
á 

m
ỹ 

ng
hệ

 K
im

 H
oà

n 
(N

K
 từ

 M
ỹ)

m
g/

kg
C

l: 
0,

08
; Z

n:
 6

4;
 N

i: 
12

; C
o:

 1
0,

7;
 N

a:
 1

,6
; M

o:
 1

,2

 
pH

: 5
-7

14
Đ
ại

 S
ơn

 (N
PK

: 
3-

1,
5-

0,
5-

22
H

C)
%

H
C

: 2
2;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-1

,5
-0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 
Đ
ầu

 tư
 q

uố
c 

tế
 Đ
ại

 S
ơn

15
 S

ao
 V

àn
g 

22
%

H
C

: 2
2,

4;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-0

,5
-0

,5
; C

a:
 2

,1
5;

 
M

g:
 1

,3
2;

 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 X

N
K

 
Đ
ại

 T
hị

nh
 P

há
t 

16
D

un
om

ix
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
,5

-3
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
SX

TM
D

V
Đ
ức

 N
ôn

g



18 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
17

D
on

a
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
,5

-1
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

ki
nh

 d
oa

nh
 B
Đ

S 
C
ườ

ng
 P

há
t

 
pH

: 6
,5

18
C

os
a

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,7

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 2
,8

-1
-0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

C
N

C
 H

à 
Ph

át
 H

à 
N
ội

pp
m

C
a:

 2
00

; S
: 2

00

 
pH

: 5
-6

19
H

SF
 4

-5
-3

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 4

-5
-3

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

V
ật

 tư
 T
ổn

g 
hợ

p 
và

 P
hâ

n 
bó

n 
H

óa
 si

nh
 

pH
: 6

,5

20
H

SF
 5

-5
-5

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 5

-5
-5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

 
pH

: 6
,5

21
H
ươ

ng
 T

ru
ng

 
H

T 
2:

 3
-1

,5
-2

%
H

C
: 2

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-1
,5

-2
; C

aO
: 3

; M
gO

: 2
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 S

X
TM

 
H
ươ

ng
 T

ru
ng

pp
m

Fe
: 2

00
; Z

n:
 3

00
; B

: 2
00

22
H
ươ

ng
 T

ru
ng

 
H

T3
: 5

-2
-3

%
H

C
: 2

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 5

-2
-3

; C
aO

: 3
; M

gO
: 2

; 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Fe
: 2

00
; Z

n:
 3

00
; B

: 2
00

23
H

um
ix

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 4

-2
-4

; C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; 

S:
 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0 

C
T 

TN
H

H
 H
ữu

 c
ơ

pp
m

Fe
: 5

00
; C

u:
 1

00
; Z

n:
 1

00
; M

n:
 1

00
; B

: 1
00

; M
o:

 1
0



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 19

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
24

H
um

ix
 

tổ
ng

 h
ợp

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 4

-3
-3

; C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; 

S:
 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0 

C
T 

TN
H

H
 H
ữu

 c
ơ

pp
m

Fe
: 2

00
; C

u:
 1

00
; Z

n:
 5

0;
 M

n:
 4

50
; B

: 1
00

25
H

um
ix

 
R

au
 ă

n 
lá

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 6

-2
-2

; C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; 

S:
 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0 

pp
m

Fe
: 2

00
; C

u:
 5

0;
 Z

n:
 1

00
; M

n:
 1

00
; B

: 5
0

26
H

um
ix

 R
au

 ă
n 

qu
ả,

 c
ủ

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 6

-4
-6

; C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,8
; 

S:
 0

,2
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0 

pp
m

Fe
: 2

00
; C

u:
 1

50
; Z

n:
 1

50
; M

n:
 1

00
; B

: 1
00

27
H

um
ix

 C
à 

ph
ê,

 
Ti

êu
 (g

iai
 đo
ạn

 1)
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-3

-2
; C

aO
: 1

; M
gO

: 0
,5

; 
S:

 0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0 

pp
m

Fe
: 2

00
; C

u:
 5

0;
 Z

n:
 5

0;
 M

n:
 4

00
; B

: 1
50

28
 H

um
ix

 C
à 

ph
ê,

 T
iê

u 
(g

ia
i 

đo
ạn

 2
)

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-2
-6

; C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; 

S:
 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0 

pp
m

Fe
: 3

00
; C

u:
 1

00
; Z

n:
 1

50
; M

n:
 1

50
; B

: 2
00

29
H

um
ix

 
C

ây
 ă

n 
trá

i
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-3

-4
; C

aO
: 2

; M
gO

: 0
,5

; 
S:

 0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0 

pp
m

Fe
: 3

00
; C

u:
 1

00
; Z

n:
 1

00
; M

n:
 1

00
; B

: 3
00

30
H

um
ix

 H
oa

 
K

iể
ng

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 5

-2
-3

; C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; 

S:
 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0 

pp
m

Fe
: 1

00
; C

u:
 1

00
; Z

n:
 1

50
; M

n:
 1

50
; B

: 3
00



20 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
31

 H
um

ix
 C

hè
 

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 5

-1
-2

; C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; 

S:
 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0 

pp
m

Fe
: 2

00
; C

u:
 5

0;
 Z

n:
 5

0;
 M

n:
 4

50
; B

: 5
0

32
Sh

in
an

o
%

H
C

: 4
0;

 A
xi

t H
um

ic
: 4

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 3
-1

-0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

CT
 T

N
H

H
 Q

uố
c 

tế
 

M
ai

 A
nh

 [N
K

 từ
 

N
hậ

t B
ản

]
33

Be
gr

ee
n 

ch
uy

ên
 

ch
o 

lú
a,

 ra
u

%
H

C
: 2

2,
6;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

0;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

,8
-1

,5
-3

; C
a:

 1
,4

; 
M

g:
 1

,2
; S

i: 
4,

3;
 F

e:
 0

,8
2;

 C
u:

 0
,0

06
; M

n:
 0

,1
; C

o:
 0

,0
1;

 B
: 0

,0
1;

 
Zn

: 0
,0

1;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 M

àu
 

X
an

h 
Đ
ổi

 M
ới

 (N
K

 
từ

 M
ỹ)

34
M

os
an

 F
ul

hu
m

 
ch

uy
ên

 c
ây

 
ng
ắn

 n
gà

y

%
H

C
: 2

4;
 A

xi
t H

um
ic

: 1
0;

 A
xi

t F
ul

vi
c:

 2
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

,5
-1

-0
,5

; 
Si

O
2: 

1;
 C

aO
: 2

; M
gO

: 1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

M
os

an

35
 H
ữu

 C
ơ 

X
an

h 
V
ạn

 N
ăn

g 
ch

uy
ên

 c
ây

 
ng
ắn

 n
gà

y

%
H

C
: 2

2;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
 - 

P 2O
5 
- K

2O
: 2

,5
 - 

0,
3 

- 0
,2

; S
iO

2: 
0,

5;
 

C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,3
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

36
Si

nh
 K

hố
i H

ữu
 

C
ơ 

ch
uy

ên
 c

ây
 

ng
ắn

 n
gà

y

%
H

C
: 2

2;
 A

xi
t H

um
ic

: 6
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

,5
-0

,6
-0

,2
; S

iO
2: 

0,
5;

 
C

aO
: 1

,5
; M

gO
: 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

37
Si

lic
 M

in
h 

Lư
ơn

g 
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

,5
-1

,5
-0

,5
; S

iO
2: 

3,
5;

 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 M

in
h 

Lư
ơn

g
 

pH
: 6

,5



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 21

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
38

N
am

 V
iệ

t 
N

V
2:

 3
-2

-2
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-2

-2
; C

aO
: 4

; M
gO

: 1
,5

; 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

SX
 &

 T
M

 
N

am
 V

iệ
t

pp
m

Zn
: 3

00
; F

e:
 2

00
; B

: 2
00

 
pH

: 6
,5

39
N

am
 V

iệ
t 

N
V

3:
 5

-1
-1

,5
%

H
C:

 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-1

-1
,5

; C
aO

: 4
; M

gO
: 1

,5
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 3

00
; F

e:
 2

00
; B

: 2
00

 
pH

: 6
,5

40
N

ga
 M

ỹ 
(M

IC
R

IC
E)

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 2
,5

-2
-1

; C
aO

: 1
; M

g:
 0

,0
5;

 
S:

 0
,4

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

Ph
ân

 b
ón

 
N

ga
 M

ỹ
pp

m
C

u:
 1

00
; B

: 5
0;

 F
e:

 1
00

; Z
n:

 1
00

; M
n:

 1
00

 
pH

: 5
-7

41
N

hậ
t M

ỹ 
2,

5-
1,

5-
0,

5
%

H
C

: 
23

; 
A

xi
t 

H
um

ic
: 

2,
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 

2,
5-

1,
5-

0,
5;

 C
aO

: 
2,

5;
 

M
gO

: 1
; S

iO
2: 

0,
5;

 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 T

hu
ốc

 
B

V
TV

 L
D

 N
hậ

t M
ỹ

 
pH

: 6
,5

42
N

gọ
c 

Tr
un

g
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 5

; N
: 2

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

D
N

TN
 N

gọ
c 

Tr
un

g
 

pH
: 6

43
Ty

hu
m

ix
-

N
10

9
%

H
C

: 2
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 3

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-3

-1
; C

aO
: 2

; M
g:

 0
,5

; 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

N
ôn

g 
N

gh
iệ

p 
N

hấ
t

pp
m

C
u:

 1
50

; Z
n:

 1
50

; F
e:

 1
50



22 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
44

 V
IN

A
-B

A
C

 
02

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 5
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 3

-2
-2

; C
aO

: 1
,5

; M
gO

: 1
,2

; 
S:

 0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 S

X
TM

 
N

ôn
g 

ng
hi
ệp

 x
an

h 
V

IN
A

 
pH

: 7

45
B

àn
 T

ay
 V

àn
g 

Q
uố

c 
Tế

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-2

-1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 N

ôn
g 

ng
hi
ệp

 Q
uố

c 
Tế

pp
m

B
: 1

50
; C

u:
 5

0;
 Z

n:
 8

0;
 M

n:
 1

00
; F

e:
 5

0

46
N

am
 K

in
h 

2 
(N

K
: 2

,5
-1

,3
-

22
H

C
)

%
H

C
: 2

2;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-K

2O
: 2

,5
-1

,3
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

Ph
ân

 b
ón

 
Sơ

n 
Tr

an
g

47
H

B
C

 H
um

at
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 3

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-1

-1
; C

a:
 2

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 S

X
TM

 
Tâ

m
 Đ
ức

 H
ạn

h
pp

m
M

g:
 5

00
; M

n:
 2

00
; F

e:
 1

00
; S

iO
2: 

20
0

 
pH

: 5
,5

-6
,5

48
TD

C
-S

ili
ca

%
H

C:
 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-1

-1
; S

iO
2:

 2;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 P

TC
N

 T
hả

o 
Đ

iề
n

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0

49
TD

C
 4

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-2

-0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0

50
TD

C
 3

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 4
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-1

-1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0

51
Th
ảo

 Đ
iề

n 
4

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
: 2

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

 
pH

: 5
,5

-7



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 23

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
52

Co
n 

Ch
uộ

t B
ạc

h
%

H
C

: 2
2;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-1

-1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 T

rí 
N

ôn
g

53
C

on
 c

hồ
n 

trắ
ng

%
H

C
: 2

2;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-1

-0
,5

; M
gO

: 1
; 

C
aO

: 2
; S

: 0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 1

00
; M

n:
 1

00
; B

: 1
00

; C
u:

 1
00

; F
e:

 1
00

54
Tr
ườ

ng
 K
ỳ 

1
%

H
C

: 2
2,

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-2
-2

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

Tr
ườ

ng
 K
ỳ

55
Tr
ườ

ng
 K
ỳ 

2
%

H
C

: 2
2,

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-1

-1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

56
TR

S
%

H
C

: 2
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
,5

-2
-1

; B
: 0

,0
1;

 M
n:

 0
,0

3;
 

Zn
: 0

,0
2;

 V
ita

m
in

 B
1: 

0,
00

02
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

Tr
ườ

ng
 S
ơn

57
V

im
ic

 - 
Q

%
H

C:
 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-1

-2
; C

aO
: 0

,1
; M

gO
: 0

,1
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 T
ư 

Th
ạc

h

pp
m

C
u:

 3
00

; Z
n:

 1
00

; F
e:

 2
00

; B
: 2

00

 
pH

: 5
-7

58
V

im
ic

 - 
R

%
H

C:
 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-2

-1
; C

aO
: 0

,0
1;

 M
g:

 0
,0

1;
 

Zn
: 0

,0
02

; C
u:

 0
,0

03
; F

e:
 0

,0
01

; B
: 0

,0
01

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

 
pH

: 5
-7

59
Ú

c 
V

iệ
t s
ố 

1
%

H
C

: 
23

; A
xi

t 
H

um
ic

: 
2,

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 
2,

5-
0,

5-
0,

5;
 C

aO
: 

0,
05

; 
M

gO
: 0

,0
5;

 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

Q
uố

c 
tế

 Ú
c 

V
iệ

t

pp
m

Zn
: 1

00
; C

u:
50

; F
e:

 5
0;

 B
: 5

0

 
pH

: 5
-7



24 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
60

M
ầm

 X
an

h 
M

X
.F

1H
C

%
H

C
: 2

2,
1;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,7
; N

-P
2O

5-K
2O

: 4
,7

-1
,2

-0
,9

; C
aO

: 0
,2

9;
 

S:
 0

,1
6;

 M
gO

: 0
,3

4;
 S

iO
2: 

6,
24

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0 

C
T 

C
P 

V
ạn

 T
rư
ờn

g 
A

n

pp
m

Zn
: 8

2;
 F

e:
 5

8;
 C

u:
 6

1;
 M

n:
 6

4;
 B

: 8
7

61
TN

X
 4

%
H

C
: 3

1,
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,7
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
,1

-2
-2

,1
; Đ

ộ 
ẩm

: 1
9,

5 
V

iệ
n 

Th
ổ 

nh
ưỡ

ng
 - 

N
ôn

g 
hó

a

62
V

iệ
t M

ỹ
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

,5
-1

-1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

PT
N

N
 

V
iệ

t M
ỹ

 
pH

: 5
-7

63
SH

-0
1

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 3
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
,5

-1
-0

,5
; C

aO
: 2

; M
gO

: 2
; 

Ẩ
m

 đ
ộ:

 2
0

C
T 

C
P 

Ph
ân

 b
ón

 V
iệ

t M
ỹ

pp
m

Fe
: 5

00
; Z

n:
 5

00
; C

u:
 5

00
; B

: 1
00

64
SH

-0
2

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 3
; N

- P
2O

5-K
2O

: 2
,5

-2
-1

; C
aO

: 1
; M

gO
: 1

; 
Ẩ

m
 đ
ộ:

 2
0

pp
m

Fe
: 3

00
; Z

n:
 3

00
; C

u:
 3

00
; B

: 8
5

65
SH

-0
3

%
H

C:
 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 4
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
,5

-0
,5

-0
,5

; C
aO

: 2
; M

gO
: 2

; 
Ẩ

m
 đ
ộ:

 2
0

pp
m

Fe
: 1

00
; Z

n:
 5

00
; C

u:
 5

00
; B

: 1
00

66
SH

-0
4

%
H

C:
 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 4
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
,5

-0
,5

-0
,5

; C
aO

: 1
; M

gO
: 1

; 
Ẩ

m
 đ
ộ:

 2
0

pp
m

Fe
: 3

00
; Z

n:
 3

00
; C

u:
 3

00
; B

: 8
5



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 25

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
67

SH
-0

5
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 3

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-3

-1
; C

aO
: 6

; M
gO

: 0
,5

; 
Ẩ

m
 đ
ộ:

 2
0

pp
m

Fe
: 1

00
; Z

n:
 3

00
; C

u:
 1

00
; B

: 5
0;

 N
A

A
: 3

00
68

C
on

 é
n

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 2
,5

-1
,5

-0
,2

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 D

V
&

TM
 

V
iệ

t G
ia

ng
 

pH
: 5

-6
69

C
on

 D
ơi

-0
3

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 2
,5

-0
,5

-1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 M

TV
 

V
iệ

t N
ga

70
 C

on
 D
ơi

-0
4

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-1

,5
-0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

V.
 P

H
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 K
H

O
Á

N
G

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
1

A
n 

Ph
ướ

c 
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5 
-K

2O
: 4

-2
-2

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 A

n 
Ph
ướ

c 
2

A
nM

ix
AT

3
 (c

hu
yê

n 
câ

y 
ng
ắn

 
ng

ày
)

%
H

C
: 3

0;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-2

-3
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P&

U
D

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 S
in

h 
họ

c 
A

n 
Th

ái
pp

m
C

u:
 2

00
; Z

n:
 2

00
; B

: 2
00

; M
n:

 2
00

 
pH

: 6
,5

3
AT

P 
5

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 4

-2
-2

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

A
n 

Th
àn

h 
Ph

át
pp

m
Zn

: 8
0;

 F
e:

 1
50

; C
u:

 4
0;

 M
n:

 7
0

4
AT

P 
3-

4-
1

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 3

-4
-1

; C
aO

: 3
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0



26 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
5

AT
P 

7
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5 -

K
2O

: 2
,5

-2
,5

-3
; C

aO
: 2

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0
6

C
ug

as
a 

6-
3-

2
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5 -

K
2O

: 6
-3

-2
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

SX
TM

 D
V

TH
 

A
nh

 V
iệ

t
7

C
ug

as
a 

6-
4-

4
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5 -

K
2O

: 6
-4

-4
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

8
Đ
ầu

 T
râ

u 
G

A
P1

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 9

-6
-3

; C
aO

: 0
,5

; M
g:

 0
,5

; M
n:

 0
,1

5;
 

C
u:

 0
,1

5;
 Z

n:
 0

,1
5;

 B
: 0

,0
5;

 F
e:

 0
,1

; M
o:

 0
,0

5;
 p

en
ac

: 0
,1

; 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

B
ìn

h 
Đ

iề
n 

M
eK

on
g

 
pH

: 5
-7

9
Đ
ầu

 T
râ

u 
G

A
P2

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 6

-3
-9

; C
aO

: 0
,5

; M
g:

 0
,5

; M
n:

 0
,1

5;
 

C
u:

 0
,1

5;
 Z

n:
 0

,1
5;

 B
: 0

,0
5;

 F
e:

 0
,1

; M
o:

 0
,0

5;
 p

en
ac

: 0
,1

; 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

 
pH

: 5
-7

10
M

ê 
K

ôn
g-

H
P

%
H

C
: 2

0;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 3

-9
-2

; C
aO

: 0
,5

; M
g:

 0
,5

; M
n:

 0
,1

5;
 

C
u:

 0
,1

5;
 Z

n:
 0

,1
5;

 B
: 0

,0
5;

 F
e:

 0
,1

; M
o:

 0
,0

5;
 p

en
ac

: 0
,1

; 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

 
pH

: 5
-7

11
M

K
-V
ườ

n 
xa

nh
%

H
C

: 3
0;

 N
-P

2O
5 -

K
2O

: 7
-5

-2
; C

aO
: 0

,5
; M

g:
 0

,5
; M

n:
 0

,1
5;

 
C

u:
 0

,1
5;

 Z
n:

 0
,1

5;
 B

: 0
,0

5;
 F

e:
 0

,1
; M

o:
 0

,0
5;

 P
en

ac
: 0

,1
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

 
pH

: 5
-7



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 27

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
12

Fu
m

ix
%

H
C

: 2
0;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-4
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 C

át
 T

hà
nh

pp
m

Fe
: 1

50
0;

 M
n:

 2
00

; B
: 1

0

 
pH

: 7
,2

13
G

am
m

a 
4-

2-
2

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 4
-2

-2
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

D
N

TN
 S

X
 H

óa
 m
ỹ 

ph
ẩm

 G
A

M
M

A
pp

m
Zn

: 8
0;

 F
e:

 1
50

; C
u:

 4
0;

 M
n:

 7
0

14
G

am
m

a 
3-

4-
1

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-4

-1
; C

aO
: 1

; M
gO

: 0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

15
Đ

TN
 3

-2
-3

%
H

C
: 1

5;
 N

 - 
P 2O

5 
- K

2O
: 3

 - 
2 

- 3
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 S

X
-T

M
-

D
V

 Đ
ại

 T
hi

ên
 N

ôn
g

16
Đ

TN
 2

-6
-0

%
H

C
: 1

5;
 N

 - 
P 2O

5: 
2 

- 6
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

17
 Đ
ại

 S
ơn

 1
 (N

PK
: 

7-
4,

7-
1,

1-
15

H
C

)
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 7

-4
,7

-1
,1

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 
Đ
ầu

 tư
 q

uố
c 

tế
 Đ
ại

 S
ơn

18
 Đ
ại

 S
ơn

 2
 (N

PK
: 

10
-5

-0
,3

-1
5H

C
)

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 1
0-

5-
0,

3;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

19
 Đ
ại

 S
ơn

 3
 (N

PK
: 

5-
5-

1,
3-

15
H

C
)

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-5

-1
,3

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

20
D

on
a 

4-
2-

2
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 4

-2
-2

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 k

in
h 

do
an

h 
B
Đ

S 
C
ườ

ng
 

Ph
át

21
D

on
a 

3-
3-

3
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-3
-3

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

22
Li

oi
nd

o 
4-

2-
2

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 4
-2

-2
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 M

TV
 

H
oa

 L
ư

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0



28 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
23

H
SF

 6
-3

-2
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 6

-3
-2

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

V
ật

 tư
 T
ổn

g 
hợ

p 
và

 P
hâ

n 
bó

n 
H

óa
 

si
nh

24
H

SF
 6

-4
-4

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 6
-4

-4
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

25
Lự

c 
Đ

iề
n 

4-
2-

4
%

H
C:

 1
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 1

,2
; N

-P
2O

5-K
2O

: 4
-2

-4
; C

aO
: 3

; M
gO

: 3
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

Ph
ân

 b
ón

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 H
óa

 si
nh

 
Lự

c 
Đ

iề
n

pp
m

B
: 2

00
; Z

n:
 2

00
; C

u:
 2

00
26

 L
ực

 Đ
iề

n 
2-

3-
5

%
H

C:
 1

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 1
,2

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

-3
-5

; C
aO

: 3
; M

gO
: 3

; 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

B
: 2

00
; Z

n:
 2

00
; C

u:
 2

00
27

Lự
c 
Đ

iề
n 

3-
5-

2
%

H
C:

 1
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 1

,2
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-5

-2
; C

aO
: 3

; M
gO

: 3
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

Ph
ân

 b
ón

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 H
óa

 si
nh

 
Lự

c 
Đ

iề
n

pp
m

B
: 2

00
; Z

n:
 2

00
; C

u:
 2

00
28

Lự
c 
Đ

iề
n 

5-
3-

2
%

H
C:

 1
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 1

,2
; N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-3

-2
; C

aO
: 3

; M
gO

: 3
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

B
: 2

00
; Z

n:
 2

00
; C

u:
 2

00
29

 M
in

h 
Lư

ơn
g 

3-
3,

5-
1,

5
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-3
,5

-1
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 M

in
h 

Lư
ơn

g
30

M
in

h 
Lư

ơn
g 

1-
6-

1
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 1

-6
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

31
 N

am
 Đ

iề
n 

1 
(N
Đ

 
96

3)
 (N

PK
: 9

-3
,6

-
0,

3-
15

H
C

)

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 9
-3

,6
-0

,3
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 N

am
 Đ

iề
n



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 29

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
32

Sô
ng

 G
ia

ng
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-3
-3

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 X

D
TH

 
N
ăm

 Q
uâ

n

33
 N

hậ
t M

ỹ 
5-

2-
2

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-2

-2
; C

aO
: 2

,5
; M

gO
: 1

; S
iO

2: 
0,

5;
 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 T

hu
ốc

 
B

V
TV

 L
D

 N
hậ

t M
ỹ

34
 N

gọ
c 

Tr
un

g
%

H
C

: 1
5,

6;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-1

0-
3;

 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

D
N

TN
 N

gọ
c 

Tr
un

g

 
pH

: 5
,5

35
 T

yh
um

ix
-N

10
8

%
H

C
: 1

8;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 2
-8

-1
; C

aO
: 2

; M
g:

 0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

N
ôn

g 
N

gh
iệ

p 
N

hấ
t

pp
m

C
u:

 1
50

; Z
n:

 1
50

; F
e:

 1
50

36
 T

yh
um

ix
-N

10
6

%
H

C
: 1

8;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 8
-2

-2
; C

aO
: 3

; M
g:

 1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

C
u:

 1
50

; Z
n:

 1
50

; F
e:

 1
50

; B
: 2

50

37
 T

yh
um

ix
-N

10
1

%
H

C
: 1

8;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 8
-2

-6
; C

aO
: 5

; M
g:

 1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

C
u:

 1
50

; Z
n:

 1
50

; F
e:

 1
50

; B
: 2

50

38
V

in
a-

B
ac

 0
3

%
H

C
: 1

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-5

-3
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 S

X
TM

 
N

ôn
g 

ng
hi
ệp

 x
an

h 
V

IN
A

39
V

in
a-

B
ac

 0
4

%
H

C
: 1

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 4
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 5

-5
-5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

40
Sà

i G
òn

 H
Q

1
%

H
C

: 2
0;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-3
-3

; C
a:

 1
; M

g:
 1

; S
: 1

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 M

TV
 

Ph
ân

 b
ón

 h
ữu

 c
ơ 

Sà
i G

òn
pp

m
Zn

: 1
00

; M
n:

 2
00

; B
: 1

0;
 M

o:
 2

0

41
Sà

i G
òn

 H
Q

2
%

H
C

: 2
0;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-2
-3

; C
a:

 1
; M

g:
 1

; S
: 1

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 1

00
; M

n:
 2

00
; B

: 1
0;

 M
o:

 2
0



30 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
42

Sà
i G

òn
 H

Q
3

%
H

C
: 2

0;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 4
-2

-2
; C

a:
 1

; M
g:

 1
; S

: 1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 1

00
; M

n:
 2

00
; B

: 1
0;

 M
o:

 2
0

43
Sa

o 
M

ai
 số

 1
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-3
-2

; C
aO

: 1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 P

hâ
n 

bó
n 

Sa
o 

M
ai

pp
m

Zn
: 3

0;
 C

u:
 3

00
; F

e:
 1

00
; B

: 1
00

; M
g:

 2
00

; M
n:

 5
00

44
 S

ao
 M

ai
 - 

B
ột

 c
á

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 4
-2

-2
; C

aO
: 1

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 3

0;
 C

u:
 3

00
; F

e:
 1

00
; B

: 1
00

; M
g:

 2
00

; M
n:

 5
00

45
Sa

o 
M

ai
 M

ax
 - 

Si
lic

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-2

-3
; C

aO
: 1

; S
iO

2: 
5;

 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 3

0;
 C

u:
 3

00
; F

e:
 1

00
; B

: 1
00

; M
g:

 2
00

; M
n:

 5
00

46
Lâ

n 
- S

ao
 M

ai
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5: 

2,
5-

5,
5;

 C
aO

: 1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 3

0;
 C

u:
 3

00
; F

e:
 1

00
; B

: 1
00

; M
g:

 2
00

; M
n:

 5
00

47
Sa

o 
M

ai
 H

um
ic

%
H

C:
 1

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 5
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 4

-1
-3

; C
aO

: 1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 3

0;
 C

u:
 3

00
; F

e:
 1

00
; B

: 1
00

; M
g:

 2
00

; M
n:

 5
00

48
 S
ơn

 D
ươ

ng
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 4

-2
,5

-3
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

M
ía

 đ
ườ

ng
 

Sơ
n 

D
ươ

ng
49

 S
ơn

 T
ra

ng
 1

 (S
T 

51
03

) (
N

PK
: 5

-
2,

7-
1,

3-
15

H
C

)

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 
-K

2O
: 5

-2
,7

-1
,3

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

Ph
ân

 b
ón

 
Sơ

n 
Tr

an
g

50
 S
ơn

 T
ra

ng
 2

 (S
T 

68
4)

 (N
PK

: 6
-3

,8
-

1,
4-

15
H

C
)

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 
-K

2O
: 6

-3
,8

-1
,4

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 31

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
51

 S
ơn

 T
ra

ng
 3

 (S
T 

88
4)

 (N
PK

: 8
-8

-
1,

4-
15

H
C

)

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 8
-8

-1
,4

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

52
H

B
C

 
%

H
C:

 1
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 3

; N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-2
-3

; C
a:

 2
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 S

X
TM

 
Tâ

m
 Đ
ức

 H
ạn

h
pp

m
M

g:
 2

00
; S

iO
2: 

20
0

 
pH

: 5
,5

-6
,5

53
 T

D
C

 9
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5 -

K
2O

: 4
-2

-2
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 P

TC
N

 
Th
ảo

 Đ
iề

n
pp

m
Zn

: 8
0;

 F
e:

 1
50

; C
u:

 4
0;

 M
n:

 7
0

54
Th
ảo

 Đ
iề

n 
3-

3-
2

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 3

-3
-2

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0
55

Th
ảo

 Đ
iề

n 
3-

4-
1

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 3

-4
-1

; C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

56
TD

C
 C

a
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-4
-1

; C
aO

: 3
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0
57

TD
C

 7
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-2

,5
-3

; C
aO

: 2
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 8

0;
 F

e:
 1

50
; C

u:
 4

0;
 M

n:
 7

0
58

TN
 -P

ol
ym

ix
-F

%
H

C:
 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-3

-2
; S

: 0
,8

; C
a:

 0
,5

; M
g:

 0
,3

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

Th
ảo

 N
ôn

g
pp

m
Zn

: 8
00

; B
: 5

00
59

TN
 -P

ol
ym

ix
-R

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 5

-5
-5

; S
: 0

,8
; C

a:
 0

,8
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 5

00
; B

: 8
00

; M
n:

 5
00



32 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
60

TN
 - 

Po
ly

m
ix

-S
%

H
C:

 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 5

-3
-5

; S
: 0

,8
; C

a:
 0

,8
; M

g:
 0

,8
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 5

00
; F

e:
 5

00
; M

n:
 5

00

61
TN

 - 
Po

ly
m

ix
-P

%
H

C:
 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 2
-3

-4
; S

: 0
,8

; C
a:

 2
; M

g:
 0

,8
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

M
n:

 3
00

; F
e:

 5
00

; B
: 7

00

62
K

om
ix

 - 
C

F2
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5 -

K
2O

: 4
-2

-4
; C

aO
: 2

; M
gO

: 1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

SX
TM

 
Th

iê
n 

Ph
úc

pp
m

Zn
: 1

50
; C

u:
 5

0;
 B

: 1
00

63
K

om
ix

 - 
B

T4
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5 -

K
2O

: 4
-2

-3
; C

aO
: 2

; M
gO

: 1
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Zn
: 1

50
; C

u:
 5

0;
 B

: 1
00

64
3-

3-
3 

Tr
í V

iệ
t

%
H

C:
 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-3

-3
; C

aO
: 5

; M
gO

: 1
,5

; 
S:

 5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

SX
TM

 
Tr

í V
iệ

t

pp
m

Zn
: 5

50
; F

e:
 1

50
; C

u:
 1

25
; M

n:
 1

20
; B

: 1
00

65
 B

ón
 th

úc
-U

V
%

H
C

: 1
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 1

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 3
-2

,5
-2

,5
; C

aO
: 0

,1
5;

 
M

gO
: 0

,0
5;

 Đ
ộ 
ẩm

: 1
5

C
T 

TN
H

H
 Q

uố
c 

tế
 

Ú
c 

V
iệ

t

pp
m

B
: 9

0;
 Z

n:
 1

00
; C

u:
 5

0;
 F

e:
 5

0

66
M
ầm

 X
an

h
M

X
. F

4H
C

%
H

C
: 1

7,
4;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 3

,1
-3

,4
-1

,8
; C

aO
: 0

,3
2;

 S
: 0

,1
3;

 
M

gO
: 0

,3
3;

 S
iO

2: 
6,

31
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

V
ạn

 T
rư
ờn

g 
A

n

pp
m

Zn
: 7

2;
 F

e:
 6

0;
 C

u:
 6

7;
 M

n:
 5

8;
 B

: 1
06

67
C

on
 D
ơi

-0
1

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

-4
-2

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 M

TV
 

V
iệ

t N
ga

68
C

on
 D
ơi

-0
2

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 3

-2
-3

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 33

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
69

H
um

at
e 

số
 1

 V
M

%
H

C
: 1

6;
 A

xi
t H

um
ic

: 3
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-2

-3
; C

aO
: 2

; M
gO

: 2
; 

Ẩ
m

 đ
ộ:

 2
0

C
T 

C
P 

Ph
ân

 b
ón

 V
iệ

t M
ỹ

pp
m

Fe
: 5

00
; Z

n:
 5

00
; C

u:
 5

00
; B

: 1
00

70
V

M
 0

1
%

H
C

: 1
6;

 A
xi

t H
um

ic
: 3

; N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-3
-2

; C
aO

: 6
; 

M
gO

: 0
,5

; Ẩ
m

 đ
ộ:

 2
0

pp
m

Fe
: 1

00
; Z

n:
 3

00
; C

u:
 1

00
; B

: 5
0

71
V

M
 0

2
%

H
C:

 1
6;

 A
xi

t H
um

ic
: 3

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-3

-2
,5

: C
aO

: 2
; M

gO
: 2

; 
Ẩ

m
 đ
ộ:

 2
0

C
T 

C
P 

Ph
ân

 b
ón

 V
iệ

t M
ỹ

pp
m

Fe
: 5

00
; Z

n:
 5

00
; C

u:
 5

00
; B

: 1
00

V
I. 

PH
Â

N
 B

Ó
N

 L
Á

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
1

A
jif

ol
-C

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 0
,2

; N
-K

2O
: 1

0-
2;

 Z
n:

 2
; M

n:
 1

; B
: 1

; 
S:

 2
,8

; 
Fe

: 
0,

48
; 

C
a:

 0
,0

25
; 

M
g:

 0
,0

01
; 

Th
re

on
in

e:
 0

,0
7;

 
G

lu
ta

m
ic

 a
xi

t: 
1,

5;
 A

la
ni

ne
: 0

,3
5;

 L
ys

in
e:

 0
,0

9

C
T 

A
jn

om
ot

o 
V

iệ
t N

am

pp
m

C
u:

 2
 

pH
: 5

,8
-6

,8
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

2
A

jif
ol

-F
%

H
C

: 1
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 0

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 1
0-

10
-1

0;
 S

: 2
; C

a:
 

0,
01

8;
 M

g:
 0

,0
48

; F
e:

 0
,4

5;
 T

hr
eo

ni
ne

: 0
,0

4;
 

G
lu

ta
m

ic
 a

xi
t: 

1,
5;

 A
la

ni
ne

: 0
,2

7;
 L

ys
in

e:
 0

,0
7



34 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
pp

m
Zn

: 6
2;

 M
n:

 2
4;

 C
u:

 1
; B

: 3
7

 
pH

: 5
-6

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

3
G

ro
gr

ee
n

G
L 

16
-6

7-
16

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 1
6-

67
-1

6;
 B

: 0
,0

16
; C

u:
 0

,0
04

; F
e:

 0
,0

8;
 M

n:
 0

,0
4;

 
M

o:
 0

,0
02

5;
 Z

n:
 0

,0
06

C
T 

TN
H

H
 X

N
K

 A
n 

Th
ịn

h
 

pH
: 2

-2
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,6

4
G

ro
gr

ee
n

G
L 

25
-2

5-
25

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 2
5-

25
-2

5;
 B

: 0
,0

15
; C

u:
 0

,0
03

5;
 F

e:
 0

,0
75

; 
M

n:
 0

,0
37

5;
 M

o:
 0

,0
02

; Z
n:

 0
,0

05
 

pH
: 2

-2
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,5

5
G

ro
gr

ee
n

G
L 

17
-1

1-
55

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 1
7-

11
-5

5;
 B

: 0
,0

17
; C

u:
 0

,0
04

; F
e:

 0
,0

85
; 

M
n:

 0
,0

4;
 M

o:
 0

,0
02

5;
 Z

n:
 0

,0
06

 
pH

: 2
-2

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,7

6
A

sc
ot

%
N

: 1
; O

rg
an

ic
 c

ac
bo

n 
(C

) 
10

,5
; A

lin
ne

: 0
,0

8;
 R

gi
ni

ne
: 0

,0
1;

 
A

sp
ar

ag
in

e:
 0

,0
1;

 A
xi

t 
A

sp
ar

tic
: 

0,
4;

 C
ys

te
in

e:
 0

,0
1;

 A
xi

t 
G

lu
ta

m
ic

: 0
,3

3;
 G

ly
ci

ne
: 0

,0
3;

 H
is

tid
in

e:
 0

,0
1;

 L
eu

ci
ne

: 0
,0

1;
 

Ly
ci

ne
: 0

,0
1 

Ph
en

yl
al

an
in

e:
 0

,0
1;

 P
ro

lin
e:

 0
,0

6 
Se

rin
e:

 0
,0

1;
 

Th
re

on
in

e:
 0

,0
1;

 T
ry

pt
op

ha
n:

 0
,0

1;
 T

yr
os

in
e:

 0
,0

1;
 V

al
in

e:
 0

,0
2 

Is
ol

eu
ci

ne
: 0

,0
1;

 M
et

hi
on

in
e:

 0
,0

1

C
T 

TN
H

H
 X

N
K

 A
n 

Th
ịn

h 
(N

K
 từ

 It
al

ia
)

 
pH

: 6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

8
7

N
ex

tra
%

A
m

in
o 

ax
it 

tổ
ng

 h
ợp

: 9
,5

; A
xi

t H
um

ic
: 2

,8
; P

ol
ys

ac
ch

ar
id

e:
 4

,5
; 

A
xi

t h
ữu

 c
ơ:

 2
; F

e:
 0

,5
; Z

n:
 0

,5
; M

n:
 0

,5
 

pH
: 8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 35

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
8

B
as

ic
%

A
m

in
oa

xi
t: 

28
,8

; N
 h
ữu

 c
ơ:

 4
,5

; C
: 2

6,
5 

 
pH

: 7
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

8
9

B
rix

er
%

A
m

in
o 

ax
it 

ph
ức

 h
ợp

: 
20

,5
 (

M
et

hi
on

in
e:

 1
); 

M
on

o-
di

-tr
i-

po
ly

sa
cc

ha
rid

e:
 1

5;
 (G

ly
ce

ro
ph

os
ph

at
e:

 3
,8

); 
Fe

: 0
,5

; B
: 0

,5
; 

K
2O

: 8
,5

 
pH

: 7
,9

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,3

5
10

 W
ux

al
 C

al
ci

um
%

N
: 1

0;
 C

aO
: 1

5;
 M

gO
: 2

pp
m

B
: 5

00
; C

u:
 4

00
; F

e:
 5

00
; M

n:
 1

00
0;

 M
o:

 1
0;

 Z
n:

 2
00

 
pH

: 5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,6

11
 W

ux
al

 M
ic

ro
 

Fe
-M

n-
Zn

%
N

: 1
0;

 S
: 2

; F
e:

 2
; M

n:
 2

; Z
n:

 2
 

pH
: 5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,3

6
12

 N
ut

rig
iz

er
 6

0+
2E

%
A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

-K
2O

: 2
0-

20
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
pp

m
B

: 3
00

; F
e:

 2
00

0;
 Z

n:
 1

00
0;

 C
u:

 5
00

; M
n:

 1
00

0;
 M

o:
 5

0
13

 E
ne

rg
iz

er
 C

om
bi

%
N

: 3
,6

; C
ac

bo
n 

hữ
u 

cơ
: 1

1,
4;

 A
xi

t H
um

ic
: 6

; A
xi

t A
sp

ar
tic

: 
1,

4;
 A

la
ni

ne
: 2

,2
5;

 T
yr

os
in

e:
 0

,3
25

; T
hr

eo
ni

ne
: 0

,2
5;

 C
ys

tin
e:

 
0,

75
; P

he
ny

la
la

ni
ne

: 0
,5

75
; S

er
in

e:
 0,

42
5;

 V
al

in
e:

 0,
65

; L
ys

in
e:

 
1,

1;
 A

xi
t 

G
lu

ta
m

ic
: 

2,
62

5;
 M

et
hi

on
in

e:
 0

,2
; 

H
is

tid
in

e:
 0

,3
; 

Pr
ol

in
e:

 3
,4

75
; 

Is
ol

eu
ci

ne
: 

0,
37

5;
 A

rg
in

in
e:

 1
,5

75
; 

G
ly

ci
ne

: 
6,

4;
 L

eu
ci

ne
: 0

,8
75

; T
ry

pt
op

ha
n:

 0
,0

75

C
T 

TN
H

H
 X

N
K

 A
n 

Th
ịn

h 
(N

K
 từ

 Đ
ức

 v
à 

Ita
lia

)

 
pH

: 8
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

8



36 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
14

A
E-

K
N

O
3 

%
N

-K
2O

: 1
3-

46
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
-1

0
C

T 
TN

H
H

 A
nh

 E
m

15
A

E-
M

K
P

%
P 2O

5-K
2O

: 5
2-

34
; Đ

ộ 
ẩm

: 3
-1

0
16

 A
E-

K
al

i S
up

er
 

H
òa

 ta
n

%
K

2O
: 5

0;
 S

: 1
8;

 M
gO

: 0
,0

1;
 Đ
ộ 
ẩm

: 3
-1

0

17
 A

E-
Sâ

m
 đ
ất

%
A

xi
t H

um
ic

: 3
; N

-P
2O

5-K
2O

: 1
-5

,5
-0

,5
; S

iO
2: 

0,
2

pp
m

V
ita

m
in

 B
1: 

10
0;

 N
A

A
: 1

50
; G

A
3: 

20
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

6
18

A
E-

K
al

i c
ao

%
A

xi
t 

H
um

ic
: 

2;
 N

-P
2O

5-
K

2O
: 

3-
3-

30
; 

S:
 9

; 
M

g:
 0

,0
8;

 
Đ
ộ 
ẩm

: 3
-1

0
pp

m
C

u:
 2

00
; F

e:
 2

00
; Z

n:
 2

00
; B

: 2
00

19
A

E-
D

in
h 

dư
ỡn

g
%

A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-K

2O
: 1

2-
0,

5;
 M

gO
: 2

pp
m

C
u:

 2
00

; F
e:

 2
00

; Z
n:

 2
00

; B
: 2

00
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

5
20

A
E-

K
ah

um
at

 đ
ịa

 
lo

ng
%

A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-P

2O
5-K

2O
: 5

-1
0-

5;
 M

gO
: 0

,0
2

pp
m

C
u:

 1
00

; F
e:

 1
00

; Z
n:

 1
00

; B
: 1

00
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5
21

A
E-

K
ah

um
at

 số
 1

%
A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

-P
2O

5-K
2O

: 1
0-

2-
2;

 A
xi

t F
ul

vi
c:

 1
; M

gO
: 0

,0
2

pp
m

C
u:

 1
00

; F
e:

 1
00

; Z
n:

 1
00

; B
: 1

00
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

09



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 37

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
22

B
ol

st
er

%
A

xi
t H

um
ic

: 4
; S

: 2
; F

e:
 5

; R
B

: 2
C

T 
TN

H
H

 A
si

at
ic

 
A

gr
ic

ul
tu

ra
l 

In
du

st
rie

s P
te

.L
td

 
pH

: 5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

6-
1,

18
23

B
ol

st
er

%
A

xi
t H

um
ic

: 1
3;

 S
: 7

; F
e:

 1
7;

 R
B

: 7
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

6-
1,

18
24

B
ol

st
er

 B
as

ic
%

A
xi

t H
um

ic
: 1

,3
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
-2

-2
; R

B
: 7

 
pH

: 5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

6-
1,

18
25

B
ol

st
er

 B
as

ic
%

A
xi

t H
um

ic
: 1

1;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 1
2-

12
-1

2;
 R

B
: 2

,7
; F

e:
 0

,5
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

1
26

Su
st

an
e 

2.
3.

2
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 2

-3
-2

; C
a:

 3
; M

g:
 0

,6
; M

n:
 0

,0
6;

 Đ
ộ 
ẩm

: 1
0

27
Su

st
an

e 
4.

6.
4

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 4
-6

-4
; C

a:
 2

; Đ
ộ 
ẩm

: 1
0

28
Su

st
an

e 
5.

2.
4

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-2

-4
; S

: 2
; C

a:
 2

; F
e:

 2
; Đ

ộ 
ẩm

: 1
0

29
Su

st
an

e 
5.

2.
10

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-2

-1
0;

 S
: 4

; C
a:

 1
; F

e:
 2

; Đ
ộ 
ẩm

: 1
0

30
 B

as
fo

lia
r K

%
N

-K
2O

: 1
0-

35
; M

g:
 3

; Đ
ộ 
ẩm

: 8
V

PĐ
D

 C
T 

B
eh

n 
M

ey
er

 A
gc

ar
e 

LL
D

 
(N

K
 từ

 Đ
ức

)
pp

m
Zn

: 3
00

00
31

 F
et

ril
on

-C
om

bi
%

M
gO

: 3
,3

; S
: 3

; Đ
ộ 
ẩm

: 8
pp

m
B

: 
50

00
; 

C
u:

 1
50

00
; 

Fe
: 

40
00

0;
 M

n:
 4

00
00

; 
M

o:
 1

00
0;

 
Zn

: 1
50

00
; C

o:
 5

0
32

M
K

-R
au

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-3

-2
; A

xi
t A

m
in

: 5
 (G

ly
ci

ne
: 1

; M
et

hi
on

in
e:

 1
; 

Tr
yp

to
ph

an
: 1

; L
ys

in
e:

 1
; A

lg
in

ic
: 1

)
C

T 
C

P 
B

ìn
h 
Đ

iề
n 

M
eK

on
g



38 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
pp

m
M

g:
 2

00
0;

 C
u:

 1
00

0;
 Z

n:
 1

00
0;

 B
: 5

00

C
T 

C
P 

B
ìn

h 
Đ

iề
n 

M
eK

on
g

 
pH

: 6
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

33
M

K
-C

hè
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 

6-
2-

2;
 A

xi
t A

m
in

: 
8 

(G
ly

ci
ne

: 
2;

 M
et

hi
on

in
e:

 
1,

5;
 T

ry
pt

op
ha

n:
 2

; L
ys

in
e:

 1
; A

lg
in

ic
: 1

,5
)

pp
m

C
u:

 5
00

; Z
n:

 5
00

; B
: 5

00
; G

A
3: 

50
0

 
pH

: 6
,5

-8
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,3

34
M

K
-T

ha
nh

 lo
ng

%
N

-P
2O

5 
-K

2O
: 3

-2
-5

; A
xi

t A
m

in
: 5

 (G
ly

ci
ne

: 1
; M

et
hi

on
in

e:
 1

; 
Tr

yp
to

ph
an

: 1
; L

ys
in

e:
 1

; A
lg

in
ic

: 1
)

pp
m

M
g:

 2
00

0;
 C

u:
 2

00
0;

 Z
n:

 1
00

0;
 B

: 5
00

; G
A

3: 
10

00
 

pH
: 6

-8
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

35
M

K
-0

1
%

N
-P

2O
5 
-K

2O
: 6

-3
-2

pp
m

C
a:

 1
00

; 
M

g:
 5

00
; 

M
n:

 5
00

; 
Fe

: 
50

0;
 Z

n:
 2

00
; 

C
u:

 2
00

; 
N

A
A

: 3
00

; N
O

A
: 2

00
; G

A
3: 

30
0

 
pH

: 6
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

36
M

K
-0

2
%

N
-P

2O
5 
-K

2O
: 8

-3
-1

0
pp

m
C

a:
 1

00
; 

M
g:

  
20

0;
 M

n:
 2

00
; 

Fe
: 

10
0;

 Z
n:

 2
00

; 
C

u:
 2

00
; 

N
A

A
: 2

00
; N

O
A

: 2
00

; G
A

3: 
10

0
 

pH
: 6

,5
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5
37

 Đ
T 

70
1

%
N

-P
2O

5 
-K

2O
: 

6-
33

-3
0;

 C
a:

 0
,0

5;
 M

g:
 0

,0
5;

 M
n:

 0
,0

5;
 

C
u:

 0
,0

5;
 Z

n:
 0

,0
5;

 B
: 1

; F
e:

 0
,1

; M
o:

 0
,0

05
; α

-N
A

A
: 0

,0
1;

 
β-

N
O

A
: 0

,0
1;

 G
A

3: 
0,

01
; P

en
ac

: 0
,0

02
; Đ

ộ 
ẩm

: 2



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 39

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
38

 Đ
T 

70
2

%
N

-P
2O

5 
-K

2O
: 

6-
33

-3
2;

 C
a:

 0
,0

5;
 M

g:
 0

,0
3;

 M
n:

 0
,0

1;
 

C
u:

 0
,0

5;
 Z

n:
 0

,0
5;

 B
: 1

; F
e:

 0
,0

1;
 M

o:
 0

,0
01

; α
-N

A
A

: 0
,0

1;
 

G
A

3: 
0,

01
; P

en
ac

: 0
,0

02
; Đ

ộ 
ẩm

: 2

C
T 

C
P 

B
ìn

h 
Đ

iề
n 

M
eK

on
g

39
 Đ

T 
90

1
%

N
-P

2O
5 

-K
2O

: 
20

-1
7-

27
; 

C
a:

 0
,0

5;
 M

g:
 0

,0
5;

 M
n:

 0
,0

25
; 

C
u:

 0
,0

5;
 Z

n:
 0

,0
5;

 B
: 0

,0
2;

 F
e:

 0
,5

; M
o:

 0
,0

05
; α

-N
A

A
: 0

,0
1;

 
β-

N
O

A
: 0

,0
1;

 G
A

3: 
0,

01
; P

en
ac

: 0
,0

02
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
,5

40
 Đ

T 
90

2
%

N
-P

2O
5-

K
2O

: 
20

-1
5-

25
; 

C
a:

 0
,0

3;
 M

g:
 0

,0
3;

 M
n:

 0
,0

25
; 

C
u:

 0
,0

5;
 Z

n:
0,

05
; B

:0
,0

3;
 F

e:
0,

5;
 M

o:
 0

,0
05

; α
-N

A
A

: 0
,0

1;
 

G
A

3: 
0,

01
; P

en
ac

: 0
,0

02
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
,5

41
 Đ

T 
00

7
%

N
-P

2O
5-

K
2O

: 
6-

30
-3

2;
 C

a:
 0

,0
5;

 M
g:

 0
,0

5;
 M

n:
 0

,0
25

; 
C

u:
 0

,0
5;

 Z
n:

 0
,0

5;
 B

: 0
,0

2;
 F

e:
 0

,0
25

; M
o:

 0
,0

01
; α

-N
A

A
: 

0,
00

85
; β

-N
O

A
: 0

,0
08

5;
 G

A
3: 

0,
00

9;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2

42
 Đ

T 
00

9
%

N
-P

2O
5 

-K
2O

: 
21

-1
5-

27
; 

C
a:

 0
,1

; 
M

g:
 0

,1
; 

M
n:

 0
,0

25
; 

C
u:

 0
,0

5;
 Z

n:
 0

,0
5;

 B
:0

,0
2;

 F
e:

 0
,0

25
; 

M
o:

 0
,0

01
; 
α-

N
A

A
: 

0,
00

85
; β

-N
O

A
: 0

,0
08

5;
 G

A
3: 

0,
00

9;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
,5

43
 Đ

T 
00

1
%

N
-P

2O
5 

-K
2O

: 
21

-1
1-

7;
 M

g:
 1

,5
; 

M
n:

 0
,1

15
; 

C
u:

 0
,0

13
; 

Zn
: 0

,0
1;

 B
: 1

; F
e:

 0
,0

25
; M

o:
 0

,0
02

; α
-N

A
A

: 0
,0

12
; β

-N
O

A
: 

0,
01

2;
 G

A
3: 

0,
01

1;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
,5

44
 H

oa
 K

iể
ng

 2
 

(S
pr

ay
2)

pp
m

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 1
00

-6
00

-5
40

; C
a:

 1
; M

g:
 1

; M
n:

 1
; C

u:
 1

; Z
n:

 1
; 

B
: 2

0;
 F

e:
 1

,5
; M

o:
 0

,1
; α

-N
A

A
: 0

,2
; β

-N
O

A
: 0

,2
; G

A
3: 

0,
2



40 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
45

 H
oa

 K
iể

ng
 3

 
(S

pr
ay

3)
pp

m
N

-P
2O

5-K
2O

: 4
00

-2
00

-6
00

; C
a:

 1
; M

g:
 1

; M
n:

 1
; C

u:
 1

; Z
n:

 1
; 

B
: 0

,4
; F

e:
 1

,5
; M

o:
 0

,1
; α

-N
A

A
: 0

,2
; β

-N
O

A
: 0

,2
; G

A
3: 

0,
2

46
 V

i l
ượ

ng
 C

at
fe

ro
pp

m
Fe

: 1
00

00
; Z

n:
 1

00
0;

 M
g:

 3
00

0;
 α

-N
A

A
: 1

00
0

C
T 

TN
H

H
 C

át
 T

hà
nh

 
pH

: 5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,1

5

47
 V

i l
ượ

ng
 C

A
B

O
pp

m
B

: 3
00

00
; Z

n:
 2

00
; M

g:
 1

00
0;

 α
-N

A
A

: 9
00

 
pH

: 5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,1

5

48
G

SX
 1

1
%

A
xi

t H
um

ic
: 1

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 6
-6

-6
C

T 
TN

H
H

 G
ia

ng
 

Sơ
n 

X
an

h
m

g/
l

C
a:

 2
00

; M
n:

 5
00

; Z
n:

 5
00

; C
u:

 5
00

; B
: 2

00

 
pH

: 5
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5

49
G

SX
 1

2
%

A
xi

t H
um

ic
: 5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 9

-5
-5

m
g/

l
M

n:
 3

00
; Z

n:
 1

50
; F

e:
 2

00
; C

u:
 1

00

 
pH

: 5
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5

50
G

SX
 3

0
%

A
xi

t H
um

ic
: 2

,8
; N

-P
2O

5-K
2O

: 6
-1

-6

m
g/

l
C

a:
 5

70
; M

g:
 7

00
; Z

n:
 4

00
; B

: 2
00

 
pH

: 5
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5

51
G

P0
2

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-3

-1
0

H
TX

 C
N

 G
iả

i P
hó

ng

m
g/

l
M

n:
 5

00
; Z

n:
 3

00
; C

u:
 1

00

 
pH

: 5
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 41

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
52

G
P0

4
%

A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-8

-3

m
g/

l
C

a:
 5

00
; M

n:
 2

00
; Z

n:
 2

00
; F

e:
 2

00
; C

u:
 1

00
; B

: 1
00

 
pH

: 5
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5

53
 V

i l
ượ

ng
 p

hứ
c 

hợ
p 

D
PN

99
99

 
ch

uy
ên

 ra
u

%
M

g:
 5

,6
; Z

n:
 0

,1
9;

 M
n:

 2
,0

3;
 F

e:
 0

,3
3

C
T 

TN
H

H
 Đ
ại

 P
hú

 
N

ôn
g 

(N
K

 từ
 Đ

ài
 

Lo
an

)
pH

: 5
,7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,5

3

54
Sa

o 
V

àn
g 

6
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 8
-6

1-
8;

 M
g:

 0
,1

5;
 M

n:
 0

,1
5;

 F
e:

 0
,1

; B
: 0

,0
2;

 
C

u:
 0

,0
5;

 Z
n:

 0
,0

5;
 Đ
ộ 
ẩm

: 5
 

C
T 

TN
H

H
 X

N
K

 
Đ
ại

 T
hị

nh
 P

há
t 

55
Sa

o 
V

àn
g 

10
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 7

-3
1-

31
; Đ

ộ 
ẩm

: 6

pp
m

C
a:

 5
40

; M
g:

 5
70

; M
n:

 1
08

; F
e:

 8
4;

 C
u:

 3
0;

 Z
n:

 4
50

56
Sa

o 
V

àn
g 

11
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 1

6-
16

-8

pp
m

C
a:

 5
40

; M
g:

 5
70

; M
n:

 1
08

; F
e:

 8
4;

 C
u:

 3
0;

 Z
n:

 4
50

 
pH

: 6
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

3

57
Sa

o 
V

àn
g 

12
%

N
-K

2O
: 7

-3
0;

 Z
n:

 0
,1

5;
 N

A
A

: 0
,0

1;
 Đ
ộ 
ẩm

: 6

58
Sa

o 
V

àn
g 

13
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 7

-5
-4

1;
 M

n:
 0

,1
5;

 F
e:

 0
,1

5;
 Z

n:
 0

,1
5;

 B
: 0

,0
2;

 
C

u:
 0

,0
5;

 M
o:

 0
,0

00
5;

 Đ
ộ 
ẩm

: 6

59
Sa

o 
V

àn
g 

14
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 6

-6
-6

; G
A

3: 
0,

15
; N

A
A

: 0
,0

5

pp
m

B
: 9

0;
 Z

n:
 6

0;
 M

o:
 8

0;
 C

u:
 4

0;
 M

n:
 4

0

 
pH

: 6
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

3



42 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
60

Sa
o 

V
àn

g 
15

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-2

-1
8;

 N
itr

op
he

no
l: 

0,
1;

 N
A

A
: 0

,1

pp
m

B
: 8

0;
 M

o:
 5

; M
n:

 6
00

; C
u:

 2
00

; Z
n:

 2
00

; F
e:

 6
00

 
pH

: 6
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

7-
1,

13

61
Sa

o 
V

àn
g 

16
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 1

8-
18

-2
1;

 M
g:

 0
,5

; C
u:

 0
,5

; F
e:

0,
1;

 M
n:

 0
,0

5;
 

Zn
: 0

,0
6

 
pH

: 6
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

2

62
Sa

o 
V

àn
g 

17
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 5

-5
0-

5;
 M

n:
 0

,0
4;

 B
: 0

,5
; S

: 0
,2

8;
 Đ
ộ 
ẩm

: 5
 

63
Sa

o 
V

àn
g 

18
%

N
-K

2O
: 1

0-
35

; C
a:

 3
; S

: 2
,8

; M
n:

 0
,0

5;
 Z

n:
 0

,0
5;

 Đ
ộ 
ẩm

: 6

64
Sa

o 
V

àn
g 

19
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 3

5-
5-

5;
 M

gO
: 5

; S
: 0

,7
; Đ

ộ 
ẩm

: 5
 

C
T 

TN
H

H
 X

N
K

 
Đ
ại

 T
hị

nh
 P

há
t 

65
Sa

o 
V

àn
g 

23
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 1

-2
1-

21
; Z

n:
3;

 S
: 4

; M
n:

 0
,4

; Đ
ộ 
ẩm

: 5
 

66
Sa

o 
V

àn
g 

24
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 3

1-
8-

8;
 Đ
ộ 
ẩm

: 6

pp
m

M
g:

 1
90

; 
C

u:
 3

80
; 

Fe
: 

30
0;

 Z
n:

 3
40

; 
M

n:
 3

40
; 

B
: 

22
0;

 
M

o:
 1

00
; C

o:
 1

50

67
D

un
o 

10
8

%
 N

-P
2O

5-K
2O

: 6
-6

-6
; C

a:
 0

,0
3;

 M
g:

 0
,0

5
C

T 
TN

H
H

 
SX

TM
D

V
Đ
ức

 N
ôn

g
pp

m
 F

e:
 1

00
; C

u:
 1

00
; C

o:
 5

0;
 B

: 1
50

 
pH

; 6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

:1
,1

68
D

un
o 

10
-5

2-
10

+T
E

%
 N

-P
2O

5-K
2O

: 1
0-

52
-1

0;
 M

g:
 2

; Đ
ộ 
ẩm

: 5

pp
m

C
u:

 4
00

; B
: 3

00
; F

e:
 5

00
; M

n:
 2

00
; M

o:
 1

0



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 43

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

69
D

un
o 

5-
5-

44
+T

E
%

 N
-P

2O
5-  K

2O
: 5

-5
-4

4;
 M

gO
: 0

,0
25

; Đ
ộ 
ẩm

: 5
 

pp
m

Fe
: 2

00
; Z

n:
 3

00
; C

u:
 2

00

70
D

un
o-

Lâ
n 

xa
nh

g/
l

 P
2O

5-  K
2O

: 4
40

-7
5;

 M
gO

: 1
00

 
pH

: 1
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,4

71
D

un
o-

B
o

g/
l

B
: 1

55

 
pH

: 5
,2

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,4

72
D

un
o-

C
an

xi
%

C
aO

: 2
4,

5;
 N

: 1
2,

8;
 M

gO
: 3

pp
m

C
u:

 2
00

; F
e:

 3
00

; Z
n:

 2
00

 
pH

: 6
,2

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

73
D

un
o 

10
7

%
 N

- P
2O

5-  K
2O

: 5
-8

-8
; C

a:
 0

,0
2;

 M
g:

 0
,0

3

pp
m

 Z
n:

 3
00

; F
e:

 1
50

; M
n:

 1
50

; B
: 1

00

 
pH

: 6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

5

74
Po

ly
-F

ee
d

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 1
6-

8-
34

; Đ
ộ 
ẩm

: 1
0

C
T 

H
ai

fa
 

C
he

m
ic

al
s L

td
[N

K
 từ

 Is
ra

el
 ]

pp
m

Fe
: 1

20
0;

 M
n:

 6
00

; B
: 2

00
; Z

n:
 1

80
; C

u:
 1

30
; M

o:
 8

0

75
M

ul
ti-

K
Zn

%
N

-K
2O

: 1
2-

43
; Z

n:
 2

; Đ
ộ 
ẩm

: 1
0

76
M

ul
ti-

Pr
ot

ek
 T

M
%

P 2O
5-K

2O
: 5

2-
37

; Đ
ộ 
ẩm

: 1
0



44 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

77
H

iệ
p 

N
ôn

g 
1

%
H

C
: 1

4,
4;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 4

,7
-0

,6
-1

,1
C

T 
TN

H
H

 
H

iệ
p 

N
ôn

g 
pp

m
N

i: 
5,

5

 
pH

: 6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5

78
H

iệ
p 

N
ôn

g 
3

%
H

C
: 9

,6
; N

-P
2O

5-K
2O

: 1
6-

4-
8

pp
m

N
i: 

5,
4

 
pH

: 7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

79
H

iệ
p 

N
ôn

g 
5

%
H

C
: 1

0;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 4
-8

-1
2

pp
m

N
i: 

9

 
pH

: 6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

8

80
H

iệ
p 

N
ôn

g 
7

%
H

C
: 8

,6
; N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-1

-2

pp
m

N
i: 

16
,5

 
pH

: 7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

81
H

K
B

-K
al

y
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 1

0-
5-

44
; B

: 1
; C

u:
 0

,0
3;

 Z
n:

 0
,0

3;
 M

g:
 0

,0
5;

 
M

n:
 0

,0
05

; V
ita

m
in

 B
1: 

0,
48

C
T 

TN
H

H
 M

TV
 T

M
 

H
oà

ng
 K

im
 B
ảo

 
pH

: 5
,5

-6
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5

82
H

K
B

-L
ân

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 8
-5

6-
8;

 Z
n:

 0
,0

4;
 M

g:
 0

,5
; M

n:
 0

,0
05

 
pH

: 5
,5

-6
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 45

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
83

H
K

B
-B

O
g/

l
B

: 1
50

 
pH

: 5
,5

-6
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5
84

H
K

B
-C

a
g/

l
N

: 2
00

; C
aO

: 4
0;

 M
gO

: 4
0

pp
m

B
: 1

80
0;

 Z
n:

 9
00

 
pH

: 5
,5

-6
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5
85

 H
C

 V
iệ

t -
 S

in
h 

(S
H

V
 - 

B
C

28
0)

 
Li

qu
id

 O
rg

an
ic

 
Fe

rti
liz

er

%
H

C
: 3

0;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 5

-0
,4

-1
,2

C
T 

C
P 

Tậ
p 
đo

àn
 

H
oà

ng
 L

on
g 

(N
K

 từ
 

Si
ng

ap
o)

pp
m

Ca
: 7

20
0;

 B
: 0

,5
; C

u:
 1

00
; F

e:
 1

0;
 M

g:
 1

20
0;

 M
n:

 7
40

; M
o:

 0
,2

; 
S:

 1
70

0;
 Z

n:
 3

70
 

pH
: 6

,7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,5

86
Ta

no
 7

01
g/

l
N

: 7
8;

 Z
n:

 7
6;

 M
gO

: 2
1;

 B
2O

3: 
68

C
T 

TN
H

H
 C

N
 H

óa
 

si
nh

 T
âm

 N
ôn

g
 

pH
: 5

-6
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

-1
,3

87
Ta

no
 7

03
g/

l
 A

xi
t H

um
ic

: 8
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 1

00
-1

00
-1

50
; C

aO
: 9

; M
gO

: 5
; 

Si
O

2: 
10

0
 

pH
: 9

-1
0;

 T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,3

-1
,4

88
Ta

no
 7

04
g/

l
P 2O

5: 
19

0;
 C

aO
: 9

5
pp

m
C

u:
 1

9;
 Z

n:
 8

17
 

pH
: 6

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

89
Ta

no
 7

05
g/

l
N

-K
2O

: 5
0-

53
6

pp
m

B
: 7

,5
; F

e:
 9

3;
 M

g:
 1

20
; M

n:
 4

4;
 Z

n:
 1

0,
6;

 M
o:

 3
,4

; C
o:

 0
,7

6;
 

C
u:

 0
,3

 
pH

: 8
-9

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,3

-1
,4



46 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
90

 H
ươ

ng
 T

ru
ng

 
H

T4
: 5

-1
-2

%
 N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-1

-2
; M

gO
: 0

,0
5;

 ax
it A

sp
at

ic
: 1

; A
xi

t G
lu

ta
m

ic
: 

0,
75

; L
ys

in
e:

 0
,5

; S
er

in
e:

 0
,2

5;
 A

la
ni

ne
: 0

,5
; L

eu
si

ne
: 0

,5
C

T 
TN

H
H

 S
X

TM
 

H
ươ

ng
 T

ru
ng

pp
m

 M
n:

 2
00

; Z
n:

 3
00

; B
: 2

00
; α

-N
A

A
: 3

00
; G

A
3: 

20
0

 
pH

: 5
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

91
H

um
ix

%
 

N
-P

2O
5-K

2O
: 9

-3
-0

; A
xi

t H
um

ic
: 1

 
C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 

H
ữu

 c
ơ

pp
m

D
ịc

h 
ch

iế
t x

uấ
t r

on
g 

bi
ển

: 5
0;

 M
n:

 5
00

; C
u:

 5
00

; Z
n:

 1
00

; 
M

o:
 5

0;
 B

: 2
00

 
 

pH
: 6

,5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

92
H

um
ix

g/
l

N
-P

2O
5-K

2O
: 5

0-
30

-4
0 

m
g/

l
 B

: 3
50

; M
o:

 3
,5

; M
n:

 1
60

; C
u:

 2
00

; Z
n:

 9
5;

 A
m

in
o 

A
ci

d:
 2

,2
; 

A
ci

d 
H

um
ic

: 1
.5

00
 

pH
: 6

,5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

93
Ph

ân
 V

i l
ượ

ng
 

H
um

ix
 d
ạn

g 
lỏ

ng
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 4

-3
-3

; C
aO

: 0
,5

; M
gO

: 0
,5

; S
: 0

,2
; A

xi
t H

um
ic

: 3
pp

m
C

u:
 2

50
; F

e:
50

0;
 Z

n:
 2

00
; M

n:
 2

00
; B

: 2
00

 
pH

: 6
,5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

94
A

G
R

 1
00

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 
1-

1-
0,

2;
 M

g:
 0

,0
08

; 
Fe

: 
0,

00
3;

 Z
n:

 0
,0

00
00

2;
 

ax
it 

bé
o 

(f
at

ty
 a

ci
d)

: 0
,0

1;
 Z

ea
tin

: 0
,0

00
02

5
C

T 
TN

H
H

 H
ữu

 L
ộc

 

95
SI

N
 1

00
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 2

-0
,5

-0
,2

; M
g:

 0
,0

00
8;

 F
e:

 0
,0

03
; Z

n:
 0

,0
00

00
2;

 
ax

it 
bé

o 
(f

at
ty

 a
ci

d)
: 0

,0
3;

 Z
ea

tin
: 0

,0
00

02
5

96
V

ita
 1

00
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 

1-
1-

1;
 T

hi
am

in
e 

cl
or

id
e:

 
0,

1;
 

N
A

A
: 

0,
05

; 
R

ib
ofl

 a
vi

n:
 0

,0
03

; P
yr

od
ox

in
e 

H
yd

ro
cl

or
id

e:
 0

,1
 



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 47

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
97

H
T 

7-
5-

44
+T

E
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 7

-5
-4

4;
 S

: 5
; Đ

ộ 
ẩm

: 5
C

T 
TN

H
H

 K
iế

n 
G

iá
p

pp
m

Zn
: 1

00
; F

e:
 1

00
; B

: 5
00

; C
u:

 5
0;

 M
n:

 8
0

98
H

T 
K

-H
um

at
e+

TE
%

A
xi

t H
um

ic
: 4

; N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-6
-5

pp
m

Zn
: 5

00
; M

n:
 1

00
; B

: 5
00

; F
e:

 5
0

 
pH

: 7
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

6
99

H
T 

-0
9

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-4

-8
, C

aO
: 1

pp
m

G
A

3: 
50

0;
 N

A
A

: 5
00

; B
: 1

00
0

 
pH

: 7
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

2
10

0
H

T-
10

 S
U

 M
O

%
P 2O

5-K
2O

: 9
-2

8;
 A

xi
t F

ul
vi

c:
 3

; M
g:

 0
,0

5;
 Đ
ộ 
ẩm

: 4
pp

m
C

u:
 5

00
; F

e:
 1

00
0;

 Z
n:

 5
00

; M
n:

 5
00

; B
: 2

00
10

1
La

 N
a 

- 0
1

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 6
-4

-1
0;

 N
itr

op
he

no
la

te
: 0

,0
01

C
T 

TN
H

H
 L

a 
N

a
pp

m
M

g:
 3

00
; F

e:
 1

50
; Z

n:
 2

00
; C

u:
 1

00
; M

n:
 5

0;
 B

: 5
0;

 G
A

3: 
17

5
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

10
2

La
 N

a 
- 0

2
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 4

-3
1-

5;
 M

g:
 0

,1
pp

m
Fe

: 5
0;

 Z
n:

 2
00

; C
u:

 5
0;

 M
n:

 5
0;

 B
: 2

00
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

-1
,3

10
3

 L
a 

N
a 

- 0
3

%
A

xi
t H

um
ic

: 0
,1

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 9
-6

-5
; M

g:
 0

,1
C

T 
TN

H
H

 L
a 

N
a

pp
m

Fe
: 6

0;
 Z

n:
 1

50
; C

u:
 5

0;
 G

A
3: 

25
0

 
pH

: 5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2



48 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
10

4
La

 N
a 

- 0
5

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-3

-8
pp

m
M

g:
 1

00
0;

 F
e:

 1
00

; Z
n:

 2
00

; C
u:

 1
00

; B
: 3

00
; G

A
3: 

50
0;

 
α-

N
A

A
: 1

00
0

 
pH

: 5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

10
5

 L
a 

N
a 

- 0
6

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 6
-6

-6
pp

m
M

g:
 1

00
; F

e:
 8

0;
 Z

n:
 3

00
; C

u:
 5

0;
 B

: 3
50

; α
-N

A
A

: 3
00

 
pH

: 5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

10
6

La
 N

a 
- 0

4
%

N
-K

2O
: 8

-6
; C

aO
: 1

5;
 M

g:
 0

,5
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

10
7

La
 N

a 
- 0

7
%

N
-K

2O
: 1

2-
35

; C
aO

: 2
; M

g:
 0

,1
; Đ

ộ 
ẩm

: 5
-8

pp
m

Zn
: 2

00
10

8
La

 N
a 

- 0
8

%
A

xi
t H

um
ic

: 0
,1

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 4
-8

-5
pp

m
M

g:
 5

00
; F

e:
 2

00
; Z

n:
 1

00
; C

u:
 5

0;
 B

: 1
00

; G
A

3: 
17

5
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

10
9

 L
a 

N
a 

- 0
9

%
N

-P
2O

5 -
K

2O
: 5

-8
-1

1;
 B

: 0
,0

1
C

T 
TN

H
H

 L
a 

N
a

pp
m

M
g:

 2
00

; G
A

3: 
20

0;
 F

e:
 2

00
; Z

n:
 2

00
; C

u:
 2

00
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

11
0

La
 N

a 
- 1

0
%

N
-K

2O
: 4

-8
; M

g:
 0

,2
5

pp
m

B:
 2

50
; G

A
3: 

20
0;

 Z
n:

 1
80

0;
 F

e:
 3

00
; C

u:
 8

00
; N

itr
op

he
no

l: 
0,

01
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 49

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
11

1
Lự

c 
Đ

iề
n 

4-
4-

4
%

A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 4
-4

-4
; C

yt
ok

in
in

: 0
,3

C
T 

C
P 

Ph
ân

 b
ón

 
C

ôn
g 

ng
hệ

 H
óa

 si
nh

 
Lự

c 
Đ

iề
n

pp
m

C
u:

 1
00

; Z
n:

 1
00

; M
n:

 5
0;

 B
: 5

0
 

pH
: 6

,8
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

3
11

2
Lự

c 
Đ

iề
n 

2-
3-

5
%

A
xi

t H
um

ic
: 1

,5
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

-3
-5

; C
yt

ok
in

in
: 0

,3
pp

m
C

u:
 1

00
; Z

n:
 1

00
; M

n:
 5

0;
 B

: 5
0

 
pH

: 7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

2
11

3
Lự

c 
Đ

iề
n 

3-
5-

2
%

A
xi

t H
um

ic
: 1

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 3
-5

-2
; C

yt
ok

in
in

: 0
,3

pp
m

C
u:

 1
00

; Z
n:

 1
00

; M
n:

 5
0;

 B
: 5

0
 

pH
: 6

,8
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

2
11

4
Lự

c 
Đ

iề
n 

5-
3-

2
%

A
xi

t H
um

ic
: 1

,5
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 5

-3
-2

; C
yt

ok
in

in
: 0

,3
pp

m
C

u:
 1

00
; Z

n:
 1

00
; M

n:
 5

0;
 B

: 5
0

 
pH

: 6
,9

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

4
11

5
 H

C
SH

 G
re

en
 

ex
tra

 (G
-E

xt
ra

) 
ch

uy
ên

 c
ho

 lú
a,

 
ra

u

%
H

C
: 4

6;
 A

xi
t H

um
ic

: 1
7,

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 2
,8

-1
,5

-5
; C

a:
 3

,5
; 

M
g:

 0
,4

; S
i: 

4;
 F

e:
 0

,2
; C

u:
 0

,1
; M

n:
 0

,1
5;

 C
o:

 0
,0

2;
 M

o:
 0

,0
15

; 
Zn

: 0
,2

; Đ
ộ 
ẩm

: 1
5

C
T 

TN
H

H
 M

àu
 

X
an

h 
Đ
ổi

 M
ới

 (N
K

 
từ

 M
ỹ)

 
pH

: 9
,2

11
6

 H
C

SH
 G

re
en

 
ba

la
nc

e 
(G

-
B

al
an

ce
) c

hu
yê

n 
ch

o 
lú

a,
 ra

u

%
H

C
: 5

0;
 A

xi
t H

um
ic

: 1
6,

9;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 2
,8

-1
,5

-4
; C

a:
 3

; M
g:

 
2;

 S
i: 

3;
 F

e:
 0

,5
; C

u:
 0

,2
; M

n:
 0

,0
9;

 C
o:

 0
,0

2;
 M

o:
 0

,0
18

; Z
n:

 
0,

2;
 B

: 0
,1

; Đ
ộ 
ẩm

: 1
5

 
pH

: 9
,1



50 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
11

7
 H

C
SH

 G
re

en
 

bo
os

t (
G

-B
oo

st
) 

ch
uy

ên
 c

ho
 lú

a,
 

ra
u

%
H

C
: 

48
; A

xi
t 

H
um

ic
: 

18
; 

N
-P

2O
5-K

2O
: 

2,
8-

1,
5-

3,
5;

 C
a:

 4
; 

M
g:

 0
,4

; S
i: 

6;
 F

e:
 0

,2
; C

u:
 0

,0
01

; M
n:

 0
,0

1;
 M

o:
 0

,0
01

; B
: 0

,0
04

; 
Đ
ộ 
ẩm

: 1
5

 
pH

: 9
11

8
 G

re
en

 u
ni

 
(G

-U
ni

) c
hu

yê
n 

ch
o 

lú
a,

 ra
u

%
A

xi
t 

H
um

ic
: 

2;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 
4-

5-
5,

6;
 C

a:
 0

,4
; 

Si
: 

0,
4;

 F
e:

 
0,

02
; C

u:
 0

,0
1;

 M
n:

 0
,0

15
; C

o:
 0

,0
01

; M
o:

 0
,0

01
; Z

n:
 0

,0
1;

 
B

: 0
,0

3
 

pH
: 8

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5
11

9
M

V
D

-B
10

0
%

N
-K

2O
: 2

-1
C

T 
C

P 
H

óa
 n

ôn
g 

M
ỹ 

V
iệ

t Đ
ức

pp
m

M
g:

 1
50

0;
 Z

n:
 5

00
; S

: 2
50

; B
: 1

00
; M

o:
 1

0
 

pH
: 6

,8
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

2
12

0
M

V
D

-H
um

at
e 

1
%

A
xi

t H
um

ic
: 3

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 3
-2

-2
pp

m
M

g:
 4

00
; Z

n:
 4

00
; B

:2
00

; M
o:

 1
0;

 S
: 2

00
 

pH
: 7

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5
12

1
M

V
D

-H
um

at
e 

2
%

A
xi

t H
um

ic
: 8

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 6
-5

-6
pp

m
M

g:
 4

00
; Z

n:
 4

00
; B

: 2
00

; M
o:

 1
0;

 S
: 2

00
 

pH
: 7

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5
12

2
N

am
 V

iệ
t 

N
V

4:
 8

-2
-5

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 8
-2

-5
; M

gO
: 0

,0
5;

 P
ro

te
in

 th
ủy

 p
hâ

n:
 3

C
T 

TN
H

H
 S

X
 &

 T
M

 
N

am
 V

iệ
t

pp
m

Zn
: 3

00
; M

n:
 2

00
; B

: 2
00

; α
-N

A
A

: 3
00

; G
A

3: 
30

0
 

pH
: 7

-7
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

15



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 51

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
12

3
 N

hậ
t M

ỹ 
A

xi
t 

H
um

ic
 +

 T
E

%
A

xi
t H

um
ic

: 7
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 5

-1
0-

6;
 M

g:
 0

,0
1;

 S
: 0

,0
12

C
T 

TN
H

H
 T

hu
ốc

 
B

V
TV

 L
D

 N
hậ

t M
ỹ

pp
m

C
u:

 8
0;

 Z
n:

 7
0;

 M
n:

 5
0;

 B
: 1

00
 

pH
: 6

,5
-7

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

2
12

4
 N

hậ
t M

ỹ 
Lâ

n 
ca

o 
P4

40
g/

l
P 2O

5 -
K

2O
: 4

40
-1

00
; M

gO
: 7

0
 

pH
: 0

,6
-1

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

5-
1,

45
12

5
N

hậ
t M

ỹ 
Fu

lv
ic

 
K

17
%

A
xi

t F
ul

vi
c:

 5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 4
-9

-1
7;

 Đ
ộ 
ẩm

: 1
2

12
6

N
hậ

t M
ỹ 

7-
5-

44
+T

E 
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 7
-5

-4
4;

 Đ
ộ 
ẩm

: 1
2

pp
m

C
u:

 1
00

; Z
n:

 1
00

0;
 B

: 2
00

0
12

7
Đ
ệ 

N
hấ

t 
Ty

hu
m

ax
 0

1
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 5
-5

-5
; C

aO
: 2

; M
g:

 1
C

T 
C

P 
N

ôn
g 

N
gh

iệ
p 

N
hấ

t
pp

m
C

u:
 1

50
; Z

n:
 1

50
; F

e:
 1

50
; N

A
A

: 2
00

 
pH

: 6
,8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

3
12

8
Đ
ệ 

N
hấ

t 
Ty

hu
m

ax
 0

6
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 1
6-

8-
4;

 C
aO

: 2
; M

g:
 1

pp
m

C
u:

 1
50

; Z
n:

 1
50

; F
e:

 1
50

 
pH

: 6
,8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

3
12

9
Đ
ệ 

N
hấ

t 
Ty

hu
m

ax
 0

8
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 6
-3

0-
20

; C
aO

: 3
; M

g:
 1

C
T 

C
P 

N
ôn

g 
N

gh
iệ

p 
N

hấ
t

pp
m

C
u:

 1
50

; Z
n:

 1
50

; F
e:

 1
50

; B
: 2

50
 

pH
: 6

,8
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

3
13

0
Đ
ệ 

N
hấ

t 
Ty

hu
m

ax
 0

9
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 7
-5

-4
4;

 C
aO

: 5
; M

g:
 1

pp
m

C
u:

 1
50

; Z
n:

 1
50

; F
e:

 1
50

; B
: 2

50
 

pH
: 6

,8
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

3



52 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
13

1
B

àn
 T

ay
 V

àn
g 

Q
T 

02
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 1

0-
5-

7
C

T 
TN

H
H

 N
ôn

g 
N

gh
iệ

p 
Q

uố
c 

Tế
pp

m
A

lg
in

ic
 a

xi
t: 

10
00

; G
A

3: 
20

0;
 N

A
A

: 3
00

; C
u:

 2
00

; Z
n:

 3
00

; 
Fe

: 1
50

; M
g:

 3
50

; C
a:

 5
00

; B
: 4

00
; M

o:
 7

 
pH

: 7
,5

-8
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

13
2

B
àn

 T
ay

 V
àn

g 
Q

T 
03

 
(c

hu
yê

n 
câ

y 
ăn

 q
uả

)

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 7
-5

-7
; M

gO
: 1

,5
; S

: 0
,0

9 
pp

m
B

: 9
30

0;
 C

u:
 1

50
; F

e:
 1

00
; Z

n:
 2

50
; M

n:
 2

00
; M

o:
 5

 
pH

: 9
-9

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

15
13

3
B

àn
 T

ay
 V

àn
g 

Q
T 

05
 

(c
hu

yê
n 

câ
y 
ăn

 q
uả

)

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 7
-5

-5
; Z

nO
: 1

5
pp

m
A

lg
in

ic
 a

xi
t: 

50
0;

 G
A

3: 
45

00
; V

ita
m

in
 B

: 5
00

; V
ita

m
in

 C
: 2

50
 

pH
: 1

1,
3-

11
,8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

15
13

4
 B

àn
 T

ay
 V

àn
g 

Q
T 

04
(c

hu
yê

n 
câ

y 
ăn

 q
uả

)

%
A

xi
t H

um
ic

: 7
; N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-1

0-
5;

 G
A

3:
 0

,1
pp

m
Zn

: 3
00

00
; B

: 5
00

; V
ita

m
in

 B
: 5

00
; V

ita
m

in
 C

: 2
50

 
pH

: 9
,5

-1
0;

 T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

15

13
5

Ph
ú 

N
ôn

g
%

A
xi

t H
um

ic
: 5

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 6
-4

-4
; N

A
A

: 0
,1

C
T 

TN
H

H
 T

M
D

V
 

Ph
át

 G
ia

pp
m

M
g:

 2
00

; Z
n:

 1
00

; F
e:

 2
00

; C
u:

 5
0;

 M
n:

 2
00

; B
: 1

00
0;

 M
o:

 5
 

pH
: 6

,5
-7

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

13
6

Th
ái

 D
ươ

ng
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 5
-1

0-
10

; N
A

A
: 0

,1
; G

A
3:

 0
,4

pp
m

M
g:

 2
00

; S
: 2

00
; C

a:
 1

00
; C

u:
 8

0;
 F

e:
 2

00
; M

n:
 8

0;
 Z

n:
 2

00
; 

B
: 1

00
0;

 M
o:

 5
 

pH
: 6

,5
-7

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 53

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
13

7
Ph

ú 
Lâ

m
 H

20
00

.L
%

N
-K

2O
: 3

-1
0;

 B
: 0

,1
; M

o:
 0

,0
05

; C
u:

 0
,0

05
; F

e:
 0

,0
05

; Z
n:

 0
,0

05
; 

M
n:

 0
,0

05
C
ơ 

sở
 S

in
h 

hó
a 

nô
ng

 
Ph

ú 
Lâ

m
 

pH
: 4

-6
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

2
13

8
Pi

vi
m

 2
%

A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 1
0-

5-
3

C
T 

TN
H

H
 

Ph
ú 

V
iệ

t M
ỹ

pp
m

M
g:

 4
00

; S
iO

2: 
40

0;
 M

n:
 4

00
; F

e:
 2

00
; α

-N
A

A
: 2

00
; C

u:
 2

00
 

pH
: 5

,5
-6

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

3
13

9
Pi

vi
m

 4
%

A
xi

t H
um

ic
: 1

; N
-K

2O
: 5

-3
1

pp
m

Cu
: 2

00
; F

e:
 2

00
; Z

n:
 4

00
; B

: 2
00

; A
xi

t F
ug

av
ic

: 2
00

; G
A

3: 
20

0
 

pH
: 5

,5
-6

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,3

14
0

 P
iv

im
 1

%
A

xi
t H

um
ic

: 7
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 5

-5
-2

pp
m

M
g:

 3
00

; M
n:

 3
00

; F
e:

 2
50

; Z
n:

 4
00

; C
u:

 3
00

; V
ita

m
in

 B
1: 

15
0;

 V
ita

m
in

 C
: 2

00
; α

-N
A

A
: 2

00
 

pH
: 6

-8
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,3

14
1

PM
 0

5
 (c

hu
yê

n 
câ

y 
ăn

 
qu
ả)

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-5

-5
; M

gO
: 5

; C
a:

 0
,1

; S
: 0

,0
2

C
T 

TN
H

H
 K

TN
N

Ph
ú 

M
ỹ

pp
m

C
u:

 1
50

; F
e:

 1
00

; Z
n:

 3
00

; M
n:

 1
00

; M
o:

 5
; B

: 9
30

0
 

pH
: 1

0,
5-

11
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

15
14

2
PM

 0
7

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 7
-7

-7
; M

gO
: 2

; A
lg

in
ic

 a
xi

t: 
0,

5
pp

m
B

: 9
30

0;
 V

ita
m

in
 B

: 1
00

0;
 V

ita
m

in
 C

: 2
50

 
pH

: 8
,5

-9
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

15



54 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
14

3
 P

M
 0

6
(c

hu
yê

n 
câ

y 
ăn

 
qu
ả)

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 1
2-

6-
8;

 M
gO

: 1
,5

; S
: 0

,0
3 

pp
m

B
: 9

.3
00

; C
u:

 1
50

; F
e:

 1
00

; Z
n:

 2
50

; M
n:

 2
00

; M
o:

 5
 

pH
: 9

,8
-1

0,
3;

 T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5-
1,

25
 

14
4

 A
xi

t a
m

in
%

N
: 

8;
 A

sp
ar

ta
te

: 
2,

34
; 

Th
re

on
in

e:
 2

,8
1;

 S
er

in
e:

 3
,2

4;
 A

xi
t 

G
lu

ta
m

ic
: 

6,
25

; 
Pr

ol
in

e:
 2

,9
6;

 G
ly

ci
ne

: 
1,

68
; 

A
la

ni
ne

: 
2;

 
C

ys
tin

e:
 0

,4
7;

 V
al

in
e:

 2
,3

2;
 M

et
hi

on
in

e:
 0

,2
2;

 L
eu

ci
ne

: 2
,7

1;
 

Is
ol

eu
ci

ne
: 1

,2
2;

 T
yr

os
in

e:
 0

,4
3;

 P
he

ny
la

la
ni

ne
: 0

,7
9;

 L
ys

in
e:

 
1,

18
; H

is
tid

in
e:

 0
,3

2;
 A

rg
in

in
e:

 3
,5

7

C
T 

TN
H

H
 V
ật

 tư
 

N
N

 P
hư
ơn

g 
Đ

ôn
g 

(N
K

 từ
 T

ru
ng

 Q
uố

c)
 

g/
l

Zn
: 1

5;
 B

: 5
 

pH
: 5

,5
-6

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,1

5
14

5
Sa

ig
on

 M
ùa

 g
ặt

 
và

ng
 (G

ol
de

n 
H

ar
ve

st
)

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 1
5-

15
-1

5
C

T 
TN

H
H

 M
TV

 
Ph

ân
 b

ón
 h
ữu

 c
ơ 

Sà
i G

òn
pp

m
M

g:
 9

00
; Z

n:
 1

50
; M

n:
 1

50
; B

: 1
00

; M
o:

 1
0

14
6

Sa
ig

on
 H

Q
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 6

-4
-6

pp
m

M
g:

 9
00

; Z
n:

 1
50

; M
n:

 1
50

; B
: 1

00
; M

o:
 1

0
14

7
Sa

ig
on

 V
A

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 4
-3

-3
pp

m
M

g:
 9

00
; Z

n:
 1

50
; M

n:
 1

50
; B

: 1
00

; M
o:

 1
0

14
8

H
um

at
e 

số
 1

%
A

xi
t 

hu
m

ic
: 

10
; 

N
-K

2O
: 

8-
30

; 
A

xi
t 

am
in

: 
10

 (
Ly

si
ne

: 
1;

 
Pr

ol
in

e:
 1

; V
al

in
e:

 1
; A

la
ni

ne
: 2

; G
ly

ci
ne

: 2
; A

xi
t A

sp
ar

tic
: 2

; 
A

xi
t G

lu
ta

m
ic

: 1
); 

Zn
: 0

,3
; C

u:
 0

,5
; F

e:
 0

,5
; B

: 0
,2

; M
g:

 0
,3

; 
M

n:
 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 6

C
T 

TN
H

H
 P

hâ
n 

bó
n 

Sa
o 

M
ai



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 55

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
14

9
H

um
at

e 
- S

ao
 M

ai
%

A
xi

t H
um

ic
: 5

; N
-K

2O
: 5

-5
; A

xi
t a

m
in

: 3
 (L

ys
in

e:
 0

,2
; P

ro
lin

e:
 

0,
2;

 V
al

in
e:

 0
,2

; A
la

ni
ne

: 0
,5

; G
ly

ci
ne

: 1
; A

xi
t A

sp
ar

tic
: 0

,5
; 

A
xi

t G
lu

ta
m

ic
: 0

,4
)

pp
m

Zn
: 3

00
; C

u:
 3

00
; F

e:
 1

00
; B

: 1
00

; M
n:

 5
00

 
pH

: 5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

2
15

0
H

B
C

 H
um

at
-K

%
A

xi
t H

um
ic

: 1
0;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 4

-4
-6

C
T 

TN
H

H
 S

X
TM

 
Tâ

m
 Đ
ức

 H
ạn

h
pp

m
A

xi
t F

ug
av

ic
: 2

00
; α

-N
A

A
: 5

00
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,3

15
1

H
B

C
 

H
ạt

 V
àn

g 
99

9
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 5

-5
-2

5;
 Đ
ộ 
ẩm

: 8
pp

m
M

g:
 9

00
; Z

n:
 5

00
; C

u:
 5

0;
 B

: 8
00

; α
-N

A
A

: 2
00

 
Tỷ

 tr
ọn

g:
 1

,1
-1

,4
15

2
H

B
C

 
H
ạt

 V
àn

g 
55

5
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 5

-5
-5

pp
m

M
g:

 5
00

; Z
n:

 5
00

; C
u:

 5
0;

 B
: 5

00
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,3

15
3

 H
B

C
 Đ
ồn

g 
X

an
h

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 1
8-

1,
5-

1,
5

pp
m

Zn
: 2

00
; C

u:
 2

00
; B

: 2
00

; G
A

3: 
50

0
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,3

15
4

H
B

C
 L

úa
 v

àn
g

%
A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

: 4
C

T 
TN

H
H

 S
X

TM
 

Tâ
m

 Đ
ức

 H
ạn

h
g/

l
P 2O

5 -
K

2O
: 4

15
-9

0



56 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
pp

m
M

g:
 5

00
; α

-N
A

A
: 2

00
 

Tỷ
 tr
ọn

g:
 1

,0
5-

1,
5

15
5

TN
 C

an
xi

%
C

aO
: 8

; M
gO

: 5
; Đ

ộ 
ẩm

: 5
C

T 
TN

H
H

 V
ật

 tư
 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 T
ây

 
N

gu
yê

n
15

6
TN

 M
ag

iê
%

C
aO

: 1
; M

gO
: 3

0;
 Đ
ộ 
ẩm

: 5
15

7
TN

 K
ẽm

%
N

-P
2O

5 -
K

2O
: 4

-3
-3

; Z
n:

 1
2;

 Đ
ộ 
ẩm

: 5
15

8
TN

 K
al

i
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 8
-6

-4
0;

 Đ
ộ 
ẩm

: 5
15

9
TN

 N
ôn

g 
Ph

át
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 2
0-

20
-2

0;
 Đ
ộ 
ẩm

: 5
16

0
Ph

os
 7

5%
%

 P
2O

5: 
75

; Đ
ộ 
ẩm

: 5
C

T 
TN

H
H

 P
TC

N
 T

hả
o 
Đ

iề
n

16
1

TD
 P

ho
s 7

-3
0-

4+
Zn

%
N

-P
2O

5 -
K

2O
: 7

-3
0-

4
pp

m
Zn

: 5
00

 
pH

: 1
-3

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

5-
1,

4
16

2
Ph

os
55

0
g/

l
P 2O

5-K
2O

: 5
50

-1
50

 
pH

: 1
-3

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,3

-1
,4

16
3

TD
 U

re
aP

ho
s +

 
TE

%
N

-P
2O

5: 
10

-2
5

pp
m

B
: 1

00
; C

u:
 5

0;
 Z

n:
 2

00
; M

n:
 6

0;
 M

o:
 7

; F
e:

 8
0

 
pH

: 2
-4

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

-1
,3

5
16

4
Th
ịn

h 
Ph

át
 0

1
%

A
xi

t H
um

ic
: 1

,5
; N

-P
2O

5 
-K

2O
: 8

-5
-2

C
T 

C
P 

SX
TM

&
D

V
 

Th
ịn

h 
Ph

át
pp

m
C

a:
 2

00
; M

n:
 5

00
; Z

n:
 5

00
; C

u:
 5

00
; B

: 2
00

 
pH

: 5
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5-
1,

18



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 57

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
16

5
 T

hị
nh

 P
há

t 0
2

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-5

-6
pp

m
C

a:
 2

50
; M

n:
 5

00
; Z

n:
 3

00
; C

u:
 1

00
; B

: 3
00

 
pH

: 5
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5-
1,

18
16

6
 T

hị
nh

 P
há

t 0
3

%
A

xi
t H

um
ic

: 5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
,5

-2
-2

pp
m

Zn
: 1

50
; C

u:
 1

00
; M

n:
 3

00
; F

e:
 2

00
 

pH
: 5

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5-
1,

18
16

7
 T

hị
nh

 P
há

t 0
4

%
A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 5

-5
-5

pp
m

C
a:

 5
00

; M
n:

 2
00

; Z
n:

 2
00

; C
u:

 1
00

; F
e:

 2
00

 
pH

: 5
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5-
1,

18
16

8
 T

in
o 

15
-3

0-
15

+T
E

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 1
5-

30
-1

5;
 Đ
ộ 
ẩm

: 8
D

N
TN

 T
M

D
V

 &
 

V
TN

N
 T

iế
n 

N
ôn

g
pp

m
Zn

: 1
50

; F
e:

 1
00

; C
u:

 4
0;

 B
: 5

00
16

9
 T

in
o 

11
-8

-6
+T

E
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 1

1-
8-

6
pp

m
Zn

: 1
50

; F
e:

 1
00

; C
u:

 4
0;

 B
: 5

00
 

pH
: 6

,5
-7

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

17
0

 L
ân

 4
40

 T
in

o
g/

l
P 2O

5-K
2O

: 4
40

-7
4;

 M
gO

: 1
00

D
N

TN
 T

M
D

V
 &

 
V

TN
N

 T
iế

n 
N

ôn
g

 
pH

: 0
,8

-1
,2

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,4

-1
,6

17
1

 A
xi

t H
um

ic
 T

in
o 

%
A

xi
t H

um
ic

: 6
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-7

-1
0

pp
m

Zn
: 1

50
; F

e:
 1

00
; C

u:
 4

0;
 B

: 5
00

 
pH

: 7
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2



58 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
17

2
TN

X
 1

g/
l

N
-P

2O
5-K

2O
: 1

00
-3

0-
10

0;
 M

g:
 2

0;
 Z

n:
 3

; C
u:

 4
; B

: 8
; A

ux
in

: 8
; 

A
xi

t A
m

in
: 1

20
V

iệ
n 

Th
ổ 

nh
ưỡ

ng
 - 

N
ôn

g 
hó

a
 

pH
: 7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,3

6
17

3
TN

X
 2

g/
l

N
-P

2O
5-K

2O
: 2

00
-3

0-
10

0;
 M

g:
 2

0;
 Z

n:
 3

; B
: 3

; A
xi

t A
m

in
: 1

20
 

pH
: 7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,3

6
17

4
TN

X
 3

g/
l

N
-P

2O
5-K

2O
: 

20
0-

30
-1

00
; 

M
g:

 2
0;

 Z
n:

 3
; 

M
n:

 2
,5

; 
B

: 
3;

 
A

xi
t A

m
in

: 1
20

 
pH

: 7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,3

6
17

5
 H

um
at

 v
ip

es
co

%
A

xi
t 

H
um

ic
: 

20
; 

N
-P

2O
5-K

2O
: 

2-
4-

13
; 

B
: 

0,
01

; 
Zn

: 
0,

01
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 5
C

T 
C

P 
Th

uố
c 

sá
t 

trù
ng

 V
iệ

t N
am

17
6

 K
-H

um
at

 V
ip

es
co

%
A

xi
t H

um
ic

: 5
; N

-P
2O

5: 
5-

5
pp

m
Zn

: 5
00

; M
n:

 2
00

; B
: 5

0;
 C

u:
 3

00
 

pH
: 8

-9
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

17
7

 H
um

 K
 V

ip
es

co
%

A
xi

t H
um

ic
: 1

0;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 8

-4
-4

; Đ
ộ 
ẩm

: 5
pp

m
Zn

: 5
00

; M
gO

: 5
00

; B
: 5

00
17

8
 C

an
xi

 V
ip

es
co

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 8
-4

-4
; C

aO
: 2

0
 

pH
: 4

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,5

17
9

A
n 

N
am

-A
+

%
A

xi
t 

H
um

ic
: 

20
; 

A
xi

t 
Fu

lv
ic

: 
6;

 
K

2O
: 

10
; 

N
A

A
: 

0,
5;

 
M

et
hi

on
in

e:
 0

,2
5;

 A
la

ni
ne

: 0
,0

5;
 A

xi
t A

sp
ar

tic
: 0

,1
8;

 L
ys

in
e:

 
0,

05
; G

ly
ci

ne
: 0

,0
3;

 Is
ol

eu
ci

ne
: 0

,0
3

C
T 

TN
H

H
 M

TV
 

Tr
í Đ

ạt
 T

hà
nh

 
pH

: 6
,3

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 59

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
18

0
A

n 
N

am
-N

+
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 8

-8
-4

; Đ
ộ 
ẩm

: 5

pp
m

V
ita

m
in

 B
1: 

12
0;

 V
ita

m
in

 C
: 1

00
; C

yt
ok

in
in

: 1
50

; G
A

3: 
20

0;
 

M
g:

 3
00

; Z
n:

 1
50

18
1

A
n 

N
am

-P
+

%
 A

xi
t H

um
ic

: 3
; N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-1

0-
10

; N
A

A
: 0

,2
5;

 Đ
ộ 
ẩm

: 5

pp
m

V
ita

m
in

 B
1:

 1
50

; V
ita

m
in

 C
: 1

00
; B

: 3
50

; Z
n:

 3
00

18
2

A
n 

N
am

-K
+

%
H

C
: 

2;
 A

xi
t 

H
um

ic
: 

4;
 N

-K
2O

: 
8-

16
; 

A
xi

t 
Fu

lv
ic

: 
3,

5;
 

M
et

hi
on

in
e:

 0
,2

5;
 A

la
ni

ne
: 0

,0
5;

 A
xi

t A
sp

ar
tic

: 0
,1

8;
 L

ys
in

e:
 0

,0
5;

 
G

ly
ci

ne
: 0

,0
3;

 Is
ol

eu
ci

ne
: 0

,0
3

pp
m

V
ita

m
in

 B
1: 

15
0;

 V
ita

m
in

 C
: 1

00
; M

g:
 4

00
; Z

n:
 2

00

 
pH

: 6
,4

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

7

18
3

 T
hầ

n 
M

ã 
7-

5-
44

+T
E

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 7
-5

-4
4;

 S
: 5

; Đ
ộ 
ẩm

: 1
8-

20
C

T 
TN

H
H

 T
rí 

N
ôn

g

pp
m

Zn
: 5

00
; B

: 5
00

18
4

Th
ần

 M
ã 

TN
0-

2
%

A
xi

t H
um

ic
: 1

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 2
-2

-1

pp
m

Zn
: 1

00
; M

n:
 1

00
; B

: 1
00

; C
u:

 1
00

 
pH

: 6
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

18
5

Th
ần

 M
ã 

TN
0-

3
%

A
xi

t F
ul

vi
c:

 2
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 3

-6
-8

pp
m

Zn
: 1

00
; M

n:
 1

00
; B

: 5
00

; C
u:

 1
00

; F
e:

 1
00

; N
A

A
: 2

00

 
pH

: 5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1



60 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
18

6
 T

rí 
V

iệ
t 1

%
A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 6

-3
-2

; M
gO

: 0
,1

; S
: 2

,4
C

T 
C

P 
SX

TM
 

Tr
í V

iệ
t

pp
m

Zn
: 4

00
; F

e:
 3

00
; C

u:
 1

25
; M

n:
 1

50
; B

: 1
00

; M
o:

 1
0

 
pH

: 6
,5

-7
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

15
18

7
Tr

í V
iệ

t 3
%

A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 3
-9

-6
; M

gO
: 0

,1
; S

: 3
pp

m
Zn

: 4
00

; F
e:

 3
00

; C
u:

 1
25

; M
n:

 1
50

; B
: 1

00
; M

o:
 1

0
 

pH
: 6

,5
-7

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

15
18

8
Tr

í V
iệ

t 2
%

A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 4
-2

-6
; M

gO
: 0

,1
; S

: 2
pp

m
Zn

: 4
00

; F
e:

 3
00

; C
u:

 1
25

; M
n:

 1
50

; B
: 1

00
; M

o:
 1

0
 

pH
: 6

,5
-7

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

15
18

9
 T

R
S.

K
al

y
%

A
xi

t 
H

um
ic

: 
2;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 

2,
5-

2-
2;

 M
g:

 0
,0

2;
 B

: 
0,

01
; 

M
n:

 0
,0

3;
 Z

n:
 0

,0
3;

 C
u:

 0
,0

25
; M

o:
 0

,0
00

5
C

T 
TN

H
H

 
Tr
ườ

ng
 S
ơn

 
pH

: 5
,5

-6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

8-
1,

2
19

0
 T

R
S.

D
ex

tra
m

y
%

A
xi

t 
H

um
ic

: 
3;

 N
-P

2O
5 

-K
2O

: 
1-

2-
2,

5;
 M

g:
 0

,0
5;

 B
: 

0,
02

; 
M

n:
 0

,0
5;

 C
u:

 0
,0

3;
 V

ita
m

in
 B

1:
 0

,0
00

2;
 D

ex
tra

n:
 0

,0
05

 
pH

: 5
,5

-6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

8-
1,

2
19

1
 T

R
S.

H
um

ic
%

A
xi

t 
H

um
ic

: 
2;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 

2-
2-

2,
5;

 M
g:

 0
,0

2;
 B

: 
0,

01
5;

 
M

n:
 0

,0
25

; C
u:

 0
,0

2;
 M

o:
 0

,0
00

5
 

pH
: 5

,5
-6

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

8-
1,

2
19

2
 T

R
S.

B
O

%
N

-P
2O

5-K
2O

:1
,5

-1
-1

; M
g:

 0
,0

2;
 B

: 0
,0

3;
 M

n:
 0

,0
5;

 Z
n:

 0
,0

3;
 

M
o:

 0
,0

00
5

 
pH

: 5
,5

-6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

8-
1,

2



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 61

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
19

3
 K

A
LY

.V
I

%
N

-P
2O

5 
-K

2O
: 1

,5
-2

-3
,5

; C
a:

 0
,3

; M
n:

 0
,0

5;
 Z

n:
 0

,0
5;

 F
e:

 0
,0

1;
 

C
u:

 0
,0

3
C

T 
C

P 
Tr
ườ

ng
 S
ơn

 
pH

: 5
,5

-6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

8-
1,

2
19

4
 T

R
S.

01
%

N
-P

2O
5 
-K

2O
: 2

-3
-2

; B
: 0

,0
1;

 M
n:

 0
,0

5;
 Z

n:
 0

,0
3;

 C
u:

 0
,0

3;
 

M
o:

 0
,0

00
5;

 T
hi

on
in

e:
 0

,0
02

; A
te

m
ic

in
lin

: 0
,0

00
1 

 
pH

: 5
,5

-6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

8-
1,

2
19

5
TR

S.
02

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 2
-2

,5
-2

; M
g:

 0
,0

2;
B

: 0
,0

2;
 M

n:
 0

,0
5;

 C
u:

 0
,0

2;
 

A
te

m
ic

in
lin

: 0
,0

00
1 

 
pH

: 5
,5

-6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

8-
1,

2
19

6
TR

S.
03

%
P 2O

5-
K

2O
: 

1-
1;

 C
u:

 0
,0

2;
 B

: 
0,

01
; 

Zn
: 

0,
05

; 
M

n:
 0

,0
4;

 
M

g:
 0

,0
2;

 G
A

3: 
0,

02
; G

lu
co

na
t C

an
xi

: 0
,0

2 
 

pH
: 5

,5
-6

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5-
1,

2
19

7
 T

R
S.

G
A

B
A

%
P 2O

5-K
2O

: 1
,5

-1
,2

; C
u:

 0
,0

2;
 B

: 0
,0

2;
 Z

n:
 0

,0
3;

 M
n:

 0
,0

3;
 

M
g:

 0
,0

2;
 G

A
3: 

0,
04

; G
lu

co
na

t C
an

xi
: 0

,0
2 

 
pH

: 5
,5

-6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5-
1,

2
19

8
 T

R
S.

05
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 1

,5
-3

-3
; C

u:
 0

,0
2;

 B
: 0

,0
2;

 Z
n:

 0
,0

5;
 M

n:
 0

,0
4;

 
G

A
3:

 0
,0

1;
 G

lu
co

na
t C

an
xi

: 0
,0

2;
 V

ita
m

in
 B

1: 
0,

00
02

 
pH

: 5
,5

-6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5-
1,

2
19

9
 T

R
S.

06
%

P 2O
5 

-K
2O

: 
3-

3;
 C

u:
 0

,0
5;

 B
: 

0,
01

5;
 M

n:
 0

,0
3;

 M
g:

 0
,0

3;
 

M
o:

 0
,0

00
5;

 C
hi

to
sa

n:
 0

,0
02

; V
ita

m
in

 B
1: 

0,
00

02
 

pH
: 5

,5
-6

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5-
1,

2



62 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
20

0
 T

R
S.

08
%

N
-P

2O
5 
-K

2O
: 2

-3
-2

,5
; C

u:
 0

,0
5;

 B
: 0

,0
2;

 Z
n:

 0
,0

45
; M

n:
 0

,0
5;

 
M

o:
 0

,0
00

5;
 A

xi
t S

uc
in

ic
: 0

,0
02

; V
ita

m
in

 B
1: 

0,
00

02
C

T 
C

P 
Tr
ườ

ng
 S
ơn

 
pH

: 5
,5

-6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5-
1,

2
20

1
 T

R
S.

09
%

K
2O

:1
; C

u:
 0

,0
3;

 B
: 0

,0
3;

 M
n:

 0
,0

2;
 M

g:
 0

,0
2;

 M
o:

 0
,0

00
5;

 
Ly

si
ne

: 0
,0

2;
 M

al
to

de
xt

rin
e:

 0
,0

02
; V

ita
m

in
 B

1: 
0,

00
02

 
pH

: 5
,5

-6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5-
1,

2
20

2
 T

R
S.

10
1

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 2
-2

,5
-3

,5
; C

u:
 0

,0
3;

 F
e:

 0
,0

1;
 B

: 0
,0

1;
 Z

n:
 0

,0
3;

 
M

n:
 0

,0
4;

 M
g:

 0
,0

2;
 V

ita
m

in
 B

1:
 0

,0
00

2
 

pH
: 5

,5
-6

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5-
1,

2
20

3
 T

TP
 5

-8
-1

0
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 5
-8

-1
0

C
T 

TN
H

H
 T

rư
ờn

g 
Th

àn
h 

Ph
át

pp
m

M
g:

 7
0;

 S
: 3

5;
 Z

n:
 8

0;
 C

u:
 6

5;
 F

e:
 5

0;
 B

: 5
0;

 M
n:

 4
0;

 G
A

3: 
10

0
 

pH
: 6

-7
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

3
20

4
 T

TP
 2

-2
-4

%
H

C
: 1

2;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

-2
-4

; N
A

A
: 0

,1
pp

m
Zn

: 1
00

; C
u:

 1
50

; F
e:

 3
0;

 B
: 2

00
 

pH
: 6

-7
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

1
20

5
TT

P 
5-

22
-1

8
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 5
-2

2-
18

; N
A

A
: 0

,0
5

pp
m

M
g:

 5
0;

 S
: 2

0;
 Z

n:
 2

0;
 C

u:
60

; F
e:

 3
0;

 B
: 4

0;
 M

n:
 3

5
 

pH
: 6

-7
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

3
20

6
TT

P 
21

-2
-1

%
N

-P
2O

5 -
K

2O
: 2

1-
2-

1
pp

m
M

g:
 6

5;
 S

: 1
0;

 Z
n:

 1
00

; C
u:

10
0;

 B
: 2

00
; G

A
3: 

90
 

pH
: 6

-7
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

2



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 63

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
20

7
Q

TU
V-

09
%

A
xi

t H
um

ic
: 0

,2
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 5

,5
-7

-5
; N

A
A

: 0
,2

C
T 

TN
H

H
 Q

uố
c 

tế
 

Ú
c 

V
iệ

t
pp

m
Zn

: 1
00

; C
u:

 2
00

; F
e:

 2
00

; B
: 4

00
; G

A
3: 

10
0

 
pH

: 5
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

2-
1,

2

20
8

 Q
TU

V-
10

%
A

xi
t H

um
ic

: 0
,5

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 1
-1

-1
; M

g:
 1

; S
: 2

; Z
n:

 0
,7

5;
 

M
n:

 0
,7

5;
 B

: 0
,5

; C
u:

 1
; F

e:
 1

; N
A

A
: 0

,0
2;

 G
A

3: 
0,

05

 
pH

: 5
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

2-
1,

2

20
9

Q
TU

V-
12

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 5
,5

-4
-7

; N
A

A
: 0

,2

pp
m

Zn
: 1

00
; C

u:
20

0;
 F

e:
 2

00
; B

: 4
00

; G
A

3: 
10

0

 
pH

: 5
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

2-
1,

2

21
0

 U
V-

C
an

xi
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 1
-1

-1
; C

aO
: 1

2;
 N

A
A

: 0
,2

pp
m

Zn
: 1

00
; C

u:
 2

00
; F

e:
 2

00
; B

: 4
00

; G
A

3: 
10

0

 
pH

: 5
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

2-
1,

2

21
1

U
V-

B
O

%
N

: 5
; B

2O
3: 

12
,5

; N
A

A
: 0

,1
5

pp
m

Zn
: 1

00
; F

e:
 2

00
; G

A
3: 

10
0

 
pH

: 5
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

2-
1,

2

21
2

U
V-

Zn
%

N
: 5

; Z
nO

: 1
6;

 N
A

A
: 0

,1
6;

 S
: 6

pp
m

B
: 1

00
; G

A
3: 

15
0

 
pH

: 4
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

2-
1,

2



64 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
21

3
Lâ

n 
đỏ

 Ú
c 

V
iệ

t
%

P 2O
5-K

2O
: 2

0-
2;

 M
gO

: 1
0;

 S
: 5

C
T 

TN
H

H
 Q

uố
c 

tế
 

Ú
c 

V
iệ

t
 

pH
: 5

-8
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

2-
1,

2
21

4
 L

á 
xa

nh
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 1

0-
10

-1
0;

 C
u:

 0
,0

5;
 Đ
ộ 
ẩm

: 5
-8

pp
m

Zn
: 1

00
; C

u:
 1

00
; F

e:
 1

00
; B

: 1
00

; G
A

3: 
15

0
21

5
Q

TU
V-

14
%

A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-P

2O
5-K

2O
: 6

-6
-6

; N
A

A
: 0

,2
pp

m
Zn

: 5
0;

 C
u:

50
; F

e:
 5

0;
 B

: 5
0;

 G
A

3: 
50

 
pH

: 5
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

2-
1,

2
21

6
U

V-
H

um
at

e
%

A
xi

t H
um

ic
: 8

; N
-P

2O
5-K

2O
: 4

-4
-4

; N
A

A
: 0

,2
pp

m
Zn

: 1
00

; C
u:

 5
0;

 F
e:

 5
0;

 B
: 4

00
; G

A
3: 

20
0

 
pH

: 5
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

2-
1,

2
21

7
Q

TU
V-

N
-K

al
i

%
A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

-K
2O

: 5
-1

0;
 N

A
A

: 0
,2

pp
m

Zn
: 1

00
; C

u:
 1

00
; F

e:
 1

00
; B

: 4
00

; G
A

3: 
50

 
pH

: 5
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

2-
1,

2
21

8
Q

TU
V-

08
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 2
,5

-2
,5

-4
; N

A
A

: 0
,0

2
C

T 
TN

H
H

 Q
uố

c 
tế

 
Ú

c 
V

iệ
t

pp
m

Zn
: 5

0;
 C

u:
 5

0;
 F

e:
 2

00
; B

: 4
00

; G
A

3: 
10

0
 

pH
: 5

-8
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

2-
1,

2
21

9
U

V-
X

an
h 

Lá
%

A
xi

t H
um

ic
: 0

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 2
-2

-2
,5

; N
A

A
: 0

,0
2

pp
m

Zn
: 5

0;
 C

u:
 5

0;
 F

e:
 5

0;
 B

: 5
0;

 G
A

3: 
50

 
pH

: 5
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

2-
1,

2



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 65

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
22

0
U

V-
X

an
h 

M
ượ

t
%

A
xi

t H
um

ic
: 0

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
,5

-3
,5

-3
,5

; N
A

A
: 0

,0
2

pp
m

Zn
: 5

0;
 C

u:
 5

0;
 F

e:
 5

0;
 B

: 5
0;

 G
A

3: 
50

 
pH

: 5
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

2-
1,

2
22

1
K

-H
um

at
e

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-5

-5
; A

xi
t H

um
ic

: 5
 (K

-H
um

at
e:

 1
8)

C
ôn

g 
ty

 V
in

ac
al

-U
SA

22
2

H
ữu

 c
ơ 

(B
io

te
d)

 
60

3
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 8
-8

-7
; M

g:
 0

,1
7

C
T 

PT
K

T 
V
ĩn

h 
Lo

ng
pp

m
Zn

: 
26

0;
 F

e:
 2

60
; 

C
u:

 2
00

; 
M

n:
 3

20
; 

B
: 

12
0;

 M
o:

 1
0;

 
A

xi
t A

m
in

: 1
00

; V
ita

m
in

 B
1: 

50
; B

2:
 5

0;
 C

: 3
0

 
pH

: 5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

22
3

Se
aw

ee
d 

Su
pe

r
%

H
C

: 5
0,

9;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 4
,6

-1
,7

8-
8,

42
C

ôn
g 

ty
 T

N
H

H
 X

N
K

 
V

iệ
t G

ia
 

pH
: 7

,6
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

2-
1,

15
22

4
 D
ưỡ

ng
 c

ây
 N

o1
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 2
0-

10
-1

0;
 F

e:
 0

,3
3

C
T 

C
P 

PT
N

N
 

V
iệ

t M
ỹ

pp
m

M
n:

 5
00

; M
o:

 5
; B

: 2
00

; Z
n:

 7
00

; C
u:

 7
00

 
pH

: 6
,8

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

2
22

5
Lâ

n 
N

o1
%

P 2O
5-K

2O
: 5

0-
10

; M
gO

: 5
; Đ

ộ 
ẩm

: 5
22

6
K

al
i N

o1
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 6
-3

-3
0;

 Đ
ộ 
ẩm

: 5
22

7
 B

o 
N

o1
%

B
: 1

2;
 Đ
ộ 
ẩm

: 5
22

8
K
ẽm

 N
o1

%
N

-P
2O

5 -
K

2O
: 6

-3
-3

; Z
n:

 1
0;

 Đ
ộ 
ẩm

: 5
22

9
C

an
xi

 N
o1

%
P 2O

5 -
K

2O
: 8

-6
; C

a:
 5

; Đ
ộ 
ẩm

: 5
23

0
R

on
g 

B
iể

n-
 V

M
%

A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-P

2O
5-K

2O
: 9

-6
-2

; C
hi

to
sa

n:
 2

; L
ys

in
e:

 0
,2

; 
M

et
hi

on
in

e:
 0

,2



66 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
pp

m
Fe

: 2
00

; M
n:

 5
00

; Z
n:

 3
00

; C
u:

 5
00

; M
o:

 1
00

 
pH

: 5
-6

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,1

5

23
1

V
M

-C
an

xi
%

A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-P

2O
5-K

2O
: 8

-4
-2

; C
aO

: 2
3;

 M
gO

: 3
; Đ

ộ 
ẩm

: 
8-

10

pp
m

Fe
: 2

00
; M

n:
 2

00
; Z

n:
 3

00
; C

u:
 5

00
; M

o:
 8

0

23
2

V
M

 - 
B

o
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 6

-8
-4

; B
: 6

,2
; Đ

ộ 
ẩm

: 1
0-

12

pp
m

G
A

3: 
30

0;
 F

e:
 1

00
; M

n:
 1

00
; Z

n:
 5

00
; C

u:
 2

00
; M

o:
 5

0;
 M

g:
 3

00

23
3

V
M

-6
03

%
A

xi
t H

um
ic

: 5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 9
-6

-9
C

T 
C

P 
Ph

ân
 b

ón
 V

iệ
t M

ỹ
pp

m
G

A
3: 

20
0;

 F
e:

 3
00

; M
n:

 3
00

; Z
n:

 5
00

; C
u:

 5
00

; M
o:

 9
0

 
pH

: 5
-6

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,1

5

23
4

V
M

 - 
C

á 
Th
ủy

 
Ph

ân
 1

 (V
M

-F
is

h 
1)

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-2

-1
; S

: 0
,3

; M
g:

 0
,2

; C
a:

 1
; G

lu
ta

m
ic

 a
xi

t: 
0,

1;
 

G
ly

ci
ne

: 0
,1

; L
ys

in
e:

 0
,1

; M
et

hi
on

in
e:

 0
,1

pp
m

Fe
: 2

00
; C

u:
 2

00

 
pH

: 5
-6

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

23
5

V
M

 - 
C

á 
Th
ủy

 
Ph

ân
 2

 
(V

M
-F

is
h 

2)

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 9
-3

-9
; S

: 0
,5

; C
a:

 1
; M

g:
 0

,3
; G

lu
ta

m
ic

 a
xi

t: 
0,

1;
 

G
ly

ci
ne

: 0
,1

; L
ys

in
e:

 0
,1

; M
et

hi
on

in
e:

 0
,1

pp
m

Fe
: 2

00
; C

u:
 2

00

 
pH

: 5
-6

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 67

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
23

6
V

M
 - 

C
á 

Th
ủy

 
Ph

ân
 3

 
(V

M
-F

is
h 

3)

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 
1-

5-
1;

 C
a:

 1
; 

M
g:

 0
,5

; 
G

lu
ta

m
ic

 a
xi

t: 
0,

1;
 

G
ly

ci
ne

: 0
,1

; L
ys

in
e:

 0
,1

; M
et

hi
on

in
e:

 0
,1

pp
m

Fe
: 5

00
; Z

n:
 5

00
; C

u:
 3

00

 
pH

: 5
-6

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

23
7

V
M

 - 
C

á 
Th
ủy

 
Ph

ân
 4

(V
M

-F
is

h 
4)

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-2

-5
; S

: 1
; C

a:
 1

; G
lu

ta
m

ic
 ax

it:
 0

,1
; G

ly
ci

ne
: 0

,1
; 

Ly
si

ne
: 0

,1
; M

et
hi

on
in

e:
 0

,1

pp
m

Fe
: 3

00
; Z

n:
 2

00
; C

u:
 2

00

 
pH

: 5
-6

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

23
8

R
on

g 
B

iể
n 

-V
M

 
(V

M
-S

EA
W

EE
D

)
%

A
xi

t H
um

ic
: 6

; N
-P

2O
5-K

2O
: 2

-2
-1

; L
ys

in
e:

 0
,2

; M
et

hi
on

in
e:

 0
,2

pp
m

G
A

3:  20
0;

 F
e:

 4
00

; M
n:

 4
00

; Z
n:

 4
00

; C
u:

 4
00

; M
o:

 1
00

 
pH

: 5
-6

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

23
9

V
M

-C
á 

Th
ủy

 
Ph

ân
 (V

M
-F

is
h)

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 7
-5

-2
; A

xi
t g

lu
ta

m
ic

: 0
,8

; G
ly

ci
ne

: 0
,3

; L
ys

in
e:

 0
,5

; 
M

et
hi

on
in

e:
 0

,4
C

T 
C

P 
Ph

ân
 b

ón
 V

iệ
t M

ỹ

pp
m

Fe
: 9

0;
 M

n:
 1

00
; Z

n:
 1

50
; C

u:
 1

50
; B

: 8
0

 
pH

: 5
-6

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

2

24
0

V
M

 1
4-

8-
6

%
A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

-P
2O

5-K
2O

: 1
4-

8-
6

pp
m

G
A

3:  30
0;

 F
e:

 3
00

; M
n:

 3
00

; Z
n:

 5
00

; C
u:

 5
00

; M
o:

 9
0

 
pH

: 5
-6

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5



68 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

24
1

V
M

 8
-8

-6
%

A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-P

2O
5-K

2O
: 8

-8
-6

pp
m

G
A

3:  30
0;

 M
n:

 1
00

; Z
n:

 2
50

; C
u:

 3
00

 
pH

: 5
-6

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

3

24
2

C
on

 é
n 

(S
H

T)
%

A
xi

t H
um

ic
: 3

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 1
0-

10
-8

C
T 

TN
H

H
 D

V
&

TM
 

V
iệ

t G
ia

ng
pp

m
C

a:
 5

00
; M

g:
 1

50
; S

: 4
00

; F
e:

 2
00

; C
u:

 3
00

; Z
n:

 3
00

; B
: 3

00
; 

M
o:

 1
5;

 G
A

3: 
50

; α
-N

A
A

: 2
0

 
pH

: 6
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

8

24
3

C
on

 é
n 

(T
T)

%
A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5 -

K
2O

: 8
-5

-5

pp
m

C
a:

 5
00

; M
g:

 5
00

; S
: 5

00
; F

e:
 1

00
; C

u:
 4

00
; Z

n:
 3

00
; B

: 5
00

; 
M

o:
 2

0;
 G

A
3: 

10
0

 
pH

: 6
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

8

24
4

V
i l
ượ

ng
 V

IF
E

pp
m

Fe
: 1

20
00

; M
n:

 5
00

0;
 M

g:
 2

00
0;

 α
-N

A
A

: 1
20

0
C

T 
C

P 
Th

uố
c 

B
V

TV
 

V
iệ

t T
ru

ng
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,1

5

24
5

V
i l
ượ

ng
 V

IB
O

pp
m

B
: 5

00
00

; Z
n:

 6
00

0;
 C

u:
 2

50
0;

 α
-N

A
A

: 6
50

 
pH

: 5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,1

5

24
6

Te
pr

oS
yn

 Z
n/

P
g/

l
P 2O

5: 
22

0;
 Z

n:
 2

80
C

T 
YA

R
A

 U
K

 L
td



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 69
V

II
I. 

G
IÁ

 T
H
Ể

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

1
G

T 
3

%
H

C
: 2

7,
9;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 1

,3
6-

0,
41

-0
,9

8;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

V
iệ

n 
Th
ổ 

nh
ưỡ

ng
 - 

N
ôn

g 
hó

a
m

eq
/1

00
g

C
EC

: 3
9,

8

2
G

T 
6

%
H

C
: 2

7,
4;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 0

,9
3-

0,
35

-0
,8

9;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

m
eq

/1
00

g
C

EC
: 3

8,
6

3
G

T 
8

%
H

C
: 2

8,
2;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 1

,1
1-

0,
34

-0
,9

6;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

m
eq

/1
00

g
C

EC
: 4

8,
6

4
G

T 
9

%
H

C
: 1

8;
 N

-P
2O

5 -
K

2O
: 0

,8
7-

0,
38

-0
,9

4;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

m
eq

/1
00

g
C

EC
: 3

7,
8

5
G

T 
11

%
H

C
: 1

7;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 0
,9

7-
0,

38
-0

,7
8;

 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

m
eq

/1
00

g
C

EC
: 3

6,
5

6
G

T 
13

%
H

C
: 2

2,
3;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 1

,0
4-

0,
38

-0
,9

3;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

m
eq

/1
00

g
C

EC
: 4

2,
3



70 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010
Ph

ụ 
lụ

c 
03

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 C

Á
C

 L
O
Ạ

I P
H

Â
N

 B
Ó

N
 T

H
AY

 T
H
Ế

 C
Á

C
 L

O
Ạ

I P
H

Â
N

 B
Ó

N
 Đ

Ã
 C

Ó
 T

R
O

N
G

 D
A

N
H

 M
Ụ

C
 

Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
SẢ

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 D
O

A
N

H
 V

À
 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 
(B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

49
/2

01
0/

TT
-B

N
N

PT
N

T 
ng

ày
 2

4 
th

án
g 

8 
nă

m
 2

01
0 

củ
a 

Bộ
 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

PT
N

T)

A
. D

A
N

H
 M

Ụ
C

 P
H

Â
N

 B
Ó

N
 Đ

Ã
 C

Ó
 T

R
O

N
G

 D
A

N
H

 M
Ụ

C
 P

H
Â

N
 B

Ó
N

 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
SẢ

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 
D

O
A

N
H

 V
À

 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 (B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 7
7/

20
05

/Q
Đ

-B
N

N
 n

gà
y 2

3 
th

án
g 

11
 n
ăm

 2
00

5 
củ

a 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

PT
N

T)
 n

hư
ng

 c
ó 

sự
 th

ay
 đ
ổi

 v
ề  

tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

 g
ồm

:

II
. P

H
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 K
H

O
Á

N
G

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 
vị

 
tín

h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

70
1

Q
uế

 lâ
m

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-3

-2
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
ổ 

ph
ần

 Q
uế

 L
âm

V
I. 

PH
Â

N
 B

Ó
N

 L
Á

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 
vị

 
tín

h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

19
6 

2
D

em
ax

 1
0.

20
.1

0 
(D

em
ax

 R
oo

ts
) 

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 1
0-

20
-1

0;
 A

xi
t H

um
ic

: 7
C

ôn
g 

ty
 

TN
H

H
 

TM
 &

 S
X

 
Ph
ướ

c 
H
ưn

g

C
T 

TN
H

H
 T

M
 &

 
SX

 P
hư
ớc

 H
ưn

g;
 

C
T 

C
P 

La
n 

A
nh

pp
m

M
g:

 8
0;

 S
: 5

00
; C

u:
 5

0;
 F

e:
 6

0;
 Z

n:
 5

0;
 

M
n:

 4
0;

 B
: 3

00
 

pH
: 6

-8
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 71
T

T
T

ên
 p

hâ
n 

bó
n

Đ
ơn

 
vị

 
tín

h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

30
5 

3
Sa

ig
on

 G
ol

de
n 

H
ar

ve
st

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 1
5-

15
-1

5;
 Z

n:
 1

,5
; M

g:
 1

; 
M

n:
 0

,5
; B

: 1
; C

u:
 0

,5
; M

o:
 0

,1
 

C
SP

B
 

Si
nh

 h
óa

 
hữ

u 
cơ

 
Sà

i G
òn

C
T 

TN
H

H
 M

TV
 

Ph
ân

 b
ón

 H
ữu

 c
ơ 

Sà
i G

òn
30

6 
4

Sa
ig

on
 H

Q
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 6

-4
-6

; M
g:

 0
,9

; Z
n:

 1
,5

; M
n:

 
0,

5;
 B

: 0
,1

; M
o:

 0
,3

30
7 

5
Sa

ig
on

 V
A

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 4
-3

-3
; M

g:
 0

,5
; Z

n:
 0

,5
; B

: 0
,1

; 
M

o:
 0

,3

B
. D

A
N

H
 M

Ụ
C

 P
H

Â
N

 B
Ó

N
 Đ

Ã
 C

Ó
 T

R
O

N
G

 D
A

N
H

 M
Ụ

C
 P

H
Â

N
 B

Ó
N

 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
SẢ

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 
D

O
A

N
H

 V
À

 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 (B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 1
0/

20
07

/Q
Đ

-B
N

N
 n

gà
y 

06
/0

2/
20

07
 c
ủa

 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

PT
N

T)
 n

hư
ng

 c
ó 

sự
 th

ay
 đ
ổi

 v
ề 

tê
n 

ph
ân

 b
ón

, t
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

 g
ồm

:

II
. P

H
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 K
H

O
Á

N
G

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

1
6

A
n 

Ph
ướ

c
G

SX
 2

0
%

H
C

: 2
4,

8;
 A

xi
t H

um
ic

: 6
; N

-P
2O

5-K
2O

: 
4,

8-
3-

1,
7;

 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

A
n 

Ph
ướ

c

C
T 

TN
H

H
 

G
ia

ng
 S
ơn

 X
an

h



72 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010
V

I. 
PH

Â
N

 B
Ó

N
 L

Á

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

Tổ
 ch

ức
, c

á 
nh

ân
 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

13
7

B
ud

 B
oo

st
er

 %
N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-5

-5
; M

g:
 1

; B
: 5

; Z
n:

 1
0;

 Đ
ộ 
ẩm

: 2
C

T 
Ya

ra
 

Ph
os

yn
 L

td
 

(A
nh

 Q
uố

c)

C
T 

Ya
ra

 
U

K
 L

td
14

8
C

al
tra

c
%

C
a:

 4
0

 
pH

: 8
-9

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,6

4-
1,

76
15

9
C

in
ba

t
%

C
a:

 5
; B

: 0
,5

 
pH

: 6
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

9-
1,

13
16

10
B

or
tra

c
%

B
: 1

0,
9 

(1
50

g/
lít

)
 

pH
: 8

-9
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,3

74
-1

,3
78

17
11

H
yd

ro
ph

os
; 

M
ag

ph
os

 K
%

P 2O
5: 

29
,7

; K
2O

: 5
; M

gO
: 6

,7
 

pH
: 2

-3
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,4

74
-1

,4
78

18
12

K
am

ax
%

K
2O

: 5
0

C
T 

Ya
ra

 
Ph

os
yn

 L
td

 
(A

nh
 Q

uố
c)

C
T 

Ya
ra

 
U

K
 L

td
 

pH
: 1

1-
13

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,5

55
19

13
M

ic
ro

ph
ol

at
e

%
 

N
: 6

; M
g:

 4
,8

; I
: 1

,5
; M

n:
 4

; F
e:

 3
; C

u:
 1

; Z
n:

 1
; 

B
: 0

,6
; C

o:
 0

,0
6;

 M
o:

 0
,0

6;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
 

20
14

M
ul

tip
ho

la
te

%
 

N
-P

2O
5-K

2O
: 2

0-
8-

14
; M

gO
: 2

; M
n:

 0
,2

6;
 C

u:
 0

,2
; 

Zn
: 0

,1
4;

 B
: 0

,0
4;

 F
e:

 0
,0

2;
 M

o:
 0

,0
06

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
 

21
15

Se
ni

ph
os

%
N

: 3
; P

2O
5: 

23
,6

; C
a:

 3
 

pH
: 2

-3
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,3

11
-1

,3
15

22
16

Zi
nt

ra
c

%
Zn

: 4
0 

(7
00

 g
/lí

t)
 

pH
: 9

,5
-1

0,
5;

 T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,7

13
-1

,7
18

23
17

Zi
np

ho
s

%
P 2O

5: 
43

; K
2O

: 7
,7

; Z
n:

 1
4

 
pH

: 2
,4

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,4

79
-1

,4
84



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 73
T

T
T

ên
 p

hâ
n 

bó
n

Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

Tổ
 ch

ức
, c

á 
nh

ân
 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

33
18

Yo
ge

n 
β

%
A

xi
t H

um
ic

: 6
; N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-4

-4
X

N
 Y

O
G

EN
 

M
IT

SU
IV

IN
A

 
pH

: 6
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

15
10

9 
19

Po
li 

8
%

N
-K

2O
: 0

,5
-2

; K
al

in
itr

o 
C

hl
or

id
e:

 0
,5

C
ôn

g 
ty

 
TN

H
H

 T
M

 &
 

SX
 P

hư
ớc

 
H
ưn

g

C
ôn

g 
ty

 
TN

H
H

 T
M

 
&

 S
X

 P
hư
ớc

 
H
ưn

g;
 C

T 
C

P 
La

n 
A

nh

 
pH

: 6
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

14
0

20
B

ig
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 1

0-
5-

10
; M

g:
 0

,2
; C

a:
 0

,2
; Z

n:
 0

,0
15

; 
B

: 0
,0

15
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
ơ 

sở
 sả

n 
xu
ất

 p
hâ

n 
bó

n 
hó

a 
si

nh
 V

A
C

 
Ti
ền

 G
ia

ng

C
T 

TN
H

H
 

SX
 p

hâ
n 

bó
n 

H
óa

 
Si

nh
 R

VA
C

14
1 

21
C

ab
a 

ch
uy

ên
 

dù
ng

 c
ho

 c
ây

 ă
n 

qu
ả

%
N

-K
2O

: 2
-1

5;
 M

g:
 0

,0
1;

 Z
n:

 0
,0

2;
 C

u:
 0

,0
1;

 B
: 0

,0
1;

 
Fe

: 0
,0

2;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

14
2 

22
Fi

sh
su

pe
r

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-2

-2
; M

n:
 0

,0
15

; Z
n:

 0
,0

8;
 C

u:
 0

,0
2;

 
Fe

: 0
,0

24
 

pH
: 8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

14
3 

23
H

ag
i

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 1
-2

-0
,5

; Z
n:

 0
,0

1;
 C

u:
 0

,0
1;

 B
: 0

,0
5;

 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

14
4 

24
TH

-2
00

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-5

-1
0;

 M
g:

 0
,1

; Z
n:

 0
,2

; C
u:

 0
,0

5;
 

B
: 0

,2
; F

e:
 0

,0
1

 
pH

: 6
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2



74 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010
T

T
T

ên
 p

hâ
n 

bó
n

Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

Tổ
 ch

ức
, c

á 
nh

ân
 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

14
5 

25
Ty

m
l

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 1
0-

10
-1

0;
 M

g:
 0

,1
; Z

n:
 0

,2
; C

u:
 0

,0
5;

 
B

: 0
,1

; F
e:

 0
,0

5
 

pH
: 7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

14
6 

26
Fo

fe
r -

 X
%

N
-K

2O
: 1

0-
30

; B
: 0

,9
5;

 ∝
N

A
A

: 0
,0

5;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

 14
7 

27
Fo

fe
r-9

09
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 1

0-
4-

4
 

pH
: 8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5
14

8 
28

Fo
fe

r-P
T

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 2
-3

-2
 

pH
: 8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

4
14

9 
29

Fo
fe

r-3
33

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-3

-3
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

15
0 

30
Fo

fe
r-F

is
h

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 6
-1

-6
 

pH
: 8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

9

C
. D

A
N

H
 M

Ụ
C

 P
H

Â
N

 B
Ó

N
 Đ

Ã
 C

Ó
 T

R
O

N
G

 D
A

N
H

 M
Ụ

C
 P

H
Â

N
 B

Ó
N

 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
SẢ

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 
D

O
A

N
H

 V
À

 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 (B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 8
4/

20
07

/Q
Đ

-B
N

N
 n

gà
y 

04
/1

0/
20

07
 c
ủa

 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
ôn

g 
ng

hi
ệp

 v
à 

PT
N

T)
 n

hư
ng

 c
ó 

sự
 th

ay
 đ
ổi

 v
ề 

tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

 g
ồm

:

V
I. 

PH
Â

N
 B

Ó
N

 L
Á

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

38
31

Tă
ng

 tr
ưở

ng
 

A
C

-M
an

go
 - 

97
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 1

3-
30

-2
0;

 Z
nS

O
4: 

0,
5;

 Đ
ộ 
ẩm

: 5
C

T 
TN

H
H

 H
óa

 si
nh

 
Á

 C
hâ

u



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 75
D

. D
A

N
H

 M
Ụ

C
 P

H
Â

N
 B

Ó
N

 Đ
Ã

 C
Ó

 T
R

O
N

G
 D

A
N

H
 M

Ụ
C

 P
H

Â
N

 B
Ó

N
 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
SẢ

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 
D

O
A

N
H

 V
À

 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 (B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 1
02

/2
00

7/
Q
Đ

-B
N

N
 n

gà
y 

11
/1

2/
20

07
 c
ủa

 

Bộ
 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
N

 &
 P

TN
T)

 n
hư

ng
 c

ó 
sự

 th
ay

 đ
ổi

 v
ề 

tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

 g
ồm

:

V
I. 

PH
Â

N
 B

Ó
N

 L
Á

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

78
32

A
A

A
 0

-5
-4

0+
10

B
2O

3
%

P 2O
5-K

2O
: 5

,0
-4

0,
0;

 B
2O

3: 
10

; C
u:

 0
,7

C
T 

TN
H

H
 

K
ỹ 

th
uậ

t N
N

 

Ph
ú 

M
ỹ

C
T 

TN
H

H
 K
ỹ 

th
uậ

t N
N

 P
hú

 

M
ỹ;

 C
T 

TN
H

H
 

TM
 V

ân
 N

gu
yê

n

pp
m

Fe
: 2

0;
 M

gO
: 2

0;
 Z

n:
 2

0

11
2 

33
Po

li 
7-

5-
44

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 7
-5

-4
4;

 S
: 8

; C
u:

 0
,5

; F
e:

 0
,2

; 

Zn
: 1

; M
o:

 0
,0

05
; M

n:
 0

,0
5;

 B
: 0

,0
2

C
ôn

g 
ty

 

TN
H

H
 T

M
 

&
 S

X
 P

hư
ớc

 

H
ưn

g

C
ôn

g 
ty

 T
N

H
H

 

TM
 &

 S
X

 P
hư
ớc

 

H
ưn

g;
 C

T 
C

P 

La
n 

A
nh

 
pH

: 6
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

-1
,2

11
4

34
H

yd
ro

Ph
os

-Z
n 

ch
uy

ên
 c

ho
 lú

a

g/
l

P 2O
5-K

2O
: 4

40
-7

5;
 M

gO
: 6

7;
 Z

n:
 4

6
C

T 
YA

R
A

 

PH
O

SY
N

 

Lt
d

C
T 

Ya
ra

 U
K

 L
td

 
pH

: 2
-3

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,4

79
-1

,4
83



76 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010
Đ

. D
A

N
H

 M
Ụ

C
 P

H
Â

N
 B

Ó
N

 Đ
Ã

 C
Ó

 T
R

O
N

G
 D

A
N

H
 M

Ụ
C

 P
H

Â
N

 B
Ó

N
 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
SẢ

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 
D

O
A

N
H

 V
À

 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 (B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 5
9/

20
08

/Q
Đ

-B
N

N
 n

gà
y 0

9 
th

án
g 

5 
nă

m
 2

00
8 

củ
a 

Bộ
 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
N

&
PT

N
T)

 n
hư

ng
 c

ó 
sự

 th
ay

 đ
ổi

 v
ề 

tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

 g
ồm

:

V.
 P

H
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 K
H

O
Á

N
G

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

26
35

Q
uế

 L
âm

 0
2

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-5

-5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

Q
uế

 L
âm

27
36

Q
uế

 L
âm

 0
3

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 4
-2

-2
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

28
37

Q
uế

 L
âm

 0
4

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 4
-2

-4
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

E
. D

A
N

H
 M

Ụ
C

 P
H

Â
N

 B
Ó

N
 Đ

Ã
 C

Ó
 T

R
O

N
G

 D
A

N
H

 M
Ụ

C
 P

H
Â

N
 B

Ó
N

 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
SẢ

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 

D
O

A
N

H
 V

À
 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 (B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 7
9/

20
08

/Q
Đ

-B
N

N
 n

gà
y 

08
 th

án
g 

7 
nă

m
 

20
08

 c
ủa

 B
ộ 

tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
N

&
PT

N
T)

 n
hư

ng
 c

ó 
sự

 th
ay

 đ
ổi

 v
ề 

tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

 g
ồm

:

II
I. 

PH
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 S
IN

H
 H
Ọ

C

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

9
38

V
N

1
G

à 
C

út
 đ

ã 
xử

 lý
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 3

; N
-P

2O
5h

h-K
2O

: 2
,5

-
1-

1;
 M

gO
: 2

; C
aO

: 4
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

TM
-D

V-
SX

 
Ph

ân
 b

ón
 

V
iệ

t N
ga

C
T 

C
P 

Ph
ân

 
bó

n 
V

iệ
t M

ỹ



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 77
G

. D
A

N
H

 M
Ụ

C
 P

H
Â

N
 B

Ó
N

 Đ
Ã

 C
Ó

 T
R

O
N

G
 D

A
N

H
 M

Ụ
C

 P
H

Â
N

 B
Ó

N
 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
SẢ

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 
D

O
A

N
H

 V
À

 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 (B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 số

 4
3/

20
09

/T
T-

BN
N

PT
N

T 
ng

ày
 1

7/
7/

20
09

 c
ủa

 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
N

&
PT

N
T)

 n
hư

ng
 c

ó 
sự

 th
ay

 đ
ổi

 v
ề 

tê
n 

ph
ân

 b
ón

, t
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

 g
ồm

:

II
I. 

PH
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 S
IN

H
 H
Ọ

C

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

2
39

 Đ
ôn

g 
Th
ạn

h 
ch

uy
ên

 
ch

o 
ho

a 
và

 c
ỏ 

 Đ
ôn

g 
Th
ạn

h 
ch

uy
ên

 c
ho

 
ho

a 
ki
ển

g 
và

 
cỏ

 

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 6
; N

: 3
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0 

C
T 

C
ôn

g 
vi

ên
 c

ây
 

xa
nh

 T
p.

 H
C

M
 

pH
: 7

V.
 P

H
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 V
I S

IN
H

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

20
40

R
ồn

g 
Lử

a 
V

S0
9

Tr
ic

ho
de

rm
a 

Đ
ại

 N
ôn

g 
Ph

át

%
H

C:
 1

5;
 A

xi
t H

um
ic

: 0
,5

; N
-P

2O
5-
K

2O
: 1

,5
-1

,5
-1

,5
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 3
0 

C
T 

TN
H

H
 

SX
TM

D
V

 
R
ồn

g 
Lử

a

C
T 

C
P 

Đ
TP

TN
N

 
Đ
ại

 N
ôn

g 
Ph

át
pp

m
Fe

: 3
00

; Z
n:

 3
00

; C
u:

 3
00

; M
n:

 3
00

; M
g:

 3
00

C
fu

/g
Tr

ic
ho

de
rm

a 
sp

; B
ac

ill
us

 s
p;

 
A

zo
to

ba
ct

er
 s

p:
 1

 x
 1

06  m
ỗi

 lo
ại

 
pH

: 5
-7



78 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010
V

II
. P

H
Â

N
 B

Ó
N

 L
Á

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

43
41

Pr
ot

ife
rt 

LM
W

 6
La

zi
o

%
H

C
: 2

2;
 N

: 6
,3

; A
la

ni
ne

: 4
,2

; A
rg

in
in

e:
 0

,4
; 

A
ci

d 
as

pa
tic

: 1
,3

; A
ci

d 
G

lu
ta

m
ic

: 4
; G

lic
in

e:
 8

,1
; 

H
yd

ro
xy

ly
si

ne
: 1

,7
; H

yd
ro

xy
lp

ro
lin

e:
 2

,6
; 

H
is

tid
in

e:
 0

,3
; I

so
le

uc
in

e:
 0

,7
; L

eu
ci

ne
: 1

,4
; 

Ly
si

ne
: 1

,4
; M

et
hi

on
in

e:
 0

,6
; O

rn
ith

in
e:

 2
; 

Ph
en

yl
al

an
in

e:
 1

; P
ro

lin
e:

 5
; S

er
in

e:
 0

,2
; 

Th
re

on
in

e:
 0

,4
; T

yr
os

in
e:

 1
; V

al
in

e:
 1

,3
 

C
hi

 n
há

nh
 C

T 
B

ol
y 

C
or

po
ra

tio
n 

tạ
i V

iệ
t 

N
am

 [N
K

 từ
 A

nh
 v

à 
Ita

lia
]

 
pH

: 7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

8

44
42

Pr
ot

ife
rt 

LM
W

7 
H

.A

N
ap

ol
i

%
H

C
: 2

2;
 N

: 7
,4

; N
a:

 2
,7

; C
l: 

3,
6;

 S
: 1

,1
; 

A
xi

t H
um

ic
: 2

; A
la

ni
ne

: 3
,9

; A
rg

in
in

e:
 2

,8
; 

A
ci

d 
as

pa
tic

: 2
,4

; A
ci

d 
G

lu
ta

m
ic

: 4
,6

; 
G

lic
in

e:
 1

1;
 C

ys
te

in
e:

 0
,2

; H
yd

ro
xy

lp
ro

lin
e:

 
3,

6;
 H

is
tid

in
e:

 0
,6

; I
so

le
uc

in
e:

 0
,7

; 
Le

uc
in

e:
 1

,6
; L

ys
in

e:
 1

,9
; M

et
hi

on
in

e:
 0

,3
; 

Ph
en

yl
al

an
in

e:
 1

; P
ro

lin
e:

 6
,1

; S
er

in
e:

 0
,8

; 
Th

re
on

in
e:

 0
,4

; T
yr

os
in

e:
 0

,6
; V

al
in

e:
 1

,1
; 

Tr
yt

op
ha

n:
 0

,2
 

C
hi

 n
há

nh
 C

T 
B

ol
y 

C
or

po
ra

tio
n 

tạ
i V

iệ
t 

N
am

 [N
K

 từ
 A

nh
 v

à 
Ita

lia
]

 
pH

: 7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

4



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 79

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

45
43

Pr
ot

ife
rt 

LM
W

10
R

om
a

%
N

: 1
0;

 C
a:

 0
,2

; N
a:

 1
,7

; C
l: 

2,
3;

 S
: 1

,1
; 

A
la

ni
ne

: 5
,6

; A
rg

in
in

e:
 4

; A
ci

d 
as

pa
tic

: 3
,5

; 
A

ci
d 

G
lu

ta
m

ic
: 6

,5
; G

lic
in

e:
 1

5,
8;

 
C

ys
te

in
e:

 0
,2

; H
yd

ro
xy

lp
ro

lin
e:

 5
,1

; 
H

is
tid

in
e:

 0
,8

; I
so

le
uc

in
e:

 1
; L

eu
ci

ne
: 2

,2
; 

Ly
sin

e: 
2,8

; M
eth

io
ni

ne
: 0

,5;
 P

he
ny

lal
an

in
e:

 1
,5

; 
Pr

ol
in

e:
 8

,6
; S

er
in

e:
 1

,1
; T

hr
eo

ni
ne

: 0
,6

; 
Ty

ro
si

ne
: 0

,9
; V

al
in

e:
 1

,6

 
pH

: 6
,6

5;
 T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

7

13
4

44
M
ỹ 

N
hậ

t 
số

 6
N

ut
rin

ew
 1

%
N

-P
20

5-
K

20
: 1

6-
16

-1
2 

C
T 

TN
H

H
 

TM
 D

V
 

SX
 M

ỹ 
N

hậ
t

C
T 

TN
H

H
 

Ph
ú 

N
ôn

g
pp

m
C

a:
 1

00
; M

g:
 2

00
; M

n:
 2

00
; F

e:
 2

00
; Z

n:
 1

00
; 

C
u:

 1
00

; T
rip

ol
y:

 8
0 

 
pH

: 6
,2

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

 

13
6

45
M
ỹ 

N
hậ

t 
9-

9-
9

Fe
rti

pl
an

t 1
%

N
-P

20
5-
K

2O
: 9

-9
-9

 

pp
m

C
a:

 1
00

; M
g:

 5
00

; M
n:

 5
00

; F
e:

 6
00

; Z
n:

 2
00

; 
C

u:
 2

00
; T

rip
ol

y:
 1

00
 

 
pH

: 6
,7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,3

2 



80 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

15
9

46
Fo

li 
3

%
 

N
-P

2O
5-K

2O
: 8

-8
-8

 
C

ôn
g 

ty
 

TN
H

H
 

TM
 &

 S
X

 
Ph
ướ

c 
H
ưn

g

C
ôn

g 
ty

 
TN

H
H

 
TM

 &
 S

X
 

Ph
ướ

c 
H
ưn

g;
 C

T 
C

P 
La

n 
A

nh

pp
m

M
g:

 3
00

; S
: 7

00
; C

u:
 1

00
; F

e:
 1

00
; Z

n:
 3

00
; 

M
n:

 1
00

; B
: 3

00
; M

o:
 5

0
 

pH
: 6

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

6
16

1
47

Fo
li 

5
%

 
N

-P
2O

5-K
2O

: 5
-1

0-
10

 
pp

m
M

g:
 3

00
; S

: 7
00

; C
u:

 1
00

; F
e:

 1
00

; Z
n:

 3
00

; 
M

n:
 1

00
; B

: 3
00

; M
o:

50
 

 
pH

: 6
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

8
16

7
48

Su
pe

r D
em

ax
 (S

up
er

 
D

em
ax

 số
 2

)
%

 
N

-P
2O

5-K
2O

: 6
-6

-4
; C

M
 C

hi
to

sa
n:

 3
 

pp
m

M
g:

 8
5;

 S
: 3

7;
 C

u:
 8

0;
 F

e:
 9

0;
 Z

n:
 7

8;
 M

n:
 6

5;
 

B
: 3

0;
 M

o:
 3

7
 

pH
: 5

-6
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

6
20

0
49

TN
 R

a 
ho

a
%

N
-P

2O
5-
K

2O
: 2

0-
10

-1
0;

 M
g:

 0
,2

; Z
n:

 0
,2

; 
C

u:
 0

,2
; M

o:
 0

,0
02

; B
: 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 5
C

T 
V

TN
N

 T
ây

 
N

gu
yê

n
20

1
50

TN
 Đ
ậu

 q
uả

%
N

-P
2O

5-
K

2O
: 1

0-
30

-1
0;

 M
g:

 2
; Z

n:
 0

,0
5;

 
C

u:
 0

,0
5;

 B
: 5

; Đ
ộ 
ẩm

: 5
20

2
51

TN
 C

hắ
c 

hạ
t

%
N

-P
2O

5-
K

2O
: 1

0-
20

-1
0;

 M
g:

 2
; C

a:
 0

,2
; 

Zn
: 0

,0
5;

 C
u:

 0
,0

5;
 B

: 2
; Đ

ộ 
ẩm

: 5
20

3
52

TN
 R

a 
rễ

%
N

-P
2O

5-
K

2O
: 4

-3
-3

; A
xi

t H
um

ic
: 1

2;
 N

A
A

: 0
,3

 
pH

: 6
,8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

1-
1,

15



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 81

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

25
0

53
C

hấ
t l
ượ

ng
 

F9
9 

(B
io

te
d 

F9
9-

15
.3

0.
15

)

%
N

-P
2O

5-K
2O

: 1
5-

30
-1

5
C

T 
Ph

át
 tr

iể
n 

kỹ
 th

uậ
t 

V
ĩn

h 
Lo

ng
 

pp
m

C
a:

 3
50

; B
: 5

0;
 C

u:
 5

0;
 M

n:
 1

00
; F

e:
 2

00
; 

Zn
: 2

50
25

1
54

C
hấ

t l
ượ

ng
 F

99
 (B

io
te

d 
F9

9-
6.

30
.3

0)
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 6

-3
0-

30
; Đ

ộ 
ẩm

: 1
 

pp
m

C
a:

 3
50

; B
: 5

0;
 C

u:
 5

0;
 M

n:
 1

00
; F

e:
 2

00
; 

Zn
: 2

50
25

2
55

C
hấ

t l
ượ

ng
(B

io
te

d 
PB

)
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 2

-2
-2

; C
a:

 1
,5

; M
g:

 0
,3

4;
 B

: 0
,1

69
; 

C
u:

 0
,0

1;
 M

n:
 0

,0
04

; F
e:

 0
,8

; Z
n:

 0
,5

25
 

pH
: 5

-7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

H
. D

A
N

H
 M

Ụ
C

 P
H

Â
N

 B
Ó

N
 Đ

Ã
 C

Ó
 T

R
O

N
G

 D
A

N
H

 M
Ụ

C
 P

H
Â

N
 B

Ó
N

 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
SẢ

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 
D

O
A

N
H

 V
À

 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 (B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 số

 6
2/

20
09

/T
T-

BN
N

PT
N

T 
ng

ày
 2

5/
9/

20
09

 c
ủa

 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
N

&
PT

N
T)

 n
hư

ng
 c

ó 
sự

 th
ay

 đ
ổi

 v
ề 

tê
n 

ph
ân

 b
ón

, t
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

 g
ồm

:

II
I. 

PH
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 S
IN

H
 H
Ọ

C

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

18
56

Th
ảo

 
Đ

iề
n

Th
iê

n 
Lộ

c
%

H
C

: 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

: 2
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 

PT
C

N
 

Th
ảo

 Đ
iề

n

C
T 

C
PĐ

T 
Ph

ân
 b

ón
 

Th
iê

n 
Lộ

c
pp

m
B

: 1
00

; C
u:

 5
0;

 Z
n:

 5
0;

 M
n:

 8
0;

 F
e:

 1
00

 
pH

: 6
,5



82 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010
IV

. P
H

Â
N

 H
Ữ

U
 C
Ơ

 K
H

O
Á

N
G

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

21
57

Th
ảo

 
Đ

iề
n 

3-
3-

3

Th
iê

n 
Lộ

c
%

H
C

: 
20

; 
N

-P
2O

5-
K

2O
: 

3-
3-

3;
 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

CT
 T

N
H

H
 P

TC
N

 
Th
ảo

 Đ
iền

C
T 

C
PĐ

T 
Ph

ân
 

bó
n 

Th
iê

n 
Lộ

c

V.
 P

H
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 V
I S

IN
H

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 
vị

 
tín

h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

3
58

A
ch

ac
om

ix
%

H
C:

 1
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

; N
-P

2O
5-K

2O
: 1

-1
-4

; 
C

aO
: 1

,5
; M

gO
: 1

,2
; S

: 0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

C
P 

Ph
ân

 
bó

n 
Á

 C
hâ

u
C

hi
 n

há
nh

 
V

iệ
n 

U
D

C
N

 
Tạ

i T
p.

H
C

M
C

fu
/g

V
SV

 (N
, P

, T
ric

ho
de

rm
a 

sp
): 

1x
10

6 
m
ỗi

 lo
ại

9
59

B
ốn

 M
ùa

%
H

C
: 1

5;
 Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 

PT
C

N
 T

hả
o 

Đ
iề

n

C
T 

TN
H

H
 

B
ốn

 M
ùa

C
fu

/g
Tr

ic
ho

de
rm

a;
 B

ac
ill

us
 sp

; A
sp

er
gi

llu
s n

ig
er

: 
1x

10
6  m

ỗi
 lo
ại

V
II

. P
H

Â
N

 B
Ó

N
 L

Á

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

39
60

M
N

-I
I 

ch
uy

ên
 

lú
a

Fe
rti

pl
us

 1
 

ch
uy

ên
 lú

a
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 4

-4
0-

5
C

T 
TN

H
H

 
TM

 D
V

 S
X

 
M
ỹ 

N
hậ

t

C
T 

TN
H

H
 

Ph
ú 

N
ôn

g
pp

m
M

g:
 6

0;
 F

e:
 3

20
; M

n:
 1

0;
 B

: 3
0;

 M
o:

 1
0

 
pH

: 6
,3

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 83
T

T
T

ên
 p

hâ
n 

bó
n

Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

75
61

TD
 

K
ah

um
Sa

m
 K

ah
um

%
A

xi
t H

um
ic

: 8
; A

xi
t F

ul
vi

c:
 2

; K
2O

: 7
C

T 
TN

H
H

 
PT

C
N

 T
hả

o 
Đ

iề
n

C
T 

TN
H

H
 

SA
M

pp
m

C
u:

 3
00

; Z
n:

 2
00

; F
e:

 1
20

; M
n:

 2
50

; M
o:

 7
 

pH
: 7

,5
-8

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

76
62

N
ito

 G
an

a
%

N
-K

2O
: 6

-1
0;

 G
A

3:
 0

,2
; N

A
A

: 0
,3

 
pH

: 6
,5

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

I. 
D

A
N

H
 M

Ụ
C

 P
H

Â
N

 B
Ó

N
 Đ

Ã
 C

Ó
 T

R
O

N
G

 D
A

N
H

 M
Ụ

C
 P

H
Â

N
 B

Ó
N

 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
SẢ

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 
D

O
A

N
H

 V
À

 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I 
V

IỆ
T 

N
A

M
 (B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

85
/2

00
9/

TT
-B

N
N

PT
N

T 
ng

ày
 3

0/
12

/2
00

9 
củ

a 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
N

&
PT

N
T)

 n
hư

ng
 c

ó 
sự

 th
ay

 đ
ổi

 v
ề 

tổ
 c

hứ
c,

 c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

 g
ồm

:

II
I. 

PH
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 S
IN

H
 H
Ọ

C

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 
vị

 
tín

h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

2
63

Đ
ầu

 T
râ

u 
B

io
rg

an
ic

 
N

o1
%

H
C

: 2
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 
2,

5-
2-

2;
 M

g:
 0

,2
; C

a:
 0

,0
5;

 P
en

ac
 K

: 0
,1

; 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

Ph
ân

 b
ón

 
B

ìn
h 
Đ

iề
n 

C
T 

Ph
ân

 b
ón

 
B

ìn
h 
Đ

iề
n

C
T 

C
P 

B
ìn

h 
Đ

iề
n 

M
eK

on
g

pp
m

Fe
: 2

00
; C

u:
 3

00
; Z

n:
 1

20
0;

 B
: 4

00

C
fu

/g
Tr

ic
ho

de
rm

a:
 1

 x
 1

06

 
pH

: 5
-7



84 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010
T

T
T

ên
 p

hâ
n 

bó
n

Đ
ơn

 
vị

 
tín

h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

3
64

Đ
ầu

 T
râ

u 
B

io
rg

an
ic

 
N

o2
%

H
C

: 2
5;

 A
xi

t H
um

ic
: 2

,5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 
2,

5-
2-

3;
 M

g:
 0

,2
; C

a:
 0

,0
5;

 P
en

ac
 K

: 0
,1

; 
Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

pp
m

Fe
: 2

00
; C

u:
 3

00
; Z

n:
 1

20
0;

 B
: 4

00

C
fu

/g
Tr

ic
ho

de
rm

a:
 1

 x
 1

06

 
pH

: 5
-7

4
65

Đ
ầu

 T
râ

u 
N

.2
%

H
C:

 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 3

; N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-3
-3

; 
C

aO
: 1

; M
gO

: 0
,5

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

 
pH

: 5
-7

5
66

Đ
ầu

 T
râ

u 
N

.3
%

H
C:

 2
3;

 A
xi

t H
um

ic
: 3

; N
-P

2O
5-K

2O
:2

,5
-2

-1
; 

C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; Đ

ộ 
ẩm

: 2
0

 
pH

: 5
-7

19
67

H
ỗn

 h
ợp

 - 
H
ữu

 c
ơ 

trộ
n 

lâ
n

%
H

C
: 2

8;
 N

 - 
P 2O

5: 
1-

7;
 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

H
ộ 

K
D

 c
á 

th
ể 

Ti
ến

 N
ôn

g
C

T 
TN

H
H

 
SX

-T
M

-
D

V
 Đ
ại

 
Th

iê
n 

N
ôn

g

20
68

H
ỗn

 h
ợp

 H
ữu

 c
ơ 

%
H

C
: 2

8;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-P

2O
5-K

2O
: 

2,
5-

1,
2-

1,
5;

 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 85
IV

. P
H

Â
N

 H
Ữ

U
 C
Ơ

 K
H

O
Á

N
G

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

3
69

Đ
ầu

 T
râ

u 
N

.1
%

H
C

: 1
5;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 8

-4
-8

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

Ph
ân

 
bó

n 
B

ìn
h 

Đ
iề

n

C
T 

C
P 

B
ìn

h 
Đ

iề
n 

M
eK

on
g

 
pH

: 5
-7

V
I. 

PH
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 V
I S

IN
H

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 
vị

 
tín

h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

đă
ng

 k
ý

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

2
70

Đ
ầu

 T
râ

u 
N

.4
%

H
C:

 2
0;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 4

-4
-2

; C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
5

C
T 

Ph
ân

 
bó

n 
B

ìn
h 

Đ
iề

n

C
T 

C
P 

B
ìn

h 
Đ

iề
n 

M
eK

on
g

C
fu

/g
V

SV
 (P

, X
): 

1 
x 

10
6  m

ỗi
 lo
ại

 
pH

: 5
-7

3
71

Đ
ầu

 T
râ

u 
N

.5
%

H
C:

 2
0;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 4

-2
-4

; C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
5

C
fu

/g
V

SV
 (P

, X
): 

1 
x 

10
6  m

ỗi
 lo
ại

 
pH

: 5
-7

4
72

Đ
ầu

 T
râ

u 
N

.6
%

H
C:

 2
0;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 1

-2
-1

; C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
5

C
fu

/g
V

SV
 (P

, X
): 

1 
x 

10
6  m

ỗi
 lo
ại

 
pH

: 5
-7



86 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 
vị

 
tín

h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

đă
ng

 k
ý

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

5
73

Đ
ầu

 T
râ

u 
N

.7
%

H
C:

 2
0;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-1
-1

; C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
5

C
fu

/g
V

SV
 (P

, T
ric

ho
de

rm
a)

: 1
 x

 1
06 

m
ỗi

 lo
ại

 
pH

: 5
-7

6
74

Đ
ầu

 T
râ

u 
N

.8
%

H
C:

 2
0;

 N
-P

2O
5-K

2O
: 1

-1
-1

; C
aO

: 1
; M

gO
: 0

,5
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
5

pp
m

Fe
: 1

00
; C

u:
 3

00
; Z

n:
 2

00
; M

n:
 2

00
; M

o:
 5

; 
B

: 1
00

C
fu

/g
V

SV
 (N

, P
, X

): 
1x

10
6  m

ỗi
 lo
ại

 
pH

: 5
-7

10
75

Ta
m

 n
ôn

g
 M

iB
io

%
H

C
: 1

8;
 A

xi
t H

um
ic

: 1
,5

; P
2O

5-K
2O

: 3
,5

-0
,4

; 
C

a:
 0

,5
5;

 M
g:

 1
,2

5;
 S

i: 
0,

6;
 B

: 0
,1

; C
u:

 0
,0

2;
 

Zn
: 0

,1
; F

e:
 0

,0
3;

 M
n:

 0
,4

8;
 Đ
ộ 
ẩm

: 3
0

C
T 

TN
H

H
 T

am
 N

ôn
g

pp
m

C
o:

 3
5

C
fu

/g
V

SV
 (N

, P
): 

1 
x 

10
7  m

ỗi
 lo
ại

; V
SV

 p
hâ

n 
gi
ải

 
xe

llu
lo

se
: 2

 x
 1

07

 
pH

: 5
,5

-6
,5



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 87
V

II
. P

H
Â

N
 B

Ó
N

 L
Á

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

4
76

H
ữu

 c
ơ 

A
gr

o 
Po

w
er

%
H

C
: 9

0;
 A

xi
t H

um
ic

: 5
; N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-1

-2
C

T 
Ph

ân
 b

ón
 B

ìn
h 
Đ

iề
n 

[N
K

 từ
 N

hậ
t B

ản
]

 
pH

: 7
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,2

12
5

77
V

ita
-0

1
TN

-D
el

ta
.0

1
%

N
-P

2O
5-K

2O
: 3

-1
5-

18
; M

g:
 0

,0
5;

 Z
n:

 0
,0

1;
B

: 0
,1

; F
e:

 0
,0

2;
 Đ
ộ 
ẩm

: 5
-1

0
C

T 
TN

H
H

 
SX

TM
 X

N
K

 
V

iệ
t Á

C
T 

TN
H

H
 

TM
 T

hi
ên

 
N

ôn
g

12
9

78
V

ita
-G

3
N

an
om

ic
%

A
xi

t H
um

ic
: 4

; N
-P

2O
5-K

2O
: 7

-4
-5

; C
a:

 0
,0

6;
 

M
g:

 0
,0

6;
 B

: 0
,4

C
T 

TN
H

H
 

SX
TM

 X
N

K
 

V
iệ

t Á

C
T 

C
P 

Ph
ân

 
bó

n 
N

ga
 M

ỹ
pp

m
Fe

: 1
00

; Z
n:

 1
50

; C
u:

 1
00

; M
n:

 3
00

 
pH

: 5
-7

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

3
K

. D
A

N
H

 M
Ụ

C
 P

H
Â

N
 B

Ó
N

 Đ
Ã

 C
Ó

 T
R

O
N

G
 D

A
N

H
 M

Ụ
C

 P
H

Â
N

 B
Ó

N
 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
SẢ

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 
D

O
A

N
H

 V
À

 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 (B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 T

hô
ng

 tư
 số

 4
0/

20
09

/T
T-

BN
N

PT
N

T 
ng

ày
 2

9/
6/

20
10

 c
ủa

 
Bộ

 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
N

&
PT

N
T)

 n
hư

ng
 c

ó 
sự

 th
ay

 đ
ổi

 v
ề 

tê
n 

ph
ân

 b
ón

, t
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

 g
ồm

:

II
. P

H
Â

N
 H
Ữ

U
 C
Ơ

 S
IN

H
 H
Ọ

C

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

39
79

SC
99

9
SC

 9
0

%
H

C
: 2

3;
 A

xi
t H

um
ic

: 2
,5

; N
-

P 2O
5-K

2O
: 2

,5
-1

-0
,8

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

SX
TM

&
 D

V
 

Tâ
n 

Tr
ườ

ng
 S

in
h

C
T 

TN
H

H
 

Ph
ân

 b
ón

 B
ảo

 
Lâ

m
 

pH
: 5

,5
-6

28
80

N
am

 
N

ôn
g 

Ph
át

 0
1

K
ha

ng
 D

ân
 

01
%

H
C

: 
23

; A
xi

t 
H

um
ic

: 
2,

5;
 

N
-P

2O
5-K

2O
: 2

,5
-0

,5
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 N

am
 

N
ôn

g 
Ph

át
C

T 
TN

H
H

 
Đ

TP
T 

K
ha

ng
 

D
ân

 
pH

: 5
,5



88 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010
II

I. 
PH

Â
N

 H
Ữ

U
 C
Ơ

 K
H

O
Á

N
G

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

đă
ng

 k
ý

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

13
81

G
SX

 8
-0

-2
,5

V
iệ

t H
àn

 
10

-2
%

H
C:

 2
2;

 N
-K

2O
: 1

0-
2;

 Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

TN
H

H
 G

ia
ng

 
Sơ

n 
X

an
h

C
T 

TN
H

H
 

M
iw

on
 V

iệ
t 

N
am

14
82

G
SX

 3
33

V
iệ

t H
àn

 7
-1

%
H

C:
 1

5;
 N

-K
2O

: 7
-1

; Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

44
83

SC
99

9
SC

 9
0

%
H

C
: 1

5;
 N

-P
2O

5-K
2O

: 3
-3

-2
; 

Đ
ộ 
ẩm

: 2
0

C
T 

C
P 

SX
TM

&
 

D
V

 T
ân

 T
rư
ờn

g 
Si

nh

C
T 

TN
H

H
 

Ph
ân

 b
ón

 
B
ảo

 L
âm

 
pH

: 5
,5

-6

V
I. 

PH
Â

N
 B

Ó
N

 L
Á

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 
đă

ng
 k

ý
T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

85
84

G
SX

 0
3

TV
 C

he
m

%
A

xi
t H

um
ic

: 2
; N

-P
2O

5 -
K

2O
: 5

-2
0-

2;
 

M
g:

 0
,5

; G
A

3: 
0,

1;
 α

-N
A

A
: 0

,1
C

T 
TN

H
H

 
G

ia
ng

 S
ơn

 
X

an
h

C
T 

TN
H

H
 H

óa
 

ch
ất

 T
hi

ên
 V

iệ
t

12
0

85
LN

 0
7

A
B

C
%

N
-P

2O
5: 

1,
3-

4,
6;

 C
u:

 0
,2

; B
: 0

,1
5;

 Z
n:

 
0,

2;
 P

ac
hl

ob
ut

ra
zo

l: 
0,

5;
 Đ
ộ 
ẩm

: 3
-5

C
T 

TN
H

H
 

SX
TM

D
V

 
Lợ

i N
ôn

g

C
T 

TN
H

H
 

A
nh

 E
m

12
2

86
Lâ

n 
C

ao
Tâ

n 
Đ
ức

 
Lâ

n 
C

ao
%

P 2O
5: 

15
C

T 
TN

H
H

 
M

as
ag

o
C

T 
C

P 
C

N
 

Tâ
n 
Đ
ức

g/
l

K
2O

: 6
5;

 M
g:

 8
0;

 M
n:

 5
; Z

n:
 5

; C
u:

 5
; 

B
: 5

 
pH

: 6
,9

-7
,1

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

15



CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010 89
T

T
T

ên
 p

hâ
n 

bó
n

Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 
đă

ng
 k

ý
T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 đ
ăn

g 
ký

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

C
ũ

M
ới

12
3

87
M

Sg
-0

8
B

V
 - 

02
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 3
,5

-2
,5

-5
C

T 
C

PS
X

TM
D

V
X

N
K

 V
TN

N
 B

ác
h 

V
iệ

t
pp

m
M

n:
 1

50
0;

 F
e:

 1
50

0;
 Z

n:
 5

00
; C

u:
 5

00
; 

B
: 2

00
 

pH
: 6

,9
-7

,1
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

12
12

5
88

M
Sg

-0
1

Th
iệ

n 
Tí

n 
M

Sg
-0

1
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 4
-6

-4
; M

n:
 0

,2
; F

e:
 0

,1
5;

 
Zn

: 0
,0

5;
 C

u:
 0

,0
5;

 B
: 0

,0
5

C
T 

TN
H

H
 S

X
TM

 
Th

iệ
n 

Tí
n

 
pH

: 6
,8

-7
,1

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

5-
1,

15
12

6
89

M
Sg

-0
2 

Tâ
n 
Đ
ức

 
M

sg
-2

%
N

-P
2O

5 
-K

2O
: 7

-7
-4

; S
iO

2: 
1;

 M
g:

 0
,3

; 
A

xi
t G

lu
ta

m
ic

: 0
,3

C
T 

C
P 

C
N

 
Tâ

n 
Đ
ức

 
pH

: 7
,2

-7
,4

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

8-
1,

12
12

7
90

M
Sg

-0
3

V
H

 - 
45

6
%

N
-P

2O
5 -

K
2O

: 4
-5

-6
; M

n:
 0

,2
; F

e:
 0

,1
5;

 
Zn

: 0
,0

5;
 C

u:
 0

,0
5

C
T 

TN
H

H
 V

i H
óa

 
pH

: 6
,8

-7
,1

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

8-
1,

12
14

9
91

H
ợp

 T
rí 

B
or

on
g/

l
B

: 1
50

C
T 

TN
H

H
 H

óa
 N

ôn
g 

H
ợp

 T
rí 

[N
K

 từ
 M

ỹ,
 A

nh
]

 
pH

: 8
-9

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,3

5-
1,

39
18

1
92

N
am

 
N

ôn
g 

Ph
át

 0
1

G
SX

 3
1

%
A

xi
t H

um
ic

: 2
,8

; N
-P

2O
5-K

2O
: 6

-1
-6

C
T 

TN
H

H
 

N
am

 N
ôn

g 
Ph

át

C
T 

TN
H

H
 G

ia
ng

 
Sơ

n 
X

an
h

pp
m

C
a:

 5
70

; M
g:

 7
00

; Z
n:

 4
00

; B
: 2

00
 

pH
: 5

,5
; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,1

5
27

0
93

Tr
ườ

ng
 

si
nh

 
SC

99
9

B
L 

90
%

A
xi

t H
um

ic
: 3

; N
-P

2O
5-K

2O
: 9

-9
-9

; 
S:

 0
,5

; M
g:

 0
,2

C
T 

C
P 

SX
TM

&
 

D
V

 T
ân

 
Tr
ườ

ng
 S

in
h

C
T 

TN
H

H
 P

hâ
n 

bó
n 

B
ảo

 L
âm

pp
m

M
n:

 3
00

; C
u:

 4
00

; Z
n:

 2
00

 
pH

: 5
,5

-6
,0

; T
ỷ 

trọ
ng

: 1
,0

8



90 CÔNG BÁO/Số 560 + 561 ngày 21-9-2010
Ph

ụ 
lụ

c 
04

D
A

N
H

 M
Ụ

C
 C

Á
C

 L
O
Ạ

I P
H

Â
N

 B
Ó

N
 Đ
Ư
Ợ

C
 Đ
Ư

A
 R

A
 K

H
Ỏ

I D
A

N
H

 M
Ụ

C
 P

H
Â

N
 B

Ó
N

 
Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
É

P 
SẢ

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 D
O

A
N

H
 V

À
 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 
(B

an
 h

àn
h 

kè
m

 th
eo

 T
hô

ng
 tư

 s
ố 

49
/2

01
0/

TT
-B

N
N

PT
N

T 
ng

ày
 2

4 
th

án
g 

8 
nă

m
 2

01
0 

củ
a 

Bộ
 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
N

&
PT

N
T)

A
. D

A
N

H
 M
Ụ

C
 P

H
Â

N
 B

Ó
N

 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
ÉP

 S
Ả

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 D
O

A
N

H
 V

À
 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 (B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 5
5/

20
06

/Q
Đ

-B
N

N
 n

gà
y 

07
 th

án
g 

7 
nă

m
 2

00
6 

củ
a 

Bộ
 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
N

&
PT

N
T)

 n
hư

ng
 b
ị l

oạ
i g
ồm

:
I. 

PH
Â

N
 Đ
Ơ

N
 D

Ù
N

G
 B

Ó
N

 G
Ố

C

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị t

ín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c c
hấ

t đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý
4

In
do

 G
ua

no
 

C
al

ci
um

 P
ho

sp
ha

te
%

P 2O
5: 

14
,8

; C
a:

 1
7,

1
Từ

 c
ác

 n
gu
ồn

B.
 D

A
N

H
 M
Ụ

C
 P

H
Â

N
 B

Ó
N

 Đ
Ư
Ợ

C
 P

H
ÉP

 S
Ả

N
 X

U
Ấ

T,
 K

IN
H

 D
O

A
N

H
 V

À
 S
Ử

 D
Ụ

N
G

 T
Ạ

I V
IỆ

T 
N

A
M

 (B
an

 h
àn

h 
kè

m
 th

eo
 Q

uy
ết

 đ
ịn

h 
số

 6
7/

20
07

/Q
Đ

-B
N

N
 n

gà
y 

10
 th

án
g 

7 
nă

m
 2

00
7 

củ
a 

Bộ
 tr
ưở

ng
 B
ộ 

N
N

&
PT

N
T)

 n
hư

ng
 b
ị l

oạ
i g
ồm

:

I. 
PH

Â
N

 K
H

O
Á

N
G

 Đ
Ơ

N
 

T
T

T
ên

 p
hâ

n 
bó

n
Đ
ơn

 v
ị 

tín
h

T
hà

nh
 p

hầ
n,

 h
àm

 lư
ợn

g 
cá

c 
ch
ất

 đ
ăn

g 
ký

T
ổ 

ch
ức

, c
á 

nh
ân

 
đă

ng
 k

ý

3
In

do
 G

ua
no

%
P 2O

5: 
9,

2;
 C

a:
 1

7,
84

Từ
 c

ác
 n

gu
ồn

K
T.

 B
Ộ

 T
R
Ư
Ở

N
G

T
H
Ứ

 T
R
Ư
Ở

N
G

B
ùi

 B
á 

B
ổn

g


